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Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H1.01.01.01 
Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt 
lõi giai đoạn năm 2018 - 2021 

Số 68/QĐ-TTU.18,  
ngày 20/9/2018 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.02 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.03 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết 
lý giáo dục 

Số 38/TB-TTU.21,  
ngày 11/11/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.04 
Quyết định về việc ban hành quy trình rà soát, cải tiến tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi  

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.01.05 
Quyết định về việc thành lập “Ban soạn thảo tầm nhìn, sứ 
mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục” 

Số 09/QĐ-TTU.21,  
ngày 29/01/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.06 
Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý giáo 
dục và giá trị cốt lõi của Trường ĐHTT  

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.01.07 
Biên bản họp Ban rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá 
trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.01.08 
Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 
của Trường ĐHTT giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất điều 
chỉnh 

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.01.09 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt thảo luận lấy ý kiến về tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục  

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/19ITiVB2o8v6D_sQoiOqfl27Q1r2pV12z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UCxcT76R3TWNOGNh0uxZTy2xgfXp4y_d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10narP_fn_4jdkk6JPyClWG23cuYTaJRa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bd7hFndq937n8dHVu-RUGyWncCWKkTuS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l24-rRh_xQ3BhnQS2LYCb2TmZszEjXzj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cw20M8dnMP-1ztAH7e2KeOy2O-UqJYxz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gMkOcts9ehrvM43rciQdzUEZKeY29DUy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NZsWerp_LNhOgi-sK1Fnq4HJhvXpKSpU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FG7xeP_6LiSu3t8ounevNplhWD7fSEpX?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.01.10 Dự thảo tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 2021 Trường ĐHTT  

H1.01.01.11 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
về nội dung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo 
dục 

Số 32/KH-TTU.21,  
ngày 06/7/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.12 
Thông báo về việc lấy ý kiến tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt 
lõi giai đoạn 2021 - 2026 

Số 13/TB-TTU.21,  
ngày 20/7/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.13 
Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan về tầm nhìn, sứ 
mệnh, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi  

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.01.14 
Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung 
tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, mục tiêu 
2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.01.15 
Tờ trình về việc trình HĐT thông qua tầm nhìn, sứ mệnh, 
giá trị cốt lõi, TLGD 

Số 40/TTr-TTU.21,  
ngày 24/9/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.16 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Số 29-NQ/TW,  
ngày 04/11/2013 

BCH Trung 
ương 

 

H1.01.01.17 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 

Số 1439/QĐ –TTg,  
ngày 13/10/2012 

TTCP  

H1.01.01.18 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020-2025 

2020 Đảng bộ  

https://drive.google.com/drive/folders/1atG5j-HIVjMLwLZXP2eFW78QQcjc7BYl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I11e7qG6IpVQEGBQaJXDt-nuq4j9tynC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17InlqvoJDoeet4s6qIw5Ris1WhBkADVU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E2h8RhtLhv21EEgIJR3Spvl-Ekkq55ll?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15elyTU6Po4-f3jW1WPZeE_tnZZJpTttg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B1XyQwvgx8wQMuOvcmoWz_G1Fy5HMMmR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v-d7tillsMAhxcfC-IsFxH8pMAPhNppK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PLq2Dn2eEnRh4qkA09qqR4YubxFEffci?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c8rrTHkH8v7d6fS1teXP1pWtzoh-l9Cr?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.01.19 
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Long 
An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050 

Số 522/QĐ-TTg, ngày 
16/4/2020 

TTCP  

H1.01.01.20 
Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 
-2030, tầm nhìn đến 2050 

Số 686/QĐ-TTg, ngày 
13/6/2023 

TTCP  

H1.01.01.21 Biên bản họp giao ban 2021 Trường ĐHTT  

H1.01.01.22 
Thông báo yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các 
hoạt động theo TN, SM, GTCL, TLGD đã được xác định 

Số 52/TB-TTU.21,  
ngày 29/11/2021 

HĐT  

H1.01.01.23 
Hình ảnh giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục trên website 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.01.24 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên Trường công bố tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.01.25 
Kế hoạch truyền thông quán triệt tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị 
cốt lõi và triết lý giáo dục 

Số 07/KH-ĐHTT.22,  
ngày 15/02/2022 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.26 

Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 
công tác hằng năm cần chú trọng tới việc thực hiện tầm 
nhìn, sứ mệnh của Trường ĐHTT 

Số 10/TB-ĐHTT.22,  
ngày 05/4/2022 

Trường ĐHTT  

H1.01.01.27 Kế hoạch công tác hằng năm của Trường ĐHTT 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

H1.01.01.28 Kế hoạch công tác hằng năm của các đơn vị 2022 - 2024 Các đơn vị  

https://drive.google.com/drive/folders/1kf-Kqn9hUSPuH3SKgqOT0qbJQxbtYid4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UaJO-W5RvvADrBJmTj46BcNySzt3ykax?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DZtL3xN0F7mCojQpTZRNZYr8uInF-wjs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIKfOjWCV6tFcIMnpPhQWamqUxw_rlds?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oChTYEkpU68qi4mjENXyc5mVFqQ1FwpN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11qeOTI01zwpJQ5e_-lPMZj4lSj2yQAvb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NrDCwXG6VoZ6KBLvLSfBSXbr7Wb-5i6D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oChTYEkpU68qi4mjENXyc5mVFqQ1FwpN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11qeOTI01zwpJQ5e_-lPMZj4lSj2yQAvb?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

H1.01.02.01 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21,  
ngày 11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.02.02 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết 
lý giáo dục 

Số 38/TB-TTU.21,  
ngày 11/11/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.02.03 
Hình ảnh giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục trên website 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.02.04 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên Trường công bố SM, 
TN, GTVH 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.02.05 
Quyết định về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với sinh 
viên 

Số 77/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 31/5/2022 

Trường ĐHTT  

H1.01.02.06 
Quyết định về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với cán 
bộ, nhân viên 

2022 Trường ĐHTT  

H1.01.02.07 Lịch sử hình thành và phát triển Trường ĐHTT 07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.02.08 
Kế hoạch truyền thông quán triệt tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị 
cốt lõi và triết lý giáo dục Trường ĐHTT 

Số 07/KH-ĐHTT.22,  
ngày 15/02/2022 

Trường ĐHTT  

H1.01.02.09 Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị cốt lõi 
Số 12/KH-ĐHTT.22,  

ngày 04/3/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.02.10 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt thảo luận lấy ý kiến về tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi giai đoạn 2021 - 2026 

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1DZPHg_I1MZaHKQv6-3f34XM7QsT-lIHR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1slZ79Rg-Fo1PbgdeRP9tbW13qjc40i1u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15Ln41gfesVjwB9Vir3sSptYKkHxapEFI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zljPaVGIa5Ldjq7vLwoYlOpuMn7gFWTr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fQDHAp6Z7Mud9d0-UxG3xlpZ0PzCmilQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M1EznN6YvSv3Qa1Arjea20wFPUS2ohIz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ijaEMAbfZysDcTIBnCnCSAoFPTsJVYhf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xQhJ10z_kt54BAgJ5vH23AK0RjXtH0w2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ieue3_uMaVGGzDH00NAsf_QzaGGqtgim?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RDLDrkQu_wUgCSELwMVoe-Bw3LCzwu3U?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.02.11 
Biên bản họp về việc thống nhất kế hoạch hành động giữ 
gìn và phát triển giá trị cốt lõi của Trường giai đoạn 2021 - 
2026 

Số 02/BB-ĐHTT.22, 
ngày 20/02/2022 

HĐT  

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện  

H1.01.03.01 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.03.02 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết 
lý giáo dục 

Số 38/TB-TTU.21,  
ngày 11/11/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.03.03 
Kế hoạch truyền thông quán triệt tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị 
cốt lõi và triết lý giáo dục Trường 

Số 07/KH-ĐHTT.22,  
ngày 15/02/2022 

Trường ĐHTT  

H1.01.03.04 Kế hoạch hành động giữ gìn và phát triển giá trị cốt lõi 
Số 12/KH-ĐHTT.22,  

ngày 04/3/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.03.05 
Hình ảnh giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục trên website 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.03.06 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên Trường công bố SM, 
TN, GTVH 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.03.07 Biên bản họp giao ban 2021 Trường ĐHTT  

H1.01.03.08 Biên bản họp các đơn vị  2021 - 2024 Các đơn vị  

https://drive.google.com/drive/folders/1O5FBoNU1LdVkgsL5in7JbLeZ2pAC7C4T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A2d2k_JLzqXe37cOZS85ZqH5oAA_kkl6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11VAP273zwlcnyqUPKYU2Dem-i4pSn6Ni?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W-2rEoKRIedsv0IrP4l2V6fD_L_lWPxV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WG7t9auhEslG6-nkqHkrwQzQyfNZGDrq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rsNDvdBlkLMBb-nISP7auncqBr95I55s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BoPmrb4xh-CddRGSkX9lBVdFYvDEcCi9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HTqTNPpOn2xrRcr-QrzLhEi1eFuzSjiM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1thYIw5Onqzx46CFxnth2l3R1s3fE9wJw?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.03.09 
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa “Sinh hoạt công dân - sinh 
viên” 

2022 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H1.01.03.10 Diễn văn khai giảng năm học 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

H1.01.03.11 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21,  
ngày 19/11/2021 

HĐT  

H1.01.03.12 
Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 
công tác hằng năm cần chú trọng tới việc thực hiện tầm 
nhìn, sứ mệnh của Trường ĐHTT   

Số 10/TB-ĐHTT.22,  
ngày 05/4/2022 

Trường ĐHTT 
 

 

H1.01.03.13 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21,  
ngày 01/12/2021 

HĐT  

H1.01.03.14 
Kế hoạch thực hiện chiến lược Trường giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21,  
ngày 19/11/2021 

HĐT  

H1.01.03.15 Kế hoạch công tác hằng năm của Trường ĐHTT 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

H1.01.03.16 Kế hoạch công tác hằng năm của các đơn vị 2022 - 2024 Các đơn vị  

https://drive.google.com/drive/folders/1QUKrAlqUm2yE4dUAPselJC6wIf9-uggj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sqmhk_hOVOiaFAOTY9e4QYUVcNF_IyWw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwlEQRvc6Nvt0gQC_q2LdB8bAv7pTnnX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YyMP-V-_DOZtp45N35yZ4mlXZHpkDEl5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwlEQRvc6Nvt0gQC_q2LdB8bAv7pTnnX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwlEQRvc6Nvt0gQC_q2LdB8bAv7pTnnX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwlEQRvc6Nvt0gQC_q2LdB8bAv7pTnnX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwlEQRvc6Nvt0gQC_q2LdB8bAv7pTnnX?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H1.01.04.01 
Quyết định về việc thành lập “Ban rà soát, xây dựng tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi giai đoạn 2021 - 2026, tầm 
nhìn 2030” 

Số 09/QĐ-TTU.21,  
ngày 29/01/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.04.02 
Kế hoạch soạn thảo, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị 
cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐHTT 

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.04.03 
Biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 
ban soạn thảo, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục của Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.04.04 
Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 
của Trường ĐHTT giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất điều 
chỉnh 

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.04.05 
Biên bản họp Ban soạn thảo, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, 
giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

2021 Ban soạn thảo  

H1.01.04.06 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt thảo luận lấy ý kiến về tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi giai đoạn 2021 - 2026 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.04.07 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
về nội dung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo 
dục 

Số 32/KH-TTU.21,  
ngày 06/7/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.04.08 
Thông báo lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh 
tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi giai đoạn 2021 - 2026 

Số 13/TB-TTU.21,  
ngày 20/7/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1p4MTQdznRXGULLB2j08hYfle-INcx1Cy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O_dGQxbwFR9Tv07TsnfCG_QE1w-TFkja?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1C3ut-kyekfni2rMRdN2KEKjPNnyVvNDb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SdvDcdAfkN9r8Y2b60pq5pTfaMnNmblz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1THcVxAi5HIpJxfdJgZtmaanvFQyOuJx0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1chi3pO29I9Ap029tlMFUVl1FGTpEEIoN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cn3N91qacDylHFjdbbhsXkzSHuWFci_8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Pi-r1lvbk1hiLVEHkER4NlJzyZph34iB?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.04.09 
Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh 
tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Trường ĐHTT giai 
đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.04.10 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về dự thảo TN, 
SM, GTCL Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.04.11 
Tờ trình của Hiệu trưởng trình HĐT xin ý kiến thông qua 
SM, TN, GTCL 

Số 40/TTr-TTU.21,  
ngày 24/9/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.04.12 
Nghị quyết HĐT về việc thông qua SM, TN, của Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021 - 2026 

Số 0810/NQ-HDTr.21,  
ngày 08/10/2021 

HĐT  

H1.01.04.13 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết 
lý giáo dục 

Số 38/TB-TTU.21,  
ngày 11/11/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.04.14 
Hình ảnh giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục trên website 

07/2024 Trường ĐHTT  

H1.01.04.15 
Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên Trường công bố SM, 
TN, GTCL, TLGD 

07/2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng 
nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H1.01.05.01 
Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến tầm nhìn, 
sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

Số 99/QĐ-TTU.17,  
ngày 28/7/2017 

Trường ĐHTT  

H1.01.05.02 
Quyết định về việc thành lập “Ban rà soát, xây dựng tầm 
nhìn, sứ mệnh” 

Số 115/QĐ-TTU.17,  
ngày 15/9/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1lqT_0KXlxeQcw_11NO3DGLTgEswwiJ9Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13u3qD1BZN_r0yF4HOx0Ygcdlx1JWZTGv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KyoPV2zKeUOwraR7e8b0K7Gsy-TWxQYM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Eexq8Wd-N4UGVqrIUc8wbkk2u9mA7QuJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uPLYk2Xvqo4aj_1Ph4s76muvwEQPq2zp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VMA3sHSadgw0UiLjP0uTAnXaKGahEAhZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14KMA6SqdoM_CkC5jjzatHE2HmXokiz8K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mqE-OY_z_-24W70B0zpRHQpP91u_Ib_b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10e8fzHE_Zi6kNWMsIpkxbHNWkzBxSiId?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.05.03 
Quyết định về việc thành lập Ban rà soát, xây dựng tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường 

Số 09/QĐ-TTU.21,  
ngày 29/01/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.05.04 
Quyết định về việc ban hành quy trình xây dựng, rà soát, 
cải tiến tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.05 
Kế hoạch rà soát, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt 
lõi của Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.06 
Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 
của Trường ĐHTT  

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.07 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt thảo luận lấy ý kiến về tầm 
nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi giai đoạn 2021 - 2026 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.08 
Dự thảo lần 01 về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, xin ý 
kiến cán bộ chủ chốt Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.09 

1. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về nội dung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý 
giáo dục 

Số 32/KH-TTU.21,  
ngày 06/7/2021 

Trường ĐHTT  

2. Thông báo lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh 
tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị giai đoạn 2021 - 2026 

Số 13/TB-TTU.21,  
ngày 20/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh 
tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1CFgXtRkhNNmphk_NNCOtC5k2wiHu6I6g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pndMJPEmxbsEMkpF2B6ZRYJ4eo_4V63L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gArLOPVRILnKXzQJC_GLxlu8psuAUK4K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Py_ZWTMCgPKJySUMrJnWApCwJtUa-ObK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZA75sAgqV3v4rKe2kY0xwj5qte61oZ0Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1roHiuPEkPmJixBOQCbOO-Q0T3SodyHo8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hCJUdhNx4LtvoqBGt7NxLU3OdZsHWOa2?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.05.10 
Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến dự thảo về nội dung 
tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, mục tiêu 
2021 - 2026 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.11 
Dự thảo lần 02 về tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý giáo dục của 
trường ĐHTT năm 2021 

2021 Trường ĐHTT  

H1.01.05.12 
Tờ trình về việc trình HĐT thông qua tầm nhìn, sứ mệnh, 
giá trị cốt lõi 

Số 40/TTr-TTU.21,  
ngày 24/9/2021 

Trường ĐHTT  

H1.01.05.13 
Nghị quyết HĐT về việc phê duyệt SM, TN của Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021 - 2026 

Số 0810/NQ-HDTr.21,  
ngày 08/10/2021 

HĐT  

H1.01.05.14 
Thông báo tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết 
lý giáo dục 

Số 38/TB-TTU.21,  
ngày 11/11/2021 

Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 2. Quản trị 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (Bao gồm hội đồng quản trị hoặc HĐT; các tổ chức Đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được 
thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách 
nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD 

H2.02.01.01 
Quyết định công nhận HĐT Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 
- 2026 

Số 51/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H2.02.01.02 Quyết định phê chuẩn BCH Công đoàn 
Số 528/QĐ-CĐCKCN, 

ngày 05/6/2023 

Công đoàn khu 
công nghiệp tỉnh 

Long An 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1c-mjEuDzlQSGDWq6r74ppKQ2yfdF6El4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16SLvAw4WlwzpptYW3fLpW2LkdNr-6Llt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FDsDdCAUYM8Pt2vsEZYfiFBVOJ-oqntm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SgjHAvPv6NYfv2PMEaMSD1iicOi_rxup?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E4AyNnp-Ovhi7G-HssrbfBG4BNJ64XVg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D1TrrLqQAv2kTbl5jul-vEdSAIgYJFas?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o2p1WIYthetq98kEUcq_0Phx1JFVMZmy?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.01.03 

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 
tạo thuộc trường năm 2017 

Số 47/QĐ-TTU.17, ngày 
01/3/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội 
đồng Khoa học - Đào tạo Trường ĐHTT, nhiệm kỳ 2016 – 
2021 

Số 146/QĐ-TTU.19 ngày 
31/12/2019 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 
tạo Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 36/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
04/3/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.04 

1. Quyết định thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng 
năm học 2022 - 2023 

Số 151/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 16/9/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHTT 

2024 Trường ĐHTT  

3. Quy định Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHTT 
Số 111/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.05 
1. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT 

Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 
01/4/2020 

HĐT  

2. Quyết nghị về Quy chế giám sát việc thực hiện các Nghị 
quyết của HĐT 

2021 HĐT  

H2.02.01.06 
Quy chế hoạt động Ban chấp hành công đoàn Trường 
ĐHTT 

2023 
Công đoàn 

Trường 
 

H2.02.01.07 
1. Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban chức 
năng Trường ĐHTT 

Số 0203/QĐ-TTU.17, ngày 
02/3/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1-XJM3dGMStefzF7pDwDhsBQYuYwrb34f?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VysZrLu2fM3FYLPsYfsqQxB7stRDc922?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_W54SJ72YwHkJzK-XJAFBBhmFp8bILc1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gB6B8sXvcOudFHmQLRajLeiZjy6NgoRO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10wwDNH4W_C4nWg0GVDhSYbCHIoaM-SVi?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.08 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H2.02.01.09 Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐT – BGH 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT  

H2.02.01.10 
Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa BGH 
với BCH Công đoàn Trường 

Số 188/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 16/10/2023 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.11 Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.12 
1. Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHTT 

Số 136/QĐ-ĐHTT.2022, 
ngày 24/8/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của Trường 
ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H2.02.01.13 Quy định tuyển dụng nhân sự Trường ĐHTT 
Số 0406/QĐ-TTU.18, ngày 

04/6/2018 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.14 

1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thư viện Trường 
ĐHTT 

Số 189/QĐ-TTU.12, 
ngày 12/10/2012 

Trường ĐHTT  

2. Quy chế văn thư lưu trữ của Trường ĐHTT 
Số 044/QĐ-TTU.14, 

ngày 04/4/2014 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.15 Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường ĐHTT 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/9/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1HrEzANsMaDeaGWTbd1nz_hzVwM61cZnA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Km5NhM8-XytfTC-nW9vEw8U7BuaIoM_U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F4jObEzh45R7KlrAt3PSDWFGOrl_nyid?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DbJxP4kiTX5IrFpB_RujpdVyZbezySxG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MsbuohvKs2YEeEneMFG9sQRiumFR6ofP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n4HczG5gdU2W86F8IhYSP2-8FxQ7LtZd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vA-dErQtHwKkNjP9U6P8eNXRaRlI_Ci5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eoKSUbnMWLeDL3Oq4r7ky4Vt3YbUhfFg?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.01.16 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.17 

1. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 

Số 2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017” 

Số 45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT kèm theo Quyết định 
số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017 và Quy chế đào tạo 
đại học của Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 45/QĐ-
TTU.18 ngày 29/06/2018 

Số 218/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 30/06/2021 

Số 219/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.18 Quy định Quy chế Công tác sinh viên 
Số 2802/QĐ-TTU.17, ngày 

28/02/2017 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.19 
1. Quy chế văn hóa công sở Trường ĐHTT 

Số 78/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
31/5/2022 

Trường ĐHTT  

2. Nội quy lao động 
Số 16/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1swnpQIMBV7NJG7X42DldTiglFjKYMVJQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fv5mKyGBkVBo0H96mG6n2xAqvNsnR6QF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wg2XXY_jcB9lycy95NLJaOIlZxtODfmJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/128C_XNCaN8zdzx7ce7JdpDaGRBong-FH?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường 
ĐHTT 

Số 58/QĐ-HDTr.21, ngày 
28/8/2021 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.20 
Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và Hệ 
thống đo lường kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng của Trường 

Số 44/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
05/4/2022 

Trường ĐHTT  

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển 
khai thực hiện 

H2.02.02.01 

1. Biên bản họp HĐT 2022 - 2024 HĐT  

2. Kế hoạch hoạt động năm học Trường ĐHTT 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển Trường 
Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT  

H2.02.02.02 
1. Biên bản họp giao ban  2019 - 2024 

Trường ĐHTT 
Các đơn vị 

 
2. Kế hoạch hoạt động của các đơn vị 2019 - 2024 

H2.02.02.03 Báo cáo tổng kết năm học của BGH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.02.04 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2024 Các đơn vị 
 

H2.02.02.05 Báo cáo tại Hội nghị đào tạo - khoa học 2019-2024 Trường ĐHTT 

https://drive.google.com/drive/folders/1xpuC0q3MdrN9ODA3tVnsiBC7LkKu2LDa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11kVrYs-rZk9UG4L8CAtidXdx8nwexvDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vvW2rOBAb_poaZvSbu757eLAsu54dIEp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FtRh1mNsqmGk5AP_Ht3f9H8fgHHTO5Nh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ED_daVVtcsPQBxY3ctam4W6nWiz2tBxl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q1iee_uufM6kLNIMtsVGM8iushGDH3KA?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.02.06 Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019-2024 Trường ĐHTT  

H2.02.02.07 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao công 
đoàn Trường tổ chức 

2022 - 2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H2.02.02.08 
Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H2.02.02.09 

1. Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐT – BGH 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT  

2. Nội quy lao động 
Số 16/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT  

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H2.02.02.10 Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.02.11 Quyết định đổi tên phòng, ban 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.02.12 Các hoạt động phục vụ cộng đồng đã được triển khai 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 

H2.02.03.01 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1mTVovqOoWE4aATFjz_Vs8lW4dorUZFsE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HSMc8eaaBTTB-yyxBiKEJijJ7H6IfOAE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nWL42-c2iDFs6hD6j8JOFRxouFaeNxKR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zKFTIg0eaLVGCZt3utwasQdKY2UlJpfh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15sZEGcVQ3582KbTl3ZMsdoY1GuLUDL1N?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IxfGO0fRaogL90KzoxEBVds-SbRD4MDO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IxfGO0fRaogL90KzoxEBVds-SbRD4MDO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qm_Qu1BtOED81uGzAo6_3nSZqUFF3zoY?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.03.02 
Quyết định công nhận HĐT trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 
- 2026 

Số 51/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H2.02.03.03 Biên bản họp HĐT 2022 - 2024 HĐT  

H2.02.03.04 Báo cáo tổng kết năm học của HĐT 2022 - 2024 HĐT  

H2.02.03.05 Báo cáo tổng kết năm học của BGH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.03.06 Báo cáo tổng kết năm học của Công đoàn 2023 - 2024 Công đoàn  

H2.02.03.07 Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.03.08 
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đội ngũ 
Trường ĐHTT 

Số 228/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT   

H2.02.03.09 
Biên bản họp đánh giá và phân loại nhân sự 2023 - 2024 Công đoàn  

Bảng thống kê số lượng các văn bản tổ chức quản lý được 
rà soát, cải tiến 

2024 Trường ĐHTT  

H2.02.03.10 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/17cTZsGDrEoekKSzw-OQhwWrTbol7QpbK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1u2IwYfawLFMw7hIU0_KAPVJJjT5Nu3p2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WfEzlyZvSW3X994y2d4TrHxb5MtaZEut?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13Yx_cG8NX_3Sm1dF4I_6KkBahJcUfBOc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_GqN70HfdyKEBjhqOhzQps12f1wWbb9d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x5xaYDPxI43lEusp6W60OImzLl7cd2Qs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fbPtMTDJMBcuhC_cgVQ2-PhdA93ReXvh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Fgv9hCLoDaK1rZGxKksanfR-RUyN2fyI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tec9UFhyYRtKFsuj97IK5ZqSEMdgc9Zp?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn 

H2.02.04.01 
Quyết định công nhận HĐT Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 
- 2026 

Số 51/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H2.02.04.02 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT  

H2.02.04.03 
Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H2.02.04.04 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H2.02.04.05 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H2.02.04.06 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHTT 
Số 136/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 24/8/2022 
Trường ĐHTT  

H2.02.04.07 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào 
tạo Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 36/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
04/3/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.04.08 Quyết định thành lập HĐ Bảo đảm chất lượng giáo dục 
Số 155/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 12/9/2023 
Trường ĐHTT  

H2.02.04.09 Quyết định phê chuẩn BCH Công đoàn 
Số 528/QĐ-CĐCKCN, 

ngày 05/6/2023 

Công đoàn khu 
công nghiệp tỉnh 

Long An 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cyX0Zd0thW97VN6LK-VxZXibgcKuY8KW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MzV_TlwEjmB-KZOGfEHiX5pRy4l2Rb-M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ye01IfuUwkE8Y4jdCqIF7PzORz0_mjLx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1svEBHCHDrbkgqB6rxFdxwN8q2rFqj1GU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13121UX2EhTp74C8GLV3h8p8z5Yj31CSg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q3HwyieXffnyRXk6jeCbQH-HaU2lDsfL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EPT7_I0mCYgoYrLzg1D3pl-ZNsVkCBuA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Y7UzZyn6RR31ngJPXWb8J1IqK5yFs6c-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B9Tm6B0_y7X2z0C9D7OxwtPP0t3e-KGY?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H2.02.04.10 Quyết định thành lập các đơn vị giai đoạn 2019 - 2024 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.04.11 Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.04.12 

1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Thông báo, quyết định tập huấn; công văn cử cán bộ đi 
học nâng cao trình độ LLCT, sau đại học 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.04.13 
Bảng thống kê số lượng các văn bản tổ chức quản lý được 
rà soát, cải tiến 

2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, 
chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

H3.03.01.01 
1. Quyết định thành lập Trường ĐHTT 

Số 2154/QĐ-TTg, ngày 
25/11/2010 

TTCP  

2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Trường năm 2016 2016 Trường ĐHTT  

H3.03.01.02 
1. Quyết định thành lập các đơn vị giai đoạn 2019 - 2024 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Trường ĐHTT năm 2024 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1JNrkQudgo3pg09xSGuZieWJBGOVzClbr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JNrkQudgo3pg09xSGuZieWJBGOVzClbr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18ye4ctgJWH3pfAavYjB4NkuL6NyNknQH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bXcJsW9gWEc7_z1adoi-E3QGFc3Dq1o0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t-OLQ4EgvDgl2U0Gr30arf_m7A2H4ezc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vSYYS4B0F8A4JPenb2dRAT9-Gd2igeom?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.01.03 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H3.03.01.04 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT năm 2017 

Số 0203/QĐ-TTU.17, ngày 
02/3/2017 

Trường ĐHTT  

H3.03.01.05 
Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
trực thuộc Trường ĐHTT năm 2021 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H3.03.01.06 
Quyết định phân công công tác của các thành viên BGH 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/7/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.01.07 Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐT và BGH 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT   

H3.03.01.08 Quyết định ban hành Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H3.03.01.09 
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng nhân sự 
Trường ĐHTT 

Số 0406/QĐ-TTU.18,  
ngày 04/6/2018 

Trường ĐHTT  

H3.03.01.10 

1. Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của GV 
Trường ĐHTT 

Số 136/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 24/8/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 
- 2026 

Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành bảng mô tả công việc các vị trí việc 
làm của trường ĐHTT 

Số 39A/QĐ-TTU.18 Trường ĐHTT  

H3.03.01.11 Ủy Quyền ký văn bản 
Số 92/GUQ.ĐHTT.22 ngày 

15/06/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1-wREkJTsHwTwW6uaW8tDIANu_xubwJDc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TDnywhCo6IzFoI8-gaUXqbdAFr00Afyu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p7KMONwE88tm6242tOl28jeGV221K0kj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1URtMXUrOqulpqUv1-ua_4KaRv9rieD89?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SBuRXObkgCEPPdJGmG60X-qJgNfzfm2b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a7mPa-356V1K386gat-KD-AXpEdutjWH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l2oOb3KAVXPeoLRKjupUSjbILgqyoPib?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10TiUNrvDpxrNtGTMRlvY42E09gdXuLDi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14525Xc_UQd8W7aVTVIUt0RvsQv5iVrjO?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.01.12 
1. Kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2024 Các đơn vị  

2. Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 - 2024 Các đơn vị  

H3.03.01.13 
1. Biên bản họp giao ban  2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Báo cáo tháng 2019 - 2024 Các đơn vị  

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn 
hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục  

H3.03.02.01 

1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011-2020, tầm 
nhìn đến 2030 

Số 09/QĐ-TTU.12,  
ngày 01/10/2012 

HĐT  

2. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21,  
ngày 19/11/2021 

HĐT  

H3.03.02.02 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H3.03.02.03 

1. Thông báo yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các 
hoạt động theo TN, SM, GTCL, TLGD đã được xác định 

Số 52/TB-TTU.21, ngày 
29/11/2021 

HĐT  

2. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21, ngày 
22/11/2021 

HĐT  

H3.03.02.04 
Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 
công tác hàng năm cần chú trọng tới việc thực hiện tầm 

Số 10/TB-ĐHTT.22,  
ngày 05/4/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1WcM9m9gJ_liLaUojBt9lIU_XaCVb3Tub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JZJY_Bboi6C8m4Se06hUTosHmQiMU4OS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKvNfdMX2_75t-WSaD1un_h2smBRnJzR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O6U_28lE6T_McULEzgRy--4YswGZW3JF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12MwqnuPRZxy8ZHNNEgZx9oGYZ_SMIUDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SheYGaOeldRXIUIQFiToCwEzARfbIJPE?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

nhìn, sứ mệnh của Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 
2030 

H3.03.02.05 
Kế hoạch về việc truyền thông, quán triệt tầm nhìn, sứ 
mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường 

Số 07/KH-ĐHTT.22,  
ngày 15/02/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.02.06 

1. Hình ảnh giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, 
triết lý giáo dục trên website 

07/2024 Phòng TTTS  

2. Hình ảnh bảng, biển trong khuôn viên Trường công bố 
SM, TN, GTVH 

07/2024 Phòng TTTS  

H3.03.02.07 Hình ảnh các hội nghị, Hội thảo khoa học, các buổi ký kết 07/2024 Phòng TTTS  

H3.03.02.08 Hình ảnh công tác tuyển sinh 07/2024 Phòng TTTS  

H3.03.02.09 Biên bản họp giao ban 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.02.10 Kế hoạch năm học của Trường 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.02.11 

1. Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa “Sinh hoạt công dân – sinh 
viên” 

2022 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Diễn văn khai giảng, tốt nghiệp 2022 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H3.03.02.12 
1. Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về nội dung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý 

Số 32/KH-TTU.21,  
ngày 06/7/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1rDqy-BlnMazLGE7oIUpiQYoTrofm5I-r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mBbtcVyowGCaFt_UANjABpBzAZqy0knw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19Fs6Fmy-6tQc51EQQWKSIVMHwQOg1Kk_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ifj9Pa_f9p2udH_VEJUf0xSwv-Ec5I9j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OhNmUiUh_jJfm0KlGIseBazi4svbg3bs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m3GatkxEl1SIVqjMDn_NV4nRDNdCUTS3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NYjeI68K3uz04rV5npwOCLoDFWpxs2P7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iXExXeJLwmxB0ludly5rIWajxWc4x-Pi?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

giáo dục  

2. Mẫu phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan để điều chỉnh 
tầm nhìn, sứ mệnh của Trường ĐHTT  

2021 Trường ĐHTT  

H3.03.02.13 
Quyết định Ban hành quy định rà soát, cải tiến tầm nhìn, sứ 
mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên 

H3.03.03.01 Tờ trình đề nghị công nhận HĐT và Chủ tịch HĐT 2021 Trường ĐHTT  

H3.03.03.02 

1. Quyết định vv công nhận HĐT Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

Số 51/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

2. Quyết định vv công nhận Chủ tịch HĐT Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 52/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H3.03.03.03 
Báo cáo tổng kết năm có nội dung đánh giá kết quả công 
tác tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý  

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.03.04 

1. Quyết định công nhân Hiệu trưởng Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

Số 53/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

2. Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 54/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H3.03.03.05 
Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 25/QĐ-TTU.22, ngày 
26/01/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1N0FcQEoFYmRkxMbb3ZUfngFTC7JWqDuX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZeHF4erEWm8p_OwihZeKxmypwAUeJ0Wn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DuybDoM13ifn0xdchgUlWPsX5En4WpLG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_PtB24R59U8ZjTLc-J_iyVzo_5YTjqD2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18UYt7dsbfRGafOFusG2jMLjN58g7pWM0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FxrJdGKNEkuoIvtRyjJj0u6LvrSW6CL7?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.03.06 
Quyết định phân công công tác của các thành viên BGH 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/7/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.03.07 
Quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp phòng, khoa; 
quyết định luân chuyển cán bộ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.03.08 
Quyết định ban hành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 - 
2026 

Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.03.09 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H3.03.03.10 

1. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
trường ĐHTT năm 2017 

Số 0602/QĐ-TTU.17 
ngày 06/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Thông báo Rà soát, góp ý của các đơn vị Quy định về vai 
trò chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường 

2021 Trường ĐHTT  

3. Bản dự thảo về việc ban hành Quy định về vai trò chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường 

2021 Trường ĐHTT  

H3.03.03.11 

1. Quyết định ban hành nội quy lao động 
Số 32/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

21/02/2022 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động 
của Trường 

Số 79/QĐ-TTU.15,  
ngày 07/9/2015 

Trường ĐHTT  

3. Báo cáo rà soát các văn bản quy định về vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong 
cơ cấu quản lý 

2022 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1FLCvQeFIw9bMfU3t0ckeuRy8MvKqWUuU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DUpTh8Fv8VxZdJLFPLbxPpag4wSNxtnA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18b8wVO4qubcBI7Br8WB17HpZMkm7Dv78?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vy1wziaLoAIXG-V7qjC6ngBPLkNX9Sd4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kSXq2hU9u8WJuPNaVh0EzkoF9mCrqdyZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15NM-HvxNkOx_Yi__5cT_A-7rMvV_5Lq1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.03.12 
1. Quy chế phối hợp giữa HĐT và BGH Trường 2021 HĐT  

2. Quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa 
BGH với BCH Công đoàn Trường 

Số 188/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 16/10/2023 

Trường ĐHTT  

H3.03.03.13 Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.03.14 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định thi đua – Khen 
thưởng Trường ĐHTT 

Số 111/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 03/8/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành đánh giá đội ngũ Trường 
ĐHTT 

Số 1503/QĐ-TTU.17,  
ngày 15/3/2017 

Trường ĐHTT  

H3.03.03.15 

1. Biên bản họp về việc đánh giá, phân loại CB, GV, NV  2019 - 2023 Trường ĐHTT  

2. Giấy khen của các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021 - 2023 Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên 
tiến hằng năm 

2021 - 2023 Trường ĐHTT  

4. Quyết định về việc công nhận danh hiệu cho tập thể Lao 
động tiên tiến hằng năm 

2021 - 2023 Trường ĐHTT  

5. Quyết định về công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 
hằng năm 

2021 - 2023 Trường ĐHTT  

H3.03.03.16 
1. Tờ trình về việc Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031, 
rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm 

2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y85C3MfZ7Xg53o2dboiEeNzt0xlFo7bw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c39Im16WahG8hXWAcQVahyaJ3xDF5sza?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10dzqSbIw6moC_jWtTxYTTVXiBDe0NZ5x?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lWLLlxvbOVe0IFsDIttxRxUg5l91aKNH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Br5JPD2Bh0IW6jjNK_PKRJG_0-qtieh8?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

kỳ 2021-2026 

2. Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 
lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 

2021 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và rà 
soát quy hoạch CBLĐQL các cấp của Trường 2021 - 2026 

2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.03.17 
Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản 
lý của các đơn vị thuộc Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H3.03.03.18 
1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Trường ĐHTT 07/2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập các đơn vị giai đoạn 2019 - 2024 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của 
CSGD như mong muốn  

H3.03.04.01 

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy năm 2016 2021 Trường ĐHTT  

2. Sơ đồ tổ chức bộ máy năm 2024 2024 Trường ĐHTT  

3. Quyết định thành lập đơn vị 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.04.02 
Kế hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và rà 
soát quy hoạch CBLĐQL các cấp của Trường 2021 - 2026 

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/199WLvqSeN8lf95sD6_pW1r4rNYIKQzPy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11IR94KGolSkfUK4007G0taoTpSMBYpn5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FhW805J8JSFb_zUJUh1DDFZSTFsT6oJ6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-26QCeJEj-iRmksId0k58r-cNpjZorAK?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.04.03 
Hồ sơ về xây dựng cơ cấu bộ máy, cơ cấu nhân sự Trường 
nhiệm kỳ 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H3.03.04.04 

1. Quyết định công nhận HĐT Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

Số 51/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

2. Quyết định công nhận Chủ tịch HĐT Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 52/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H3.03.04.05 

1. Quyết định công nhận Hiệu trưởng trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

Số 53/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

2. Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 54/QĐ-CSH.21, ngày 
28/8/2021 

CSH  

H3.03.04.06 Quyết định miễn nhiệm phó Hiệu trưởng trường ĐHTT 2021 Trường ĐHTT  

H3.03.04.07 
Quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

Số 25/QĐ-TTU.22, ngày 
26/01/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.04.08 Quyết định về việc bổ nhiệm các Trưởng và Phó khoa 2019-2024 Trường ĐHTT  

H3.03.04.09 
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng, Phó Phòng các đơn 
vị 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H3.03.04.10 Quyết định về việc điều chuyển, luân chuyển 2019-2024 Trường ĐHTT  

H3.03.04.11 Quy chế làm việc của HĐT 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Dj1zhJ0_u7vo_B-BGc9K6f4N7i2M9UxL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/142c0oE9etXF0ElDnqn3Xc-PRmrTaZ_c_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xAxV3SUxhowsgOoXXVfsm0e-OPSMq4cZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c62fVo59GdL-u6dsRx1tzg5T2PTD15BW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GqtqIHWO24ta-E-yym6i87jKv-Qo6F18?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1adpve5O1RtlEy8fhDpf64lreuOauFtE8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W6MlPCxfiwKeaYF24mJf8bjKgm-juQ5o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TB_Tad5rd3ir2RlT83qbzkGkPKZK9QvJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Exl8nQLrZNREx6a-N70e5NCZr-rCOAZz?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.04.12 

1. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21,  
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 
Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H3.03.04.13 

1. Khảo sát lấy ý kiến cán bộ, giảng viên tại hội nghị công 
nhân viên 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành bảng mô tả công việc các vị trí việc 
làm của trường ĐHTT 

Số 39A/QĐ-TTU.18 Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của GV 
Trường ĐHTT 

Số 136/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 24/8/2022 

Trường ĐHTT  

4. Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHTT  

5. Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

6. Quyết định phân công công tác của các thành viên BGH 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/7/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.04.14 
Quyết định về việc ban hành Quy định thi đua – Khen 
thưởng Trường ĐHTT 

Số 111/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 03/8/2022 

Trường ĐHTT  

H3.03.04.15 
Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản 
lý của các đơn vị thuộc Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H3.03.04.16 1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1eUyC5MGI54P9cP8dHQgroZ1ZqKs5si_2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZLwz2k9q0Pb17N5KrzK8BUlxjINTc5_c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g0_V3ycrt3DYNDrGf4Kie2KjPJDFiCn4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iSIw-AvkiuJ34fr_jMtTvgD0Q0Yc7fGc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1McOX50CkjZzysw1Mqwj0s_9CzW23cCjA?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy chế bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ giảng viên 

Số 255/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 30/11/2023 

Trường ĐHTT  

3. Báo cáo về việc bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến 
lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H4.04.01.01 Quy chế làm việc của HĐT 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT  

H4.04.01.02 
Nghị quyết của Trường ĐHTT về việc rà soát, cải tiến TN, 
SM, GTCL chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm 
nhìn 2035 

2021 HĐT  

H4.04.01.03 
Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo Chiến lược phát 
triển và Kế hoạch thực hiện chiến lược Trường ĐHTT giai 
đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 HĐT  

H4.04.01.04 
Kế hoạch về việc phân công biên soạn kế hoạch chiến lược 
phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 HĐT  

H4.04.01.05 
Quyết định về việc ban hành quy trình xây dựng, rà soát, 
điều chỉnh chiến lược phát triển Trường 

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wC4lebq5N9MY1RAsfP_nJ0gsjIyxO-kB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a2AkFmhfqmbw4YXvJJSReuqfWbqW88_j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Smuyz0IYIV_EQM5Ol9oshsG7Tm3_oHqx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cp9vNgoNUhp_7v8WJvm7GIzx1ZXGcqqR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14LtvIHuSfF-Sr-tJqL60-rIsiGxXdOww?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.01.06 
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển và Kế 
hoạch thực hiện chiến lược Trường ĐHTT giai đoạn 2021-
2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21  
ngày 19/11/2021 

HĐT  

H4.04.01.07 
Báo cáo kết quả thực hiện KHCL giai đoạn 2011-2020, đề 
xuất cải tiến giai đoạn mới 2021-2026 

2020 Trường ĐHTT  

H4.04.01.08 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược và kế hoạch 
thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.01.09 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt, ban soạn thảo về Dự thảo 
chiến lược, kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.01.10 
Báo cáo tổng hợp góp ý chiến lược, kế hoạch phát triển 
Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.01.11 
Kế hoạch hoạt động của các đơn vị có liên quan nhằm hoàn 
thành các KHCL của Trường ĐHTT 

2019 - 2024 Các đơn vị  

H4.04.01.12 
Kế hoạch thực hiện chiến lược Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21  
ngày 22/11/2021 

Trường ĐHTT  

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

H4.04.02.01 
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21  
ngày 22/11/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1DaYirypxDWH38a6UeFxHbcf_ru4qSe_1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/136amSuXXCyutzZY_KrOXh3sFly8Vwcw1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X3XrxRm9od613u8OElmxsNvWYrsbWPXw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YK8yx-ajvs3bz5ReUo_zkiTdMLyWlhOt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TynwsQ0V81aDzaPTB4zfLieLpSEw4bhq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EGcFBPb3qVV31qF4rKkIvclcp40vDKcf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17S9ZQYa_Zwd_kzHWz6CxV_DSwUV8cOIB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_njweNBzDWem_kAdiuUZ8CuwbtkMXgJf?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.02.02 Kế hoạch hoạt động năm học Trường ĐHTT 2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.02.03 

1. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng Tổ chức - Hành 
chính 

2019-2024 Phòng TCHC  

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ  2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.02.04 
Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng Tài chính – Kế 
toán 

2021-2024 Phòng TCKT  

H4.04.02.05 Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng Quản lý đào tạo 2019-2024 Phòng QLĐT 
 

H4.04.02.06 
Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng Quản lý cơ sở vật 
chất – Thiết bị 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

H4.04.02.07 
Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng Khảo thí và Bảo 
đảm chất lượng 

2022-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H4.04.02.08 
Kế hoạch các chương trình kết nối và phục vụ cộng đồng 
của Trường ĐHTT 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H4.04.02.09 
Thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược 
phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 
2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.02.10 
Trang thông tin điện tử có công bố các kế hoạch chiến lược, 
kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường; Thông 
báo kế hoạch tuần trên Web: https://ttu.edu.vn/ 

2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1OmSU9hb5L5EWAmOp2dM6CrsbCch0C3TS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14W_V4Bg8gLwPsqOL8t7YJh2DYYm7bVYc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kN2VatEaeky_SANLasYex39ABfK2ADdl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KjdXCnrfb8Nvai1Rhpx-BsGjIfZq4n9e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P-j1TOm4K5Y0FE9aLyGZaapqzhiBMWSr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U6DAE6j5L-xqUCt_Gth8RNtMTpsmEEou?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OrCI_mHvr6X7Fn_YPgERYVa6PeKt388L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L9GRbr13uulwqTu67YW1XM5TdsWd_Ojs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kl7oPae9WWkBfRCYJeDRTeiFuwXQA_gq?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.02.11 
Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về nội dung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý 
giáo dục năm 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.02.12 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược và kế hoạch 
thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.02.13 
Kế hoạch hoạt động năm học của các Khoa: Ngôn ngữ, Y, 
Nhân văn và Giáo dục khai phóng, Công nghệ sinh học, 
Công nghệ thông tin, Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

2019-2024 Các Khoa  

H4.04.02.14 Biên bản họp giao ban 2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.02.15 

1. Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa 2019-2024 Các Khoa  

2. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Tổ chức - Hành 
chính 

2019-2024 Phòng TCHC  

3. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Tài chính - Kế toán 2019-2024 Phòng TCKT  

4. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý đào tạo 2019-2024 Phòng QLĐT  

5. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý khoa học 
và Hợp tác quốc tế 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/121uSi_Fma5gHT5_P0ci244dlSwcMPb5g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yElyvcpABGdkXLnNJ8A6vYYWbuqpu7IC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uxgEfYbDrLYWsm5qnknqyRB8IbH1o0zn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SS0JyLJ1m9Fu1hjBr3mZjdmvb-8xAwQD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fDvwGHW0qKoE_GiOi6eGVuMC2_la_Ou_?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

6. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý Cơ sở vật 
chất – Thiết bị 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

7. Báo cáo tổng kết năm học của Công đoàn 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H4.04.02.16 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học của Trường ĐHTT 

2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu 
chiến lược của CSGD 

H4.04.03.01 

1. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

2. Kế hoạch thực hiện chiến lược Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21  
ngày 22/11/2021 

Trường ĐHTT  

H4.04.03.02 Kế hoạch hoạt động năm học của Trường ĐHTT 2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.03.03 

1. Kế hoạch hoạt động năm học của các Khoa: Ngôn ngữ, 
Y, Nhân văn và Giáo dục khai phóng, Công nghệ sinh học, 
Công nghệ thông tin, Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

2019-2024 Các khoa  

2. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng TCHC 2019-2024 Phòng TCHC  

3. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng TCKT 2019-2024 Phòng TCKT  

https://drive.google.com/drive/folders/1rF--9oCLl4X-nub7osvq9ql8t__Pkjyz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gI43tyirDiFweNzY6SLS5fPRchBTJQ0d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/159UclJJ6EtRnf5SxCPF6oDaCJpfVP_fi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14YVUPnknLGWyXzrIAxaxWq84vaRrgVuO?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng QLĐT 2019-2024 Phòng QLĐT  

5. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng QL CSVC-TB 2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

6. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng KT-BĐCL 2022-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

7. Kế hoạch hoạt động năm học của Phòng TTTS 2019-2024 Phòng TTTS  

8. Kế hoạch hoạt động năm học của Công đoàn 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H4.04.03.04 
Phân công báo cáo thực hiện việc giám sát, đánh giá, rà soát 
mức độ thực hiện các chỉ số và chỉ tiêu phấn đấu 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.03.05 
Báo cáo kết quả thực hiện KH CLPT Trường giai đoạn 
2011-2020, đề xuất KHCL 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.03.06 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học của Trường 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.03.07 
Quyết định về việc ban hành quy trình rà soát, xây dựng kế 
hoạch chiến lược phát triển Trường 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện KHCL 
giai đoạn 2021-2026 

2021-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.03.09 
Biên bản họp Ban xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2021-2026 

2020 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1U2BANWEwhQiBvV3DXryW6vB4iWC9Hj1Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fMQV8kyEjQrLRqaeXrv-GBukkKujRDJk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FqaxaZhLKG7qaroeH04OWCjFoT21_lrv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yIe4j6J56c-cTeL2bWIBn1nKry-vdePJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wW3cdNuZXI9H8ZWV08GH-tp8rLWKSque?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_Jl_1wOyosiDki7OScHE95chW4dAEU8d?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.03.10 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt, ban soạn thảo về Dự thảo 
chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026, 
tầm nhìn 2030 

2020 Trường ĐHTT  

H4.04.03.11 
Báo cáo tổng hợp góp ý chiến lược, kế hoạch phát triển 
Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.03.12 Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.03.13 Báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra hàng năm 2022-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.03.14 Quyết định khen thưởng 2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để 
đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H4.04.04.01 
Quyết định về việc ban hành quy trình rà soát, xây dựng kế 
hoạch chiến lược phát triển Trường 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.04.02 Báo cáo rà soát/biên bản họp rà soát CLPT 2021 Ban soạn thảo  

H4.04.04.03 
Biên bản họp cán bộ chủ chốt, ban soạn thảo về dự thảo 
chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 
đến 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.04.04 1. Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa 2019-2024 Các Khoa  

https://drive.google.com/drive/folders/1oFNbHvs76mUcHavxldUe_BKmbwm7TvmF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rEzRriQDhrMxTlgGEiiAFvooVJc_sa52?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18ibK5SLe08EhQwHSD9sna3mSvg0nXP3g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-g3KuymMP7DMpNjWClmzoVMgbNqZlMiq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vy8HwPstVbS_2i5pNo5CCJ-Mdp8cu3El?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f5rnbv2XaNF548xHym0pc7n-kUlkGsd0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FKT69UJD-Oqb0fuwpZuu_zQD22hWlm_u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10gXrGyzWMoT6ZGngZfa5KOoZApHmO883?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kOThyFiiYxqEdRDqVjKHqg5MfJZysJxA?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý đào tạo 2019-2024 Phòng QLĐT  

3. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Khảo thí và Bảo 
đảm chất lượng 

2019-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý Cơ sở vật 
chất – Thiết bị 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Tài chính – Kế toán 2019-2024 Phòng TCKT  

6. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Tổ chức – Hành 
chính 

2019-2024 Phòng TCHC  

7. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Công tác sinh viên 
và Hợp tác doanh nghiệp 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

8. Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Quản lý khoa học 
và Hợp tác quốc tế 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

9. Báo cáo tổng kết năm học của Công đoàn 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H4.04.04.05 

1. Báo cáo kết quả thực hiện KH CLPT Trường giai đoạn 
2011-2020, đề xuất KHCL 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn đến năm 2030 (trong 
đó có KPIs) 

2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1K8SIX4egnhjCLtqvw2R8s6PT1svUuNw6?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Báo cáo tổng hợp góp ý chiến lược, kế hoạch phát triển 
Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.04.06 Biên bản giao ban  2019-2024 Trường ĐHTT  

H4.04.04.07 

1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học của Trường 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược, chỉ 
tiêu, KPIs được phê duyệt 

2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 5.1 Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

H5.05.01.01 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H5.05.01.02 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.03 1. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
Số 89/QĐ-TTU.21, ngày 

30/9/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1UhWho0YnrxFeqO0p4FPO1JvasGhGF_EF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L0LCsmbVhdTn8e-LUvzt8ywA5a-h4IcY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10iQ_s8BsohHq4PgI8rkfGM52ZYyKeU_i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1COLtz35brTlDHXU7eU1CVlyZZTJ6enIe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gY-O5kIeA1h45SNUUgaWEGG20Vb58-CD?usp=drive_link


 

 

38 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy trình khảo sát 2022 Trường ĐHTT  

3. Bộ mẫu khảo sát 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.01.04 

1. Quy định về xây dựng, cập nhật và phát triển CTĐT  
Số 89/QĐ-TTU.15,  

ngày 27/7/2015 
Trường ĐHTT  

2. Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR CTĐT 
Số 68/QĐ-TTU.17,  

ngày 30/3/2017 
Trường ĐHTT  

3. Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình 
đào tạo và đề cương chi tiết HP của Trường ĐHTT 

Số 177/QĐ-TTU.21  
ngày 31/12/2021 

Trường ĐHTT  

4. Hướng dẫn xây dựng, cập nhật đề cương chi tiết học phần 
của Trường ĐHTT 

2021 Trường ĐHTT  

H5.05.01.05 

1. Kế hoạch tập huấn kỹ năng xây dựng, ban hành và quản 
lý văn bản tại Trường Đại học Tân Tạo 

2021 Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch tập huấn công tác xây dựng chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo và xây dựng ngân hàng đề thi 

Số 16/KH-ĐHTT.24,  
ngày 12/7/2024 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.06 

1. Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-
2026, tầm nhìn 2030  

Số 124/QĐ-HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

HĐT  

2. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển và thực hiện 
chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 -2026, 
tầm nhìn 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21, ngày 
22/11/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1lhi9tQ2F5dcXw6T6wBerNawQV-StBNU0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N1FpXDZ4X6maXgA-OLSYAkBDd2UaDxlV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aHFn3hefU6m9o7v1mb--6u66H7evDNY_?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.07 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.08 Đề án tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.09 Quyết định ban hành CTĐT  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.10 

1. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 

Số 2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017” 

Số 45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT kèm theo Quyết định 
số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017 và Quy chế đào tạo 
đại học của Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 45/QĐ-
TTU.18 ngày 29/06/2018 

Số 218/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 30/06/2021 

Số 219/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.11 
1. Quyết định ban hành Quy định bảo vệ Khóa luận/ Đồ án 
tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

Số 29/QĐ-TTU.21, ngày 
25/5/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/144_U9beX9dgAT7TBSpQHDSt2qUY3JQAZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rHmVCbkYe0tdKXSUKmenqVbde7nDqcWp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1T8XgTBMnH_0tAt1Pn1EtiOKji2WBpDvn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eYuZyuPomWuwt3m0Fw83vnVsUDPAT5Lt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10rGmrxk93qXqa4Ecx-LnhqzfxPkuNkt5?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định số ban hành Quy định thực hiện khóa luận/đồ 
án tốt nghiệp đối với sinh viên Trường ĐHTT 

Số 155/QĐ-TTU.21, ngày 
07/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quy trình thực hiện KL/ĐATN 2023 Trường ĐHTT  

4. Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng 
chỉ 

2022 Trường ĐHTT  

5. Quyết định ban hành quy chế quản lý văn bằng, chứng 
chỉ của Trường ĐHTT 

2022 Trường ĐHTT  

H5.05.01.12 

1. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy tính 
Số 104/QĐ-TTU.20 ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

Số 119/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi kết 
thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính quy của 
Trường ĐHTT 

Số 223/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

4. Quy trình thi kết thúc học phần 30/12/2022 Trường ĐHTT  

5. Quyết định v/v ban hành Quy định một số nội dung về 
công tác tổ chức thi tốt nghiệp ngành Y đa khoa 

Số 47/QĐ-TTU.19, ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

6. Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập 
của sinh viên 

Số 270/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1yOfs-PpgAlJtB2Y0MHDgwAX00fZIxz_6?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.13 
Quyết định ban hành quy định công tác cố vấn học tập tại 
Trường ĐHTT 

Số 110/QĐ-TTU.17, ngày 
01/9/2017 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.14 Quy định công tác sinh viên trường Trường ĐHTT 
Số 2802/QĐ-TTU.17, ngày 

28/02/2017 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.15 Quy chế đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên 
Số 110/QĐ-TTU.15, 

ngày 07/09/2015 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.16 Các chính sách học bổng dành cho sinh viên 2019 - 2024 
Trường ĐHTT/ 

Quỹ ITA 
 

H5.05.01.17 

1. Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa NH 
và BGH 

Số 19/KH-ĐHTT.22, ngày 
11/4/2022 

Trường ĐHTT  

2. Biên bản đối thoại giữa NH và BGH 
01/BB-ĐHTT.22 ngày 

20/04/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.18 

1. Quyết định ban hành quy định về hoạt động NCKH của 
SV Trường ĐHTT 

Số 278/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.19 
Quyết định ban hành Quy định về quản lý đề tài NCKH cấp 
Trường 

Số 280/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.20 
Quy định về cách thức tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị, 
tọa đàm 

2023 Trường ĐHTT  

H5.05.01.21 
Quyết định Ban hành quy định Thi đua - Khen thưởng 
Trường ĐHTT 

2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1mt6dtxyvUMLQhdk6JIJoUHzw3SD0kiUq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E4ZgN28vMTv67k9gIePttsmZnPbaYGdZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Y8w5k5Q9h3_1Ngqpa88pnwS16BS0tGM3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12JjrGNm0nAQUfHyU1A8TSpJ-Cc_X2nzz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12sdcYP9jHzswosyPxHTllV1Hi_hmLBHt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kxU_fGoIVa5nW3Yc1yJbfqm1WLXPQzY3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LnpiSRJzzWP-UHg3EkUbhwT8Anp7RC_H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UqlXYtwtKm7B-PztHeFXtuuylByuBGGe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ra1KyIHsi8hv_ZqabH5YY5QIWHuGgQm-?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.22 
Chính sách nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên trong 
trường 

Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 
09/09/2020 

Trường ĐHTT  

H5.05.01.23 Thông báo chính sách thu hút nhân tài 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.01.24 Công tác tuyển sinh, hướng nghiệp 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.25 Kế hoạch hiến máu nhân đạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.26 Kế hoạch mùa hè xanh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.27 
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh 
viên trong mùa dịch 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.28 
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho giảng viên; 
khám sức khỏe đầu khóa sinh viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.29 Biên bản họp cán bộ chủ chốt 2021 Trường ĐHTT  

H5.05.01.30 

1. Thống kê ý kiến của giảng viên và sinh viên về chính 
sách Đào tạo 

07/2024 Phòng QLĐT  

2. Thống kê ý kiến của giảng viên và sinh viên về chính 
sách NCKH  

07/2024 
Phòng QLKH - 

HTQT 
 

3. Thống kê ý kiến của giảng viên và sinh viên về chính 
sách PVCĐ 

07/2024 
Phòng CTSV - 

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1C_ZZjesGFHwyy0xwi55lWr-U_pttBFCS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w-hRMiVUJqhDzo-3Jda0ad9q3aWValQz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EJjQaogqH5CEbPA4vDFCYyE0bGeDAwub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HLxAqeVQE3QGc4qGmAAWQTzEqReQP48W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1epCmpGtscTKywu-dNmocFRZO6zY-uJnf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UC58ejCoLEUW2HqsQhAD__5iQvIqV47D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SzsCFfHrNJnY-yWTcwxRs-J5sE9oh-B9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y9wR87LUnTSDkUCDdHx8ztlNDZGS-KxP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17eaM45pHrO8XdHU3SNv4RDFnM1ZyBUdC?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.31 Thông báo lấy ý kiến các đơn vị về các chính sách 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện 

H5.05.02.01 Quy chế làm việc của HĐT 
Số 0104/QĐ-TTU.20, ngày 

01/4/2020 
HĐT  

H5.05.02.02 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H5.05.02.03 
Quyết định phân công đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm 
theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách về đào 
tạo, NCKH, PVCĐ 

2022 Trường ĐHTT  

H5.05.02.04 
1. Kế hoạch kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên 2019 - 2024 Ban TT-PC  

2. Kế hoạch quản lý công tác học tập của sinh viên 2019 - 2024 Ban TT-PC  

H5.05.02.05 
Quyết định Ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ 
của Trường ĐHTT 

2022 Trường ĐHTT  

H5.05.02.06 
Quyết định Ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại Trường ĐHTT 

2022 Trường ĐHTT  

H5.05.02.07 
1. Kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách 
Đào tạo 

2019-2024 Phòng QLĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZGjsJcojPZaDTCaWZshTuAGvgZu3I4Jm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bKV4mSlUZQwaWl53hjxgh5zC8fvPbI7n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IcJxPnCEPNgbJa5w5MfAQqqhAN1hBMnv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uw6iqyIFApElbXfTOM2M_vv0IaLif1td?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sQ_oINEEveCAFG2k6e43-UCBkhpnMgdH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kOhSI2Gk7Gqjd4obNgp2ZYjzWF34sId0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UuOOqHh85FZrG03wiPpfggIZObvO92W4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WGk_jhu_t48LLSwNd1HYyC1L0HDoVIcl?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách 
NCKH  

2019-2024 
Phòng QLKH - 

HTQT 
 

3. Kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách 
PVCĐ 

2019-2024 
Phòng CTSV - 

HTDN 
 

H5.05.02.08 Biên bản họp giao ban 2019-2024 Trường ĐHTT  

H5.05.02.09 Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.02.10 Sổ tay sinh viên 2020 Trường ĐHTT  

H5.05.02.11 Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.02.12 Báo cáo về tình thi kết thúc học phần 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H5.05.02.13 
Báo cáo kết quả thực hiện giờ chuẩn giảng viên  
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng 
viên 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H5.05.02.14 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng NCKH cho 
năm tiếp theo 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H5.05.02.15 Báo cáo thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bIoGowFY_ayxs5jTZkV3JpoxXZ2jgbyN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vtpS1kWWyLeGHpi0ZJ6qoiUD-mtSXeeE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q65lEJZYlCWK8DDZObjiIj2JudvYjmAn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aJusa90Kr3_bWpKhZqRVvjK04I2bPyG8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dWD_WMPR-nnh9tN182GcFytJeTH007sU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Vebxg40E0VQzKAjUOtuD61asg1REp7FC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D9-DVan58Vkz1XzXvXWNWqg3G-HI1_lg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FM2tIXSUSpsFqCmUKCx67YchAewG_T5V?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.02.16 
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm hiện tại và 
phương hướng nhiệm vụ cho năm học tiếp theo 

2019 - 2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H5.05.02.17 Báo cáo hoạt động về công tác phục vụ cộng đồng 2019 - 2024 P. CTSV-HTDN  

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên 

H5.05.03.01 Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hệ thống văn bản 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.03.02 

1. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 

Số 2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017” 

Số 45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.03.03 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H5.05.03.04 
Quy định thực hiện khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường 
ĐHTT 

Số 68/QĐ-TTU.22, ngày 
10/05/2022 

Trường ĐHTT  

H5.05.03.05 1. Báo cáo khảo sát hoạt động NCKH 2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1to1oenaRGglhOKgKMiIX9o-rqzBjto7R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k_k7WONn_jtxsUBsJvLZPj4dbKwwxm-p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B5-pgUg4PPVDredKMM7nx-EJeTYU4HSu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vwD-zCxSlwuNfP7C8amPwBAWP43-gCEA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15ZmxBjQQ0FMmhjveM8dzlbpK7ovl7CT8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1st8SeXUlTb5cddZgTxrSk8Jq9V0u91jq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yc_LiGdlGJ_ssk-5tDq9Mam2i2oSSuWG?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về điều 
kiện, môi trường làm việc tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

3. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của đơn vị sử dụng 
lao động về hoạt động kết nối và PVCĐ hằng năm 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H5.05.03.06 Kế hoạch hằng năm của Trường ĐHTT 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.03.07 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.03.08 Báo cáo tổng kết năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.03.09 

1. Thông báo lấy ý kiến tại HN 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Tổng hợp ý kiến tại hội nghị 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.03.10 

1. Biên bản họp về việc rà soát, điều chỉnh CTĐT 2019 - 2024 HĐ KHĐT  

2. Kế hoạch khảo sát khảo sát hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Kế hoạch khảo sát về hoạt động NCKH 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1uBByLX7BqmYlQIYthn8LYWUdTiB3jcas?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CceTwz7nkZhrhNOUuTxD0clDtgL5Yw1C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MbpK1g2PnjRVqRFU8ayXK3Lj1LMSGTMi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Vb8LmyXpVqUIFUQCGBRfNqzDCiKW8_f?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RXXiW7dGMFrjrnZ9VSiZbB29YW9BlVuc?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.03.11 Quy định so chuẩn, đối sánh tại Trường ĐHTT 09/2020 Trường ĐHTT  

H5.05.03.12 

1. Báo cáo đối sánh hằng năm của NCKH  2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Báo cáo đối sánh hằng năm của PVCĐ  2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Báo cáo rà soát chính sách đào tạo 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H5.05.03.13 Biên bản họp giao ban  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.03.14 
Các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ được rà soát, cập nhật, 
bổ sung trong giai đoạn 2019 - 2024 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H5.05.04.01 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H5.05.04.02 
Các chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ được rà soát, cập nhật, 
bổ sung trong giai đoạn 2019 - 2024 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.03 
1. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 

Số 2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1CLlREvlJjOBO4VzGPOuZyLKcEirPMbx3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i70MOY3prxXMtaFRYt8HVibkmk_TX8aB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jS29TuqiPmuSJB00U5eHmjRuT1ZSFV_r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wPkQjiq0-8JfJmjCEBHHZguNlq4XW1ji?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TQtPcQMm5DqcSRDAJPL_a2pn1l1uCKwT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1htpGp2vlHJcCuW_ORWNDPOFHKEGRz5cl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11-Ccfa2KK29UrI0ZCTqypWrSeeUgTE83?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017” 

Số 45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT kèm theo Quyết định 
số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017 và Quy chế đào tạo 
đại học của Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 45/QĐ-
TTU.18 ngày 29/06/2018 

Số 218/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 30/06/2021 

Số 219/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.04.04 
Thông báo về việc chuyển đổi hình thức giảng dạy, kiểm 
tra đánh giá sang hình thức trực tuyến  

09/TB-TTU.2020 ngày 
05/08/2020 

Trường ĐHTT  

H5.05.04.05 

1. Quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến kết hợp 
đào tạo truyền thống  

118/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định tổ chức giảng dạy trực 
tuyến của Trường ĐHTT 

117/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

H5.05.04.06 

1. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

119/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định bảo vệ Khóa luận/ Đồ án 
tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

Số 29/QĐ-TTU.21, ngày 
25/5/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1WVusebQPum1lu8EfmS2YaKLMWbRujVUH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tiPnwF0Ze7SFt71KgHkAi7I0YDB1Jxqx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14Yr9PDgmChXmA627OoIjANFsb5I1fRGD?usp=drive_link


 

 

49 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.04.07 

1. Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHTT 2019 Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn và tổ chức 
thực tập tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy của 
Trường ĐHTT 

Số 224/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

3. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng 2019 Trường ĐHTT  

H5.05.04.08 

1. Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình 
đào tạo và đề cương chi tiết HP của Trường ĐHTT 

Số 177/QĐ-TTU.21, ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

2. Các chương trình đào tạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.09 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/9/2020 
Trường ĐHTT  

H5.05.04.10 Đề án tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.11 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.04.12 Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV 
Số 278/QĐ-ĐHTT.23,  

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

H5.05.04.13 
1. Quyết định về Quy định chế độ làm việc và cách tính giờ 
chuẩn giảng dạy của giảng viên cơ hữu 

Số 218/QĐ-TTU-ĐT.16, 
ngày 22/11/2016 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1kL8xlqNYZeLUVvTYKog385OhdnVz_CAT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YLLFmym1Ibee8Qgj6hGMeSuW4FNfr7k_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rZQmiLFT7TxpGYtc4qXFhr8RviSrfvsz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hYzMvaoP5kSXCWBRzAhUx6NT4Fba0KZO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qloAmV0VTc_0HVRPU204SAMFLn3ddoKa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HweqnxjyUEvg1aPzMybKz2-sLSdv742i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TdqjLKtyOikKzpSD4Scl_tiU0ZsBWAC4?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc 
đối với giảng viên 

Số 136/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.04.14 

1. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của CB, GV Trường ĐHTT 

Số 141/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 26/8/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của sinh viên Trường ĐHTT 

Số 229/QĐ-TTU.23,  
ngày 10/11/2023 

Trường ĐHTT  

H5.05.04.15 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng Trường ĐHTT 

2023 Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Hệ thống đo lường kết quả 
và tác động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 
ĐHTT 

2023 Trường ĐHTT  

H5.05.04.16 Tổng hợp ý kiến tại Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.17 Báo cáo tại Hội nghị đào tạo - khoa học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.18 Biên bản hội nghị đối thoại sinh viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.19 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người học 
trước khi tốt nghiệp về chất lượng CTĐT của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.20 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, 
nhân viên về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1UAcqBt6KAOWGoMSxomrLI5dGZnq8QQD1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13dw5heo1R9ihsQJMt8r7EUWTdTzbqbF_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Iz4x0bodOviIaLVXlZbiBnaNYreEEl9o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1btjwkKaaGK06nZtf46B4uD9v3-POFYWS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16CPq9ObXOZFGgdDpXyqPTBnCZ0My6J_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z4aJH_4Gfiw1QZZCvQQnJmgqJSbEuO18?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CREzgp1MJk_PF-LiWfjfdBPiFe61TS_C?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 
cộng đồng 

H6.06.01.01 

Báo cáo đánh giá tình hình nhân sự và nhu cầu nguồn nhân 
lực của đơn vị mình để cho lãnh đạo Trường xem xét đưa 
vào quy hoạch 

2019 - 2024 Các đơn vị  

H6.06.01.02 
Báo cáo tổng hợp rà soát và đánh giá tình hình nhân sự, nhu 
cầu tuyển dụng hằng năm 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.01.03 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2024 Các đơn vị  

H6.06.01.04 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H6.06.01.05 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030  

2020 Trường ĐHTT  

H6.06.01.06 
Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Ngày 20/01/2022 Phòng TCHC  

H6.06.01.07 Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.01.08 
1. Tờ trình về việc Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031, 
rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm 
kỳ 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/147jnO3XUpZFRM4wBsP22daj-SD0fd3Sz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xRJr5YgUry6DMSG5VTdMb3faEwwUFi4d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g4OB1i7bqOGv3EEvXavsIxewcq4eH4Yc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VbgzUfsCXxo8xQdR0JyeulOmDWg1DNF5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DWRR3SKqBpK92arUIF3SkknzaG-f3Q_9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JSJk-Os4aTkXbK0IVk6DtiIPkBxS6o4_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rHaVtyAjQemdv44tj_cwQm2AKN5oaQQe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eK-qdbRjxjLKdI5vIxq4Nv3TFXyWzYJY?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, 
quản lý của các đơn vị thuộc Trường ĐHTT giai đoạn 2021-
2026 

2021 Trường ĐHTT  

H6.06.01.09 Kế hoạch hoạt động năm học  2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.01.10 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.01.11 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, nhân viên (trong đó có báo cáo rà soát nhu cầu nhân 
lực) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H6.06.01.12 Thống kê đội ngũ nhân sự cơ hữu Trường 07/2024 Trường ĐHTT  

H6.06.01.13 Bảng báo cáo số lượng sinh viên Trường năm 2024 07/2024 Trường ĐHTT  

H6.06.01.14 
Hướng dẫn công tác quy hoạch lãnh đạo, cán bộ quản lý 
cấp phòng, khoa, bộ môn và tương đương 

2019 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, 
bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến 

H6.06.02.01 Quy trình tuyển dụng nhân sự của Trường 
Số 0406/QĐ-TTU, ngày 

04/06/2018 
Trường ĐHTT  

H6.06.02.02 Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1dXjbzIrON-2_UbriKxjZWy6U22Vo3X2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1btSv8nrMkoMawenVzzp6zK5u7vdGyqbD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D-BAXG7QRl5oyNo-mu8Pe9WLuiJacssm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mGfdxIPhuOgj4h2jYmqqhu0qHxNFwo0B?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tkhjmUBGA0J-2DyfzRy0_-t-xUpr8MeM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VE6jxPTeTmNURZ7Xb07lpN2jbZFN_OHZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IE2Bt-d8Jzm_zH1dnTRJInO4oplT_liq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YmZUKjd92QxUzlXNgihdOimNMdF-zIhe?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.02.03 
Báo cáo tổng hợp rà soát và đánh giá tình hình nhân sự, nhu 
cầu tuyển dụng hằng năm 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.02.04 Kế hoạch tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.02.05 Thông báo tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.02.06 
1. Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 

Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 
06/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H6.06.02.07 
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình thủ 
tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm của Trường ĐHTT 

Số 63/QĐ-TTU.17, ngày 
22/3/2017 

Trường ĐHTT  

H6.06.02.08 
Hướng dẫn công tác quy hoạch lãnh đạo, cán bộ quản lý 
cấp phòng, khoa, bộ môn và tương đương (định hướng 
chiến lược nhân sự 5 năm) 

2021 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân 
viên khác nhau. 

H6.06.03.01 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H6.06.03.02 Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1vpp8snznUcdcuZzFp0b_pcDG_56_XNWR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ThJdK91YNcQGT_1E6JyZe2_qBz0cm7r4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19oHAST4Z908UKgP9AkE2T2FcMBM8yTwt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BhfwfYfvWR1pKlHijO4nyctUnG3sHvV5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiaMZf4UOAbujWgT9aVPL2Pz_gvZomYn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o0Rmzd0sVEjyGd4xVpeB75HdwJWgGr2B?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fRmIPUAI8dNMFzqY5d07Nl8ZKEgeu61L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12qwScHK37kPx4lFt0rndUkJDd9bmhoqP?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.03.03 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H6.06.03.04 
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình thủ 
tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm của Trường ĐHTT 

Số 63/QĐ-TTU.17, ngày 
22/3/2017 

Trường ĐHTT  

H6.06.03.05 Quy định về tuyển dụng nhân sự 
Số 0406/QĐ-TTU.18, ngày 

04/06/2018 
Trường ĐHTT  

H6.06.03.06 Bản mô tả vị trí công việc 
Số 39A/QĐ-TTU.18, ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, NV được xác định và có các hoạt động được triển 
khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

H6.06.04.01 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm 
nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

H6.06.04.02 
Quy chế bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ giảng viên 

Số 255/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 30/11/2023 

Trường ĐHTT  

H6.06.04.03 Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.04.04 
Tờ trình đề cử cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động 
của đơn vị mình cho Trường xem xét cử đi đào tạo, bồi 
dưỡng 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.04.05 Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1VmWFaD03hOlGGE4wTf_MeddP94hudqVl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19eVN0uzKAyNabAkUOb48FpFbXyt_7yM7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TR3St6SoMuznzy1HNak5UUt20x68p9Lz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kSeQOLokyzGd5AnbHK_xG7I3DrMSYJ_8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Npo7xUB5Hwd-eqkpJcWeGMzjMrbwvO5c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ve47jmmyfHi8XWZfs7wK_lgf8umYxQV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fS9UjdoQW1s5H3tyVZ8_U1o3g7fjXF48?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16D0DokgzjTCip7u-_5OPLOR1g50DOueg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YCRsulp5EPGXS024A6sTuNFdWNun6jyf?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.04.06 Các quyết định cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.04.07 
Quyết định cử cán bộ tham gia các hội thảo khoa học quốc 
tế, hội thảo khoa học quốc gia, tham gia các khóa bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên môn ở trong nước và nước ngoài 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.04.08 Phiếu đề nghị học tập, bồi dưỡng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.04.09 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, nhân viên hằng năm 

2019 - 2029 Trường ĐHTT  

H6.06.04.10 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHTT  

H6.06.04.11 
Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về điều kiện, 
môi trường làm việc tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển 
khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.05.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đội ngũ 
Trường ĐHTT 

Số 228/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H6.06.05.02 

1. Thông báo, hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, giảng 
viên, nhân viên hằng năm 

2023 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Phiếu đánh giá xếp loại cán bộ, giảng viên, nhân viên, 
người lao động 

2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/14_4PlVviUJYKsrl4X_vrDFJKZ0m8pKHN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MfBgmZLHGH4T5-D09Ek4a9p__-4Vllff?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JwVoer2PDKvdGZyw1LTXhsa3STzuWHVg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J7JDQiY5YJTY2IfSckHh3kmq2VnJKBTQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NHs4EDUQoIB9NkWUNhAT2akSDPsU-YLc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OyxTzswEt_-b-vwx2_INH2oFDi1rogO-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17SSMT-E1kGtZE55btUsddKDlQxHZVChc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aQxiNeDXTDZeAZjg37AKX-qstvJAKhNQ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.05.03 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H6.06.05.04 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 
Số 136/QĐ-TTU, ngày 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.05.05 Biên bản họp đánh giá, xếp loại 2019 - 2024 Các đơn vị  

H6.06.05.06 
Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về điều kiện, 
môi trường làm việc tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

H6.06.05.07 Báo cáo giờ chuẩn 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.05.08 
Quyết định ban hành Quy định về việc Thi đua - Khen 
thưởng 

Số 111/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 03/8/2022 

Trường ĐHTT  

H6.06.05.09 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.05.10 Quyết định về thi đua, khen thưởng hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.05.11 

1. Các quyết định cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định cử cán bộ tham gia các hội thảo khoa học 
quốc tế, hội thảo khoa học quốc gia, tham gia các khóa bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên môn ở trong nước và nước ngoài 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1s2d3liHAjWCIxU6aqXRrsh-yvTt2_VDJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mVWqAxhEafTHUWFD1a0MPPTBGbIanIoW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15yardqmP_dG00ZHMcxoiZgIdiVzMSIYy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B5AWMMUCU9hq1IKbixxnv8jumROo5nsn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EXnMssl6L8CTEEDlpugBAn9JYg0KJiFX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZE_K3-tV5JYgnR8w5Zr-YEibgkvueAaR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kK8bXXqex-CR2kiwWEndDEjoAxbH5l8u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e0De1ucOoiKiCn9IIZ52cybLWuHIOUqF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W-ANJ0P3sEiQshGbZLgaR9JQd-MU9ID6?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 

H6.06.06.01 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030  

2020 Trường ĐHTT  

H6.06.06.02 
Báo cáo tổng hợp rà soát và đánh giá tình hình nhân sự, nhu 
cầu tuyển dụng hằng năm 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.06.03 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đội ngũ 
Trường ĐHTT 

Số 1503/QĐ-TTU.17, ngày 
15/03/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đội ngũ 
Trường ĐHTT 

Số 228/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H6.06.06.04 Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.06.05 
Quy chế bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ giảng viên 

Số 255/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 30/11/2023 

Trường ĐHTT  

H6.06.06.06 
Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân viên về điều kiện, 
môi trường làm việc tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

H6.06.06.07 Thông báo lấy ý kiến các đơn vị về các chính sách 2019 - 2024 Phòng TCHC  

H6.06.06.08 
Tổng hợp các chế độ chính sách các đơn vị đề nghị về 
nguồn nhân lực trong hội nghị người lao động 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H6.06.06.09 
Kết quả Trường đã có tiếp thu góp ý, điều chỉnh các chế độ 
chính sách 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1PByEimb_3WQZbo9t8LB3vW56LmzaCQVR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GKnEXrVf-A1NhZtUCFVDLE9SRY2hPSnd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bzm7WeXL6Gbm4oeRraOb-m1n1bt0RO6C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CyXCOaCwiw8IHXeZCRPd4HzMDu5NgMpR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ub8ie2VIhzeV56pKZ7xLD2YBKczYfUIw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PByEimb_3WQZbo9t8LB3vW56LmzaCQVR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CXrlHlrDZAYQ_eEgrlU7HdaGIYzmbwE8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oAvQWyGzPKL27F52l0o9lzcw6Z8cbuiY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AFkTd4P8XDv_c2rBoebVX38v8cponA-h?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ cộng đồng 

H6.06.07.01 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 
Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 

06/02/2017 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT  

H6.06.07.02 Đề án vị trí việc làm 
Số 21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.07.03 
Quy chế bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ giảng viên 

Số 255/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 30/11/2023 

Trường ĐHTT  

H6.06.07.04 Quy định đánh giá đội ngũ Trường ĐHTT 
Số 1503/QĐ-TTU.17, ngày 

15/3/2017 
Trường ĐHTT  

H6.06.07.05 
Quyết định ban hành Quy định về việc Thi đua - Khen 
thưởng 

Số 111/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 03/8/2022 

Trường ĐHTT  

H6.06.07.06 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 
Số 136/QĐ-ĐHTT, ngày 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.07.07 Quy định chế độ đặc thù và cam kết đi nghiên cứu sinh 2019 Trường ĐHTT  

H6.06.07.08 
Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản 
lý của các đơn vị thuộc Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026 

2021 Trường ĐHTT  

H6.06.07.09 
Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển và kế 
hoạch thực hiện chiến lược phát triển trường 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 ngày 
19/11/2021 

HĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wztlB4YeImdYpyverCIgGQqKYshiXF6S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MUMPZjXsVQzeduD4PjyheQTigbiMdS53?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18913Ck_GyZnQy-P83z44qAOA9hAJF4mS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VMFWxZSXva7bpOw9OnJ9QmwnlWIQbNZM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ImbHkPa3F9Q3rbl1fhU-R6okx9rNoYWK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZQqURzy64NpxRkxn3tMCKDjj5P1PCW6e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lfTjAoT4SJ4RBPtFGpSZtWHtEVwr5R2M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tz7cVkyAwTbv2N0QY3eUGiL3-Mk2dEXn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xNWAr8SxfdVOriLs5a_jD6WNuUujHvHJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H6.06.07.10 
Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Ngày 20/01/2022 Phòng TCHC  

H6.06.07.11 Tờ trình đề án vị trí việc làm 2022 Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện 
tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H7.07.01.01 

1.Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2017-
2020 

Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 
06/02/2017 

Trường ĐHTT  

2.Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-
2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

Trường ĐHTT  

H7.07.01.02 
Quyết định về ban hành quy trình rà soát, cải tiến sứ mạng, 
tầm nhìn, giá trị văn hóa và quy trình xây dựng CLPT Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H7.07.01.03 
Quyết định của Hiệu trưởng về việc công bố sứ mạng, tầm 
nhìn, GTCL, giá trị văn hóa Trường ĐHTT giai đoạn năm 
2021 - 2025 

Số 95/QĐ-TTU.21, ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H7.07.01.04 Kế hoạch thu chi tài chính năm hằng năm 2019-2024 Phòng TCKT  

https://drive.google.com/drive/folders/1o92tzQd4Oy85m49czeMMVw9SVOrdgu_r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lmCahmkQK2RKlShtbzSmLqzHANJLsxoA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HzdfiWEp_gBMZRhPcN3LAWoU0bDXQqUt
https://drive.google.com/drive/folders/1VOz_ptb6xLQdn-xQu-H5G1QINJkQnpkX
https://drive.google.com/drive/folders/1dwtGZLeczH-VbiDFqHLeQtKb-lcpbIgM
https://drive.google.com/drive/folders/1dSbkLlZ2GRbeDX-CBDu7JzYhd7M0xXo3
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.01.05 Báo cáo kiểm toán độc lập hằng năm 
31/12/2019- 
31/12/2023 

Công ty kiểm 
toán độc lập 

 

H7.07.01.06 Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính hằng năm 
31/12/2019- 
31/12/2023 

Phòng TCKT  

H7.07.01.07 Biên bản góp ý quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm 2019-2024 Phòng TCKT  

H7.07.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng 
thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập và vận hành 

H7.07.02.01 

1. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm 
kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

HĐT   

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H7.07.02.02 
Quyết định về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Trường 
ĐHTT 

Tháng 6/2024 Trường ĐHTT   

H7.07.02.03 

1. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT   

2. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21, ngày 
22/11/2021 

HĐT   

https://drive.google.com/drive/folders/1vcYoHZ6r3thzHEv7_6Tf5TWGvaEAarzj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U0OqhKIBVI9A48InDRBuThAx1mP0HYec
https://drive.google.com/drive/folders/11AFZW-X1ebI34dCf-wXaWUHiIXP7Anwv
https://drive.google.com/drive/folders/1qVsAVkzEJ30GrrspReLZgqs1NRiQVBf1
https://drive.google.com/drive/folders/1SfZSRHQNNFvFvW1wg8adh-2jMLeHb9sT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1u7D3e47bbPe0E-Jtgq5ktjX4Uv4ifwCZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YygaWO7efKYGbJj_j2PnlFl8li7ycp4-?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.02.04 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.05 Kế hoạch công tác của các đơn vị 2019 - 2024 Các đơn vị   

H7.07.02.06 

1. Kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất giai đoạn 2021-
2026, định hướng đến năm 2030 

Tháng 11/2021 
Phòng QL 
CSVC-TB 

 Phòng TCKT 
  

2. Dự trù kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị hàng 
năm 

2019 - 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.07 

1. Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết 
về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự 
nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Số 03/2020/TT-BGDĐT, 
ngày 10/02/2020 

Bộ GD&ĐT   

2. Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 

Số 152/2017/NĐ-CP, ngày 
27/12/2017 

TTCP   

H7.07.02.08 Quyết định Ban hành Quy chế Tài chính của Trường ĐHTT 
Số 57/QĐ-TTU.21 ngày 

28/08/2021 
HĐT   

H7.07.02.09 
Tổng hợp Kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa Trang thiết 
bị hằng năm. 

2019-2024 
Phòng TCKT 

 Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.10 
1. Công văn về việc xác nhận đề nghị chủ trương giao đất 
cho ĐHTT 

1115/UBND-VX,  
 20/4/2009 

UBND tỉnh 
Long An 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1c8fzHQ9N-cVPOX3emkPe03UyVnoSq5-E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FRZLR_-XiDuT5w-CTzT7wzO6lyzI-sGv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aj2nyD9ldadB2Y6MqE2QcuVZBPunObDY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kByORPJzRkSjNyRQz_M2ES-K_TMZxIkV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/141wDGI8hcPNPD1yFRcJ8b7Xw1VmjbLyn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eQqMviGUAsfGQK3wQyYhjKkHc45jC3R3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hjL3Q4gsLl3XElUvQGiRvWmTzKv1TIHj?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Giấy CNQSDĐ của Trường 
CT30098,  
 15/9/2016 

Sở TN&MT tỉnh 
Long An 

  

3. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
3325/QĐ-UBND,  

 21/4/2023 
UBND tỉnh 

Long An 
  

H7.07.02.11 Báo cáo tài chính hàng năm 2019-2024 Phòng TCKT   

H7.07.02.12 Kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.13 

1. Sổ nhật ký theo dõi thực hành, thí nghiệm. 2019 – 2024 
Phòng thực hành 
– thí nghiệm các 

Khoa 
  

2. Sổ Nhật ký sử dụng mô hình - Thiết bị 2019 - 2024 
Phòng thực hành 
– thí nghiệm các 

Khoa 
  

H7.07.02.14 Biên bản họp giao ban 2019 - 2024 Phòng TCHC   

H7.07.02.15 Hội nghị đối thoại với BGH 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H7.07.02.16 1. Kế hoạch khảo sát hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1OXte_R87ObIx5K29VGa0SZVq8PNRUd4W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_opU2eMpM6Wivkk_9HX2E7En2Yszz3op?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IbsYo5kwcXngKpPDkJ3VDxG1eX5Xr1x4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gGHiij1D-Amkf0sK6WFyQA1yrK1iseRr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O67Fh1a6P9vb1PwhM4xrMH_vTUgrIeHa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iWrmunzHfCCPj7PMoObWtO1InNNNYEJJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên liên quan về mức 
độ đáp ứng của CSVC-TB, phòng Thí nghiệm-Thực hành, 
hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.17 

1. Hợp đồng Bảo trì, sửa chữa kính hiển vi 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

2. Hợp đồng bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

3. Hợp đồng thi công, sửa chữa bậc tam cấp 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

4. Hợp đồng thi công, lắp đặt bảng chỉ dẫn, bảng tên các 
phòng/ban 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.18 

1. Hợp đồng mua ghế liền bàn cho phòng học 2019- 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

2. Hợp đồng mua máy tính có trạm GPU cho Khoa CNTT 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

3. Hợp đồng mua thiết bị làm việc mới (bộ máy vi tính) cho 
phòng Quản lý đào tạo 

2019- 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

4. Hợp đồng thi công lắp đặt màn hình led cho Hội trường 
Levy 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

5. Hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị phòng họp của Khoa 
Y 

2019- 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

https://drive.google.com/drive/folders/150xOjMacHI-Sh62DiSCenXGPEvgtZpIB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16T4ZhD3WFlxCrMCJN6OdmoDj98FNA1H1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

6. Hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị phòng họp của BGH 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

7. Hợp đồng mua các thiết bị, máy móc của Khoa Công 
Nghệ Sinh Học 

2019- 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

8. Hợp đồng mua vật dụng phòng thí nghiệm 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.19 Bổ sung nguồn học liệu, tài liệu cho thư viện số Tháng 7/2024 Ban TV   

H7.07.02.20 
Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư và cải thiện cơ sở vật 
chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học 

2019 - 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.02.21 
Thống kê danh mục đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ 
đào tạo, NCKH, PVCĐ giai đoạn 2019 - 2024 

2019 - 2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, 
hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ được thiết lập và vận hành 

H7.07.03.01 

1. Quyết định số 147/QĐ-TTU.21 ngày 01/12/2021, của 
HĐT, về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21 
 ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định Số 87/QĐ-TTU.12, ngày 04/01/2012 về việc 
thành lập Ban Công nghệ thông tin 

Số 87/QĐ-TTU.12, 
 ngày 04/01/2012 

Trường ĐHTT   

H7.07.03.02 
1. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử 
trường  

2018 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1vO2THVUnORMQ47KYZFDUP16Spq8WWyjl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gLaMyVMFwW9bREnukXZqrxu1TN3wsKII
https://drive.google.com/drive/folders/1ncErdtvG1Muj_rCg0w4MNaPVNlAnN3hE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dkiLfDg4zLNGhCETD_VgmMavQP7rmBH9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yZR0QI7NHZMK02UfxqVfyXZk7M451mIE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yZR0QI7NHZMK02UfxqVfyXZk7M451mIE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yZR0QI7NHZMK02UfxqVfyXZk7M451mIE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yZR0QI7NHZMK02UfxqVfyXZk7M451mIE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dkiLfDg4zLNGhCETD_VgmMavQP7rmBH9?usp=sharing
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị trực thuộc Trường  

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
 ngày 15/12/2021 

Trường ĐHTT   

3. Quyết định bổ nhiệm, điều chuyển, tuyển dụng nhân sự 
Ban Công nghệ thông tin 

Số 169/QĐ-TTU.12 
 ngày 31/12/2012 

Trường ĐHTT   

H7.07.03.03 

1. Quyết định số 124/QĐ-HĐTr.21 ngày 19/11/2021, của 
HĐT, về Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 
2021-2026, tầm nhìn 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 ngày 
19/11/2021 

Trường ĐHTT   

2. Kế hoạch số 114/KH-HĐTr.21 ngày 22/11/2021, của 
HĐT, về thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai 
đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

114/KH-HĐTr.21 ngày 
22/11/2021 

Trường ĐHTT   

3. Kế hoạch Biên soạn CLPT và thực hiện chiến lược phát 
triển Trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 

8/2021 Trường ĐHTT   

H7.07.03.04 
Quyết định ban hành Chiến lược phát triển trường giai đoạn 
2021 - 2025, tầm nhìn 2035 

8/2021 Trường ĐHTT   

H7.07.03.05 
Kế hoạch bảo trì, mua sắm, sửa chữa liên quan đến máy 
tính, CNTT hàng năm, mạng, web 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.03.06 Bảng thống kê website, phần mềm quản lý 2019 -2024  Ban CNTT   

H7.07.03.07 Hồ sơ kiểm kê tài sản năm  2019 – 2023 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.03.08 
Dự trù kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư 
phát triển hệ thống công nghệ thông tin hàng năm 

2019 - 2024 Ban CNTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1KA4Vunn3X_5DTNVEeYb-ELLZ4RwtyI7P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KA4Vunn3X_5DTNVEeYb-ELLZ4RwtyI7P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KA4Vunn3X_5DTNVEeYb-ELLZ4RwtyI7P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KA4Vunn3X_5DTNVEeYb-ELLZ4RwtyI7P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JQGfHDjcmnqDRg927sMKOSJtNhCV2MdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JQGfHDjcmnqDRg927sMKOSJtNhCV2MdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JQGfHDjcmnqDRg927sMKOSJtNhCV2MdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JQGfHDjcmnqDRg927sMKOSJtNhCV2MdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JQGfHDjcmnqDRg927sMKOSJtNhCV2MdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OnB3lSTUYuMm7216fb62PD8_cq6bSYuc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A4hrr65shJsgxEZDvQlR4-f22AKNMApO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A4hrr65shJsgxEZDvQlR4-f22AKNMApO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xJLFItMDXHz6M4i6G3_7D7Oqg_GLdLxu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MlwBISxxcnk5enGg8EiJCkisjt5SsGki?usp=sharing
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.03.09 
Lịch công tác thông báo họp giao ban định kỳ hàng tháng. 
Biên bản họp giao ban. 

2022 - 2024 Phòng TCHC   

H7.07.03.10 
Kế hoạch hoạt động KHCN và Báo cáo Tổng kết hoạt động 
KHCN 

2019 - 2024 
Phòng QLKH – 

HTQT 
  

H7.07.03.11 
Báo cáo Tổng kết năm học và Phương hướng nhiệm vụ năm 
học mới 

2019 - 2024 Ban CNTT   

H7.07.03.12 Nhật ký theo dõi các phòng thực hành máy tính 2019-2024 Ban CNTT   

H7.07.03.13 

- Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công 
tác sinh viên toàn trường hằng năm. 
 - Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và 
sinh viên NH 

Năm 2019 
 Năm 2020 
 Năm 2021 
 Năm 2022 
 Năm 2023 
 Năm 2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

  

H7.07.03.14 

1. Kế hoạch khảo sát lấy kiến CBGV và người học về hệ 
thống CNTT hằng năm 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

2. Báo cáo khảo sát khảo sát lấy kiến CBGV và người học 
về hệ thống CNTT hằng năm 

2019-2023 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

H7.07.03.15 1. Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị CNTT 2019-2024 Ban CNTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1LJ-alloLoZsmtMjj9_Xr88CDz8bVxRjD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11la8AsYZI-OCFShNogYP1WaotuBb65qJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vWmVu1dw5c416deTUy16TlZiljuh2SAN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rfN9LxMnIV3ZmXIHYUpm2CXipzBmzQD4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n5YJEF5gNOAdTSiK1D-DKZSsBETQkZvs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jpUVZHxFV_BYA9DE9mOMoNZv56JUeIAR
https://drive.google.com/drive/folders/1exeLVRLX3vQU1wV6f4TWItuYm-fnlNxO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11ZTb9gz1Zagy85AyYFOWyaWHENHq1Vo-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aFwxz0xvnJnVMdQ1fwFoEnsBV-MlFahK
https://drive.google.com/drive/folders/1OuB6o83fYKMvfI2vXEXELaobgkn5BccW?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Hợp đồng mua sắm máy tính phục vụ đào tạo, chuyên 
môn, quản lý cho các Phòng, Khoa 

2019-2024 Ban CNTT   

3. Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ viễn thông 2019-2024 Ban CNTT   

4. Hợp đồng kinh tế cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của 
ĐHTT 

Số 01/TTUC-SIMS/2010  
 ngày 10/03/2010 

Ban CNTT   

H7.07.03.16 

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ hệ thống 
chính quy - Bậc đại học INTRANET.TTU.EDU.VN 

2019-2024 Trường ĐHTT   

Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ viễn thông và 
thiết bị CNTT 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

Kế hoạch bảo trì thiết bị kỹ thuật phòng máy tính thực hành 
hằng năm 

2019-2024 Ban CNTT   

H7.07.03.17 
Hợp đồng mua sắm máy tính phục vụ đào tạo, chuyên môn, 
quản lý cho các Phòng, Khoa 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết 
bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến, v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
được thiết lập và vận hành. 

H7.07.04.01 
Quyết định 189/QĐ.TTU.12, ngày 12/10/2012 thành lập 
Thư viện Trường, đính kèm Chức năng, nhiệm vụ của Thư 
viện 

189/QĐ.TTU.12, ngày 
12/10/2012 

Trường ĐHTT  

H7.07.04.02 Nội quy Thư viện 
01/QĐ-TTU.2013, ngày 

07/01/2013 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1_DUImKlAp4Pbq1ShHLiM5zkNkyVGeUQd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hKqf8UGrV06TGRpbYTlR0Q4tYQH1uwVG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OTxb35vU9hIYRoou8Fwbv0RtJMSaCMR5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OTxb35vU9hIYRoou8Fwbv0RtJMSaCMR5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/199RujAJim44IM74yGBdp-mjV5M3X-LYe?usp=drive_link
http://intranet.ttu.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/199RujAJim44IM74yGBdp-mjV5M3X-LYe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10ilpqr04NNETKh7f1m3sxttFle3ozFy0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10ilpqr04NNETKh7f1m3sxttFle3ozFy0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_eg3hWAB7NbTWhup-9b95-E2olO9UGcO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xG75DDfh8FaU8zjEdu0UXOy0rykvGPyy?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.04.03 
Quyết định số 21/QĐ-ĐHTT.24, ngày 02/02/2024 bổ nhiệm 
Phó trưởng Ban Thư viện 

Số 21/QĐ-ĐHTT.24, ngày 
02/02/2024 

Trường ĐHTT  

H7.07.04.04 Hợp đồng lao động nhân sự Thư viện 
02/2024 
04/2023 

Phòng TCHC  

H7.07.04.05 Sơ đồ bố trí Thư viện Bản vẽ Trường ĐHTT  

H7.07.04.06 Danh mục sách tổng Thư viện 2011-2024 Ban TV  

H7.07.04.07 Danh mục Giáo trình của các khoa 2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.08 Danh mục Báo, Tạp chí 2019 - 2024 Ban TV  

H7.07.04.09 Danh mục các công trình NCKH của giảng viên 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H7.07.04.10 Danh mục các công trình NCKH của sinh viên 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H7.07.04.11 Hợp đồng cơ sở dữ liệu Proquest 2019-2024 

Công ty CP 
DVTT và CN 

ITGROUP Việt 
Nam 

 

H7.07.04.12 Số liệu thống kê tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu Proquest 18/10/2023 Ban TV  

https://drive.google.com/drive/folders/1pYTTdU_Ax9mC4CVoRcE7zTAcUyaDdT-_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yX11Yi0rVm0XqTM0y24DDbbeye8RkeUK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G-3uOidUbAcSZJ8TjHgHxf7DhYjg12ds?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1imeYO_53fn0mVFGNaJeP8Pkuk5XH8hfT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ncv7oca0yxNqT2HIkwRzpvjiK_X7nN3M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rV-gW9qztCY_TjgCphatlGl6cYHrXVJQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dRwV0WYrcsA4nlJdiJqJ8-zbT78kSBjK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Mt1x0dKeITRteWINOWrzYsIXY4Ohxx7v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WGNPHw_jdjNZGwaj1jiF9ekbMD7yALu2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YFJB5xivwqbYj5UkBeuwS4qGYmTxL5Xa?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.04.13 Hình ảnh giao diện và đường link truy cập từ tài khoản Vista Hình ảnh Ban TV  

H7.07.04.14 
Hình ảnh giao diện và đường link truy cập phần mềm quản 
lý TVS Dspace. 

Hình ảnh Ban TV  

H7.07.04.15 
Hình ảnh giao diện và đường link truy cập phần mềm quản 
lý TV Koha 

Hình ảnh Ban TV  

H7.07.04.16 
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý thư viện Koha đến 
CBNV, giảng viên, sinh viên. 

Ban hành 2013, cập nhật 
hằng năm 

Ban TV  

H7.07.04.17 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến và sử dụng 
cơ sở dữ liệu của Thư viện 

03/2015 Ban TV  

H7.07.04.18 
Thông báo tài khoản truy cập, sử dụng CSDL Proquest và tài 
khoản bạn đọc Vista 

2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.19 
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng TV cho 
SV 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H7.07.04.20 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "cuốn sách của tôi" 
08/KH-TV.19, 20/3/2019 
01/KH.TV.23, 27/02/2023 

Ban TV  

H7.07.04.21 Kế hoạch trưng bày sách 02/KH.TV.23, 27/02/2023 Ban TV  

H7.07.04.22 Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 
03/KH.TV.23,  

18/4/2023 
Ban TV  

https://drive.google.com/drive/folders/1bfWrqdQCC5INHibnWueWWkFqnNxm02Ca?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11CqRKZKtGO6cgi1Sk28V6dX16xhYBX7A?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i29QApKOoEIXVGSEskVt4mNWa7voGgrS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SptCg2VHp9iuv-V9AfDQRQa-IK0k436b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oMV0mFKt6heNB4KtrG_9lX-du9bWNCkW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1H6OluANs9CqU1RdVGK4OHS_3k6-WAgTO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MK96hpAi2RUkxm_i-pElkUBlUWRC49PU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FtO0qo7QtBl_KxDNzq7SWMvSwb0to-9F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dRm4EFE4jx-5BWBF6MzgNdKOivkD6y3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YWZaPLp9akBCUcpxY5ciHXyI3zt0eQWD?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.04.23 Kế hoạch khảo sát 2019 -2024 2019-2024 Phòng KT-BĐCL  

H7.07.04.24 Báo cáo kết quả khảo sát 2019 -2024 

Báo cáo năm 2023, 
27/12/2023 

Báo cáo năm 2022, 
26/12/2022 

Báo cáo năm 2019, 
20/12/2019 

Ban TV  

H7.07.04.25 Kế hoạch cải tiến Thư viện sau khảo sát 2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.26 Thống kê bạn đọc sử dụng thư viện hằng năm 2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.27 Thống kê bạn đọc mượn tài liệu tại Thư viện hằng năm 2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.28 
Báo cáo nhiệm vụ năm học và Phương hướng nhiệm vụ năm 
học tiếp theo 2019-2024 

2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.29 Thống kê số lượng sách được bổ sung hằng năm 2019-2024 Ban TV  

H7.07.04.30 Danh mục kiểm kê tài sản Thư viện 2019-2024 
Phòng QL CSVC-

TB 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QyFB5wZ1W1jNm40ruPzcm-_5KaOzVURX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I6ftOMFyoD1mim_k5Ra2fnkhzEJPqfiQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15fDwld2QpnVca8SGkPhgKttev0CtG9Dl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q403LvREhlO-NeUG7B16y9-lzbjVepuB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12ZUTiwXl0KWnuDACwAmNdsHlUakpACAc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/129trWu2guCXptBmeG3_ZTGHCGvLz6Ovb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/156vT2BA9rC4bBNinDCy7EcIoFLPHCGvz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FW86eJ5j9sHj3cb8wupGqzOFFwlLcV5o?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của 
những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành 

H7.07.05.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21 ngày 
01/12/2021 

HĐT   

2. Quyết định phân công công tác của các thành viên BGH 
nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/07/2022 

Trường ĐHTT   

H7.07.05.02 Kế hoạch hoạt động các đơn vị hằng năm 2019-2024 Các đơn vị   

H7.07.05.03 Hồ sơ các công trình, CSVC 2019-2024 
Tập đoàn Tân 

Tạo 
  

H7.07.05.04 Kế hoạch thu chi tài chính năm hằng năm 2019-2024 Phòng TCKT   

H7.07.05.05 Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính hằng năm 
31/12/2019- 
31/12/2023 

Phòng TCKT   

H7.07.05.06 
Hình ảnh các hội trường, phòng học, các tòa nhà, các khu 
vui chơi, sân bóng, hồ bơi, sân tập golf, hệ thống cây xanh, 
cây cảnh, ký túc xá 

2019-2024 Phòng TTTS   

H7.07.05.07 
1. Hợp đồng lấy mẫu phân tích - Kiểm nghiệm. 2019-2024 Công ty Tadico   

2. Kết quả Kiểm nghiệm. 2019-2024 Công ty Tadico  

https://drive.google.com/drive/folders/1rwl3SQLzGvaIudXDmlc1-HCL2LJtFTBV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11Yso1kMXqDXAR-du2Us5H362ssBBzv8j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sK6mZ1aDicBO0cYsYfz_MobfnjaTjRlh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-dO4t4Huj4sq2QaiY-iqKTZAV9NrVxT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F5tTALmYSHC_Fyl_X5YXuXxwHzdGdaqq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TmQyP_4MWCiuwNB2VBS0Xq5UlfHXlfVj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ioSvEUrcd_G4wlte5H1mqpX6DW0l8Nou?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.08 

1. Công văn về việc xác nhận đề nghị chủ trương giao đất 
cho ĐHTT 

Số 1115/UBND-VX ngày 
20/04/2009 

UBND tỉnh 
Long An 

  

2. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
Số 3325/QĐ-UBND ngày 

21/04/2023 
UBND tỉnh 

Long An 
  

H7.07.05.09 
Hợp đồng cung cấp nước uống giữa Công ty Levie và 
Trường ĐHTT 

2019-2024 
Công ty Levie, 
trường ĐHTT 

  

H7.07.05.10 
1. Hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt - 

Công ty 
Taseco 

  

2. Hình ảnh các hoạt động về vệ sinh học đường, bảo vệ 
môi trường 

2019-2024 Phòng TTTS   

H7.07.05.11 

1. Quyết định thành lập Bộ phận Y tế Trường ĐHTT 2019 Trường ĐHTT   

2. Quyết định phân công nhân sự Bộ phận y tế 
2019 
2022 

Trường ĐHTT   

3. Hồ sơ mua thuốc, thiết bị y tế hằng năm 2019-2024 Bộ phận Y tế   

H7.07.05.12 Báo cáo về việc chăm sóc, khám chữa bệnh các năm 2019-2024 
Phòng TCHC 
Bộ phận Y tế 

  

H7.07.05.13 
Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ với Bệnh viện Đại học Y 
Tân Tạo 

2019 
Bệnh viện Đại 
học Y Tân Tạo 

  

H7.07.05.14 
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường 
ĐHTT 

Số 0909/QĐ-TTU.20 
09/09/2020 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1BHLVC2mlxa8gd4SvCDtH2o1k1J3b2NyY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18wk_zWzoA_0siEgHQBQaMtxEOc6fYSy1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E5SffFbDxQairv23Ss-BnVUkf1EK_F1B?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S05vAgSjHiRFy9V8W5Os_CHawg-ZzcRG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SBB64AnuPVDKu5V9RWXA_3GbnKRGidhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yb754Cj1ASUeXPlUOoLqLSN3zEJNnUtT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yvzDyWlmeLGpQRrw6vxTrCntqaIaqrkQ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.15 
Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe định kỳ cho 
sinh viên 

Số 80/QĐ-BVTT, 
ngày 04/09/2019 

Công ty cổ phần 
bệnh viện Tân 

Tạo 
  

H7.07.05.16 
1. Kế hoạch tổ chức các hội thao 2019-2024 

Khoa Nhân văn- 
Khai Phóng 

  

2. Hợp đồng mua sắm các thiết bị thể dục 2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
  

H7.07.05.17 

Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia bảo hiểm y tế hằng 
năm 

2019-2024 Phòng TCHC   

Danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm y tế hằng năm 2019-2024 Bộ phận Y tế   

H7.07.05.18 
Hợp đồng công tác bảo vệ với Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo 
vệ 

- 
Tập đoàn Tân 

Tạo 
  

H7.07.05.19 
Cam kết, giao ước với các cơ quan chính quyền địa phương 
về vấn đề an ninh, trật tự 

2019-2024 

Tập đoàn Tân 
Tạo, 

Các cơ quan 
chính quyền địa 

phương 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1AXK-ai0PovzXihloFt9RuiI-SQcoN0Lx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jLEVcjpPaROZsOAHdTnAii0ukcSe4LAz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KE8n8tcY3HAExs6zz8rkkadpWMGf6Rj_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wLNTPw0xWbL2qguMky1f_M_C6NPgmLDk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f_TH9-OZByXZRXX45xc0_oI9rE3wr1VC?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.20 

Hồ sơ hoạt động PCCC 
1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và thành viên đội 
PCCC; 
2. Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại 
chỗ; hình ảnh tập huấn 
3. Kế hoạch phối hợp thực tập phương án chữa cháy và 
cứu hộ cứu nạn; 
4. Phương án PCCC đã được công an phê duyệt; 
5. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt; 
6. Thông báo kiểm tra và biên bản kiểm tra về PCCC, 
CHCN của phòng Cảnh sát PCCC & CHCN; 
7. Sổ theo dõi phương tiện và thiết bị PCCC. 

2019-2024 

Phòng Cảnh sát 
PCCC & 
CHCN, 

Trường ĐHTT 

  

H7.07.05.21 
Hình ảnh các biển chỉ dẫn lối thoát hiểm, đèn chỉ báo, đảm 
bảo an toàn 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
  

H7.07.05.22 
Hình ảnh về các nội quy tại các giảng đường, nội quy PCCC 
tại các giảng đường 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
  

H7.07.05.23 Hồ sơ bảo dưỡng thang máy 2019-2024 
Cty TNHH và 
Trường ĐHTT 

  

H7.07.05.24 
Công tác tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường, sức 
khỏe hằng năm 

2019-2024 
Phòng TCHC,  

Phòng 
QLCSVC-TB 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1wJvwbzTknjGSLOl-8UojEtArrlpQHvDn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r1T9xXwieNU2TRfecon-Ezq8uf87celY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlvCtriK8lhYNW6sgPSoBLShqRCOcchI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hRiDwj2SeqC6LhL8e1VJkYjl0q8KgDOx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vmxWGGA4LkJjaqo1BQo_PwV9G1PAg07z?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.25 Biên bản họp giao ban. 2019-2024 Phòng TCHC   

H7.07.05.26 

1. Báo cáo hội nghị Người lao động 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

2. Kế hoạch và thông báo Tổ chức Hội nghị giao ban công 
tác sinh viên toàn trường NH hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

3. Báo cáo khảo sát Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và 
sinh viên NH hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H7.07.05.27 
 

1. Kế hoạch khảo sát lấy kiến CBGV và người học về môi 
trường, sức khỏe, an toàn hằng năm 

2019-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
  

2. Báo cáo khảo sát khảo sát lấy kiến CBGV và người học 
về môi trường, sức khỏe, an toàn hằng năm 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
  

H7.07.05.28 Đề án tuyển sinh hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 
chiến lược của CSGD. 

H8.08.01.01 
Quyết định phân công công tác của các thành viên BGH 
nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/07/2022 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1aH8Y1BsA3r2NcOKT_oWr1aD8fb8a91Br?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZjauVpIZRLkPIdblnwkJgYRGu_jICwHZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19mPkcydO07aueNkloigje9uSq3QhlLkH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TK2VDsL4sibmGpO2RZcT8J98gdIZnurq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cgyg5r2Q5OP5XOmYvC3XMJc4Gho3zJdT?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.01.02 

1. Quyết định thành lập trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan 
hệ doanh nghiệp trực thuộc Trường ĐHTT 

136/QĐ-TTU.17 ngày 
28/10/2017 

Trường ĐHTT   

2. Cơ cấu tổ chức, phân công công việc Phòng Quản lý 
Khoa học  
 i) Đề án vị trí việc làm 
 ii) Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc 
Trường ĐHTT (trong đó có quy định chức năng, nhiệm 
vụ phòng CTSV-HTDN) 

168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT   

3. Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trực 
thuộc Trường ĐHTT 

136.QĐ-TTU.17 ngày 
28/10/2017 

Trường ĐHTT   

H8.08.01.03 

1. Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển 
Trường ĐHTT giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2030 

Số 09/QĐ-TTU.12 ngày 
01/10/2012 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển 
Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026 tầm nhìn đến 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 
 ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

3. Kế hoạch hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế hằng năm 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

4. Kế hoạch hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh 
nghiệp các năm học; Báo cáo kết quả và phương hướng 
nhiệm vụ các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H8.08.01.04 
1. Quy định về quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của 
Trường 

9/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1pijtT1MQRdYU6zNOe9topaLkSQDyOzWm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eik5bih10OWW8kALfNSVy_54vryQctmb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ft8neNAw3MY7seQlLzW4DmluEnKa1Cm-?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ của 
Trường ĐHTT 

279/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Phòng QLKH-
HTQT 

  

3. Quy chế quản lý, tuyển dụng người nước ngoài đến làm 
việc 

9/2021 Phòng TCHC   

4. Quy định quản lý giảng viên, cán bộ công nhân viên đi 
công tác, học tập ở nước ngoài 

9/2021 Phòng TCHC   

H8.08.01.05 
1. Quy trình Hợp tác quốc tế 9/2021 

Phòng QLKH-
HTQT 

  

2. Quy trình đoàn vào – đoàn ra 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.01.06 

1. Biên bản thỏa thuận hợp tác với đơn vị trong nước các 
năm học 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Biên bản thỏa thuận hợp tác với đơn vị ngoài nước hằng 
năm giai đoạn 2019-2024 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

3. Báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại với các đơn vị 
trong nước giai đoạn 2019-2024 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.01.07 

1. Kết luận giao ban giai đoạn 2019-2024 
2019-2024 Phòng TCHC   

2. Biên bản họp giao ban 

3. Quyết định thành lập Trung tâm quản lý mạng 9/2023 Ban CNTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1Cy_FZmeM_ggtHTIziWSD1WBmoU-3ylRR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fQ1bz9n4MPDQST-yZOOgevHpkAbiMMOp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P1HQ6g_97ckGpQ6H6yltK221QTC1LJM8?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử 
Trường 

9/2023 Ban CNTT   

5. Giao diện Website, fanpage Trường về các công tác Hợp 
tác và liên kết đào tạo trong và ngoài nước 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực 
hiện. 

H8.08.02.01 

1. Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến 2030 (trong đó có chiến lược về công 
tác hợp tác quốc tế) 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 
 ngày 19/11/2021 

HĐT   

2. Kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 - 2026, 
tầm nhìn 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21 ngày 
22/11/2021 

HĐT   

H8.08.02.02 
Đề án phát triển lĩnh vực Hợp tác và Đào tạo quốc tế Trường 
giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 

Ngày 7/12/2017 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.03 

1. Báo cáo tổng kết và phương hướng, kế hoạch công tác 
của QLKH-HTQT hằng năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Báo cáo tổng kết công tác của QLKH-HTQT giai đoạn 
2019-2024 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.04 
1. Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại tại Trường hằng năm 2019-2024 

Phòng QLKH-
HTQT 

  

2. Báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại  2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/18pemoGkDYsFljBK7CtaIt3F2s5E7sg2i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cI78ALlqC8YU1-VCA2J_g9PyUZwHlcGv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ADH6i_zyAXSRUUUAzV4pb4U7Sl0oG79o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bnLamxiw4Wu1yQUNXNXofNHTtxyajJE1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.02.05 

1. Thống kê các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, ký 
kết hợp tác với các đối tác trong nước hàng năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Thống kê các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, ký 
kết hợp tác với các đối tác nước ngoài hàng năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.06 
Hồ sơ chuyên gia tham gia công tác giảng dạy và làm việc, 
tư vấn và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ. 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.07 Hợp đồng liên kết đào tạo  2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.08 
Thống kê các đơn vị đối tác quốc tế đã triển khai công tác 
hợp tác đào tạo nguồn nhân lực 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.09 Quy trình đăng ký thực tập Hoa Kỳ 2019-2024 Khoa Y   

H8.08.02.10 Hồ sơ thực tập Hoa Kỳ 2019-2024 
Phòng TCHC 

 Khoa Y 
  

H8.08.02.11 
Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu với các đối tác nước 
ngoài 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.12 
Thống kê danh sách các bài báo đăng tạp chí Khoa học quốc 
tế đạt chuẩn 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.13 
Thống kê hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.14 Dự án hợp tác quốc tế 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1SPWOZAuFhL71L_cVYsc4IOUIsSSRD17u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vEaN22OwZdKPXx3mXc-WnrdRru9lHGc7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UnbNRs7Y96d71PHdOciTsf2uFGMY87r5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RokIj-9UaeXsBn4OrpjyyUE7Jten2gHW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mTte6_m_M8wn6evBpMk1hDXcUvp6BEnq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Fid6QzvIORoo_uUDyZv5XNbFnixMq_bY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13QNEWrdo_r5J0Y-SW1QCP5dlp1PEWorV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PTqfAM5jSHCtMAGieSGvOkjuMleyl_w-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-9GnPOneRyQVYM8RyXU88vJgkFYnUNbg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/155JyCcQuq19UUfzCjUXAaaH1FDG-Fjqb?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.02.15 

1. Danh sách các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức với các 
đối tác trong nước và quốc tế giai đoạn 2019-2024. 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Quyết định đoàn đi công tác tham dự hội thảo quốc tế của 
Trường 

2019-2024 Phòng TCHC   

H8.08.02.16 
Quyết định đoàn đi công tác tham gia các khóa đào tạo ngắn 
hạn, nâng cao chuyên môn trong nước và quốc tế 

2019-2024 Phòng TCHC   

H8.08.02.17 Thông tin QLKH-HTQT trên trang web trường 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.18 
Thống kê các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 
thao, kết nối sinh viên 
Hồ sơ giao lưu với các đơn vị các Trường ĐH khác 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H8.08.02.19 

1. Thống kê các đối tác, mạng lưới và quan hệ trong nước 
đã ký kết MOU, thỏa thuận hợp tác. 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Hồ sơ các hợp đồng, Biên bản thỏa thuận, Biên bản ghi 
nhớ (tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực tập) với 
đối tác trong nước, quốc tế 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.02.20 
Các hoạt động đối ngoại trong nước và quốc tế được đăng 
tải và đưa tin trên website của Trường và các phương tiện 
truyền thông khác 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1Tg9W2nZrJGO8heHtdYE3G3PRWPft2tCk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D9-SMoo1cuNOXZDRFVftENRBXlVUQZ4W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X8-lsNY7vMySmK9ZSxg6YLXnfh764lbJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p_4Jz_VTgtXXnW4ZuwfIdFdgR3Dg08iK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ey-CVXdTyzPvskChTXMQXYcSH2_bBJmk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tGK-V-sS5tbhBLR_8FgkuQYWeShRY5xl?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát.   

H8.08.03.01 
Kế hoạch hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước từng 
năm học của phòng QLKH-HTQT giai đoạn 2019-2024 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.03.02 
Báo cáo hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước từng 
năm học của phòng QLKH-HTQT giai đoạn 2019 -2024 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.03.03 

1. Báo cáo tổng kết phòng QLKH-HTQT và phương hướng 
nhiệm vụ hàng năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

 2. Các báo cáo công tác hoạt động hợp tác với các đối tác 
trong nước, quốc tế với các cơ quan, ban ngành chức năng 
có liên quan 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

3. Kết luận giao ban hàng tháng của trường. 2019-2024 Phòng TCHC   

H8.08.03.04 
Báo cáo kết quả hợp tác trong nước và quốc tế đối sánh theo 
các chiến lược và mục tiêu phát triển của Trường trong giai 
đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.03.05 

1. Hồ sơ công tác đoàn vào của HTQT  
2. Hồ sơ công tác đoàn ra của HTQT  
3. Hồ sơ các hợp đồng, Biên bản thỏa thuận, Biên bản ghi 
nhớ với đối tác nước ngoài 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.03.06 
Hồ sơ các hợp đồng, Biên bản thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ 
với đối tác nước ngoài 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1Z7gM7LcywZAAl3WOx0P4_bDcSWpH8M7u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pEIO8XHt6B4-lWbtax2PY6BJmeuDxJAS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YPd11o7wGPS7P0HRO3eRj-UPgrUFVuBG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NB9-gfDIYVfpKkT37QRzB87o2uTh-ltX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oBMaM2XN6teEXXLXvRMxTEQAvk6MvyXK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wjnu4CIFPHx4kg57GvWbHe2EI6srtU8W?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược 
của CSGD. 

H8.08.04.01 

1. Các hoạt động đối ngoại trong nước và quốc tế được đăng 
tải và đưa tin trên website của Trường và các phương tiện 
truyền thông khác 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại  2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

3. Báo cáo tổng kết hoạt động đối ngoại  2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.04.02 
Đánh giá tổng kết hoạt động đối ngoại giai đoạn 2019 – 
2024 và phương hướng nhiệm vụ 2024-2030 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.04.03 

1. Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến 2030 (trong đó có chiến lược về công 
tác hợp tác quốc tế) 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 
 ngày 19/11/2021 

HĐT   

2. Kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 - 2026, 
tầm nhìn 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21 ngày 
22/11/2021 

HĐT   

H8.08.04.04 
Bản ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường và đơn 
vị đối tác trong và ngoài nước 

2019-2024 
Phòng TCHC, 
 Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.04.05 
Thống kê số lượng đối tác đã triển khai, với các nội dung 
triển khai cụ thể đã làm được 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/16ULP-DjnNQJJDUfIWQuTXsQXxywUFWkG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GO9YQt8550YYiWeMuwS15g7e4cfeoq6l?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbXC9LTvYA7MDVyk_b4_Ap5P16BaTogP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l_me0zam0M0QbjJUrw8eLE73nmVWePYw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1huBZcgwrn1jxHgQ6ViybhNe40wKBFrFP?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.04.06 
Báo cáo tổng kết phòng QLKH-HTQT và phương hướng 
nhiệm vụ hàng năm. 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H8.08.04.07 
Các báo cáo công tác hoạt động hợp tác với các đối tác trong 
nước, quốc tế với các cơ quan, ban ngành chức năng có liên 
quan. 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

Tiêu chuẩn 9. Hệ thống BĐCL bên trong 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các 
mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD 

H9.09.01.01 
Sơ đồ tổ chức về hệ thống BĐCL bên trong (Trích Quy chế 
BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT) 

Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/4/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.02 Quyết định thành lập Phòng KT-BĐCL  
Số 43/QĐ-TTU.21 ngày 

02/08/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.01.03 
Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 
BĐCL 

Số 155/QĐ-ĐHTT.23 
ngày 12/09/2023 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.04 Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.01.05 
1. Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban chức 
năng Trường ĐHTT 

Số 0203/QĐ-TTU.17, ngày 
2/3/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ko9wXQLPslXjiZiOa4BaGFA9uQWXknwL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PJMRcmBF9x85sE9GZp6LVCfYAsH98SDB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f4MOPMZnx2ssVWImGKdHu1pMfBLxfHql?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zoHZzg3Tu9KeIQANh2lDNduX3bALUie4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tHal8_TymtlfY5n9790e_GqaPLocCZBM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WPqfl7f4ZTygrTPb0OggaNBNQ3PVqw38?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fEsy1JkjnKh8KQ2Sq-1FdnHH-AVOVDIF?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.06 Danh sách trích ngang CB, NV Phòng KT-BĐCL 09/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.01.07 
Thống kê các khóa đào tạo, bồi dưỡng về công tác BĐCL, 
KĐCL của Trường 

09/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.01.08 

Quyết định về việc thành lập các Tổ BĐCL giáo dục tại các 
đơn vị của Trường ĐHTT 

Số 71/QĐ-ĐHTT.22 
 ngày 16/05/2022 

Trường ĐHTT  

Quyết định về việc thành lập các Tổ BĐCL giáo dục tại các 
đơn vị của Trường ĐHTT 

Số 156/QĐ-ĐHTT.23 
ngày 14/09/2023 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.09 
Các văn bản của Nhà nước về công tác đảm bảo và 
KĐCLGD 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.01.10 

1. Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về các 
lĩnh vực hoạt động của Trường ĐHTT (phiên bản 2017) 

Số 111/QĐ-TTU.17 ngày 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quy định khảo sát lấy ý kiến các BLQ trong hoạt động 
BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT (phiên bản 2022) 

Số 68/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
10/05/2022 

Trường ĐHTT  

3. Quy định so chuẩn, đối sánh tại Trường ĐHTT 
Số 33/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHTT  

4. Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

5. Quy định hoạt động hệ thống thông tin BĐCL bên trong 
trong tại Trường 

Số 75/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
30/05/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1CtdEWPNw3jZk4UeCYYCPF9jXVvh7M4IP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1C46PSXwvhfSCYIMpy4oBQLWRZZT8KKw2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XL6_iKtLlhKMtmaDkSXw7lrPqXv-HRr6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iRlWs7p2NBZuq9EetO6NVHXeVjI8eyBb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eMHHRIWI0VoAbTkn-4APfFFHueXV8hMz?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

6. Quy định bảo mật dữ liệu hệ thống thông tin BĐCL bên 
trong tại Trường 

Số 103/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 27/07/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.11 Kế hoạch BĐCL hằng năm của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt 
động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của 
CSGD 

H9.09.02.01 
Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 
2022 – 2025 và tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.02.02 Chính sách chất lượng 
Số 171/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.03 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHTT 
Số 0909/QĐ-TTU.20,  

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.04 Quy định chế độ làm việc của GV 
Số 136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.05 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên, GV của 
Trường ĐHTT 

Số 255/QĐ-ĐHTT.23, ngày 
30/11/2023 

Trường ĐHTT  

H9.09.02.06 
Thống kê các khóa đào tạo/bồi dưỡng về công tác BĐCL, 
KĐCL của Trường 

09/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.02.07 
Thông báo về việc góp ý cho dự thảo “Chiến lược BĐCL 
giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 và tầm 
nhìn 2030” 

Năm 2022 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/12Msnf_1Ai32g_xKk3loNSgFhDy_axmYL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NgLfno4V9c0R9uBfpi0_2CWMkfUZXM0c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q0mq4vxoYj_n9vwHVfbRIGAbVJA3qYzT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DXo5jUyRNDz1vFn3oLntXd6Sm7VIdZ11?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lIhholeVElYBfwXwsR80zvtc6nxg6skz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16AKrzcV0xv_KXjJ_AtJWjRTQm8N5hnW5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JsVNX6ITXB3Ai5IaZpikms_1Py62Ehbi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nasHIwHABeUURCqBaPI8-MmzZVoSY0tY?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.02.08 
Báo cáo tổng hợp ý kiến các BLQ về dự thảo “Chiến lược 
BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 
và tầm nhìn 2030” 

Năm 2022 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.02.09 

Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCL Trường giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trích Chiến lược 
BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 
và tầm nhìn 2030) 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.02.10 Kế hoạch hằng năm khảo sát các BLQ tại Trường 2019 - 2024 
Các đơn vị có 

khảo sát 
 

H9.09.02.11 Mẫu phiếu khảo sát các BLQ 
2017 
2022 

Phòng KT-
BĐCL 

 

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai 
thực hiện 

H9.09.03.01 
Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 
2022 – 2025 và tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.03.02 Biên bản họp giao ban về hoạt động BĐCL 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.03 
Hình ảnh đăng tải “Kế hoạch Chiến lược BĐCL giáo dục 
của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn 
2030” trên website của phòng 

Năm 2022 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.03.04 
Biên bản cuộc họp các khoa/phòng/trung tâm triển khai 
chiến lược BĐCL của Trường 

Năm 2022 Các đơn vị  

https://drive.google.com/drive/folders/1qkvsuOf_bXVhIb7gcYv-QMaM-C8UnAKk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Okk_dDSR0VR0fNDDhErSEKoAEi39N7cS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1maAhIgCzTOsu5vP0QN6crJP4wU91zlsJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wUoPP_Ev07kyIWCaMqvuLem8SpTk1qSm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17KckmJmNn4DjetfNv6hUttkSoa5kfzSn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16uKeMnUyGGV9O2bMTNwjVkboqt4O3b6d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xEeAzl7hDHJDSfqMQ2W4TJ3ZZDf7cDy7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kFOrCfzs-A8lDMZSMmfLNflvPMAiW5jX?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.03.05 

1. Kế hoạch công tác năm học của Trường ĐHTT 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch BĐCL hằng năm của Trường 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.06 Biên bản cuộc họp giao ban trường 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.03.07 Kế hoạch công tác BĐCL hằng năm của Phòng KT-BĐCL 2021 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.03.08 
Các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác BĐCL tại 
Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.09 
Thống kê các khóa đào tạo/bồi dưỡng về công tác BĐCL, 
KĐCL của Trường 

09/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.03.10 Báo cáo tổng kết công tác BĐCL hằng năm của Trường 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.11 
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chiến lược BĐCL giáo 
dục của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn 
2030 

Số 13/BC-ĐHTT.24, ngày 
14/08/2024 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1T4MJNy5uDl6yTCoiBuoaID0F47ckHn2q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gJ7IrTyE5l1EAyjtZdaEMavS0z1q8mAR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11WmzOotxn8DJMzjdMM9kInADR1ALu5g1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O8snjtNVVcQIUskDTZcC8vSQQdFmFlcB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kAaUSkWz5WTre0wH5J2feL9td-8ENLyN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RJBsitcW0y6zPRbp56G8x3pCfjnIuLaE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YUCoOx_oJeXbOA2dPwBontXL2T3znVwQ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL được triển khai 

H9.09.04.01 

1. Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường ĐHTT 
Số 044/QĐ-TTU.2014, 

ngày 04/04/2014 
Trường ĐHTT  

2. Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.04.02 Báo cáo tổng kết công tác BĐCL hằng năm của Trường 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.04.03 Kế hoạch BĐCL hằng năm của Trường 2021 - 2024 
Trường ĐHTT 

 

H9.09.04.04 Chính sách chất lượng 
Số 171/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.04.05 
Các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác BĐCL tại 
Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.04.06 Kế hoạch công tác BĐCL hằng năm của Phòng KT-BĐCL 2019 - 2024 P. KT-BĐCL  

H9.09.04.07 
Các văn bản của Nhà nước về công tác đảm bảo và 
KĐCLGD 

2019 - 2024 P. KT-BĐCL  

H9.09.04.08 
Danh mục văn bản quy định, hướng dẫn về công tác BĐCL 
tại Trường 

2019 - 2024 P. KT-BĐCL  

H9.09.04.09 
Hình ảnh lưu trữ văn bản quy định, hướng dẫn về công tác 
BĐCL trên ứng dụng Google Drive 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1_HMMlBad4otQuFJxoeKKz6ydrPxQ8qIZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ePTBpTsALsg5uMLj1ItKxNvHlYOOT3dF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wkPb0U2nDo7Twge_vaJWvYPZWKAt6vj4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KLczH0kRMBKHMAP-muV-7MpY7ogTWnKP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v06s32wxB9f42AQcrAnaXU5QvWyMdHMC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10WSL5P4C4QPid95wB4w5NM5QLE-BO70Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18rB40sV-De6Wfovx1gaC_8LSxO5rZGbW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JspSJRLxGYXRbdEok90pw6r6LI3AVbj2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NeoEThg8wpqeLlTz_dmZQ-XVKvgUHA5_?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.04.10 
Hình ảnh đăng tải văn bản quy định, hướng dẫn về công tác 
BĐCL trên website của Trường 

2019 - 2024 Ban CNTT  

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác BĐCL của 
CSGD 

H9.09.05.01 
Hệ thống KPIs và chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường và 
đánh giá kết quả công tác BĐCL 

Số 17/QĐ-ĐHTT.23, ngày 
07/02/2023 

Trường ĐHTT  

H9.09.05.02 
Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 
2022 – 2025 và tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.05.03 Kế hoạch hoạt động hằng năm của Trường 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.05.04 Báo cáo tổng kết công tác BĐCL năm học 2021 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H9.09.05.05 
Các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác BĐCL tại 
Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục 
tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD 

H9.09.06.01 
Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 
2022 – 2025 và tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.06.02 Quy trình lập kế hoạch BĐCL năm học  Năm 2021 Trường ĐHTT  

H9.09.06.03 1. Quy trình lập kế hoạch BĐCL năm học  Năm 2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/16LPnvChpPn-28M42WuSgyEYVnxSJqsYl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OMl0JRiOajTXxZm7SJC5iCa1TRF4NSuI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zW-9pvzxxlPUK4a5gyXhcmDbSqsufXzl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dW1Jw_xZa0HhLTHbq4FGURWQS5nWuYAx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QQZq1uc9KxHzv9IV-PBYpVTYOcg-VOFG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x-Qxh95G3p0TD8ahT58BDrch94Et1X4T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1s4Z8EzD6uvIDmtD-E-im1jAQyXRkovxV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13K2y82nXDIJI4ROmMdISTfyOyH5E20fL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CXJMP8LimaUVi1AyTJrerRivj_HuaTIS?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Đối sánh quy trình lập kế hoạch BĐCL năm học phiên 
bản năm 2021 và phiên bản năm 2023 

07/2024 Trường ĐHTT  

H9.09.06.04 
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chiến lược BĐCL giáo 
dục của Trường ĐHTT giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn 
2030 

13/BC-ĐHTT.24, ngày 
14/08/2024 

Trường ĐHTT  

H9.09.06.05 Báo cáo tổng kết công tác BĐCL năm học 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập 

H10.10.01.01 
Chiến lược phát triển Trường ĐHTT, giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

Trường ĐHTT  

H10.10.01.02 
Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai đoạn 
2022 – 2025, tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H10.10.01.03 Kế hoạch BĐCL giáo dục năm học 

Số 38/KH-ĐHTT.21, ngày 
06/08/2021 

Số 49/KH-ĐHTT.22, ngày 
08/11/2022 

Số 49/KH-ĐHTT.23, ngày 
29/11/2023 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/11DiGIC3oNnzWBoX6nNTJb2WHIodnJtqx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L3ZMh79AM9r9J13O_hsqqayG3vS78Hpp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-sxV7xjybS6hLJYpdTqpkBOHVwzYAAQ1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15V-nISInU1DKLLjz99WwneGwC7Mc6rmU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lm1CpPlb3oWY2DoCTbxawJ-5-Lbx1f1X?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.04 Kế hoạch TĐG CSGD giai đoạn 2019 – 2024 
Số 30/KH-ĐHTT.23, ngày 

06/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.01.05 Kế hoạch ĐGN Trường ĐHTT giai đoạn 2019 – 2024 
Số 56/KH-ĐHTT.24, ngày 

14/11/2024 
Trường ĐHTT  

H10.10.01.06 Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CSGD 
Số 154/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 12/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.01.07 
Thông báo phổ biến Kế hoạch TĐG và đề nghị các đơn vị 
hỗ trợ công tác TĐG 

Số 53/TB-ĐHTT.23, ngày 
06/10/2023 

Phòng KT-
BĐCL 

 

H10.10.01.08 
Biên bản hội nghị công bố Hội đồng TĐG và thảo luận Kế 
hoạch TĐG giai đoạn 2019 – 2024 

10/2023 Trường ĐHTT  

H10.10.01.09 Bộ tài liệu hướng dẫn TĐG 2019 - 2024 Bộ GD&ĐT  

H10.10.01.10 
Lịch làm việc với chuyên gia về việc hướng dẫn, tư vấn 
cho hoạt động TĐG. 

09/2023 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H10.10.01.11 Danh sách các nhóm chuyên trách 
Số 154/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

12/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.01.12 
Danh sách CB tham gia các lớp tập huấn về TĐG và 
KĐCL 

2019 - 2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
 

H10.10.01.13 Danh sách CB tham gia các lớp tập huấn về BĐCL 2019 - 2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
 

H10.10.01.14 
Biên bản họp hội đồng TĐG chất lượng CSGD giai đoạn 
2019 – 2024 

Ngày 15/7/2024 Hội đồng TĐG  

https://drive.google.com/drive/folders/1dn_UqzH9mB5csK7ZOTy_s9kmCpcStxFQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xA8ofK749579Hfg0AMNgjUnjDoqs3x0-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sZq0dfjbbcMmx7ZIha1GAF0iTb5m71Ov?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EfabNZuPDHPekXGDkl7sC7UHNA5KMql6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sc-vQNDzu6p5HlYnZ9rwtUuPRKE7fYbj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15kVCrS2ialtWT5kQIGPLsKvHdyp0CFtG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jNzwNRFYF4X2mXsFnX1Rk847-_2_4G4u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/135VsdkPysatC_f1UrxJrywaDpyGp2DDi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-sbPcMxKw438L_rlmnB90HeDQcsDlYZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xntXVYvF1Jho0vwARxksoMn6fT3hMzvG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gy9mw4E5J_3mksTRrfxQa5Y27auqw_SB?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.15 Thông báo góp ý dự thảo báo cáo TĐG 
Số 22/TB-ĐHTT.24, ngày 

04/7/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
 

H10.10.01.16 
Công văn gửi cục QLCL GD về việc báo cáo thực hiện 
công tác TĐG 

Số 115/CV-ĐHTT.24, 
ngày 7/8/2024 

Trường ĐHTT  

H10.10.01.17 Bản đăng ký Kế hoạch KĐCL CSGD 
Số 113/QĐ-ĐHTT.24, 

ngày 31/7/2024 
Trường ĐHTT  

H10.10.01.18 
Kế hoạch chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ và khảo sát chính 
thức 

Số 63/KH-ĐHTT.24, ngày 
19/12/2024 

Số 65/KH-ĐHTT.24, ngày 
30/12/2024 

Trường ĐHTT  

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được 
đào tạo 

H10.10.02.01 
1. Chiến lược BĐCL giáo dục của Trường ĐHTT giai 
đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

 

2. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT 
và Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình 
độ đại học ngành Y khoa của Trường ĐHTT 

Số 584/QĐ-KĐCLGDSG, 
ngày 25/7/2024 

Trung tâm 
KĐCLGDSG 

 

H10.10.02.02 Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CSGD 
Số 154/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 12/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.02.03 
Quyết định điều chỉnh thành viên Hội đồng TĐG CSGD 
giai đoạn 2019 – 2024 

Số 206/QĐ-ĐHTT.24, 
ngày 11/11/2024 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1HiEL2OFWIom5thwSJ873Y60CZbTcdZfj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14ak0R_o3yfj3zZmnmVV6H9ioxwgVIIoM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dxqF8TJMXD_LubxDzlHvyZ3atsUxpA_p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EkgsVZB7PbeZV5qHV5dzflEEoyGWuR_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pb7pxUV--oNIUyeVy6rL_ClR7eqdNngN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NJtwggv98sUrGWubMDsdZ5IF-QxFEiAI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bAubagxUUHzcGLKUbThPmGXBTwXszObp?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.02.04 Kế hoạch TĐG CSGD giai đoạn 2019 – 2024 
Số 30/KH-ĐHTT.23, ngày 

06/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.02.05 Kế hoạch ĐGN Trường ĐHTT giai đoạn 2019 – 2024 
Số 57/KH-ĐHTT.24, ngày 

14/11/2024 
Trường ĐHTT  

H10.10.02.06 
Danh sách cán bộ tham gia tập huấn về công tác TĐG và 
KĐCL 

09/2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
 

H10.10.02.07 
Các chứng chỉ bồi dưỡng về KĐCL, ĐBCL của các thành 
viên trong Hội đồng TĐG 

2019 - 2024 
Phòng KT-

ĐBCL 
 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát 

H10.10.03.01 

1. Báo cáo TĐG và DMMC tự đánh giá CTĐT ngành Y 
khoa 

2023 
Hội đồng TĐG 

CSGD 
 

2. Báo cáo ĐGN CTĐT ngành Y khoa 05/2024 Đoàn ĐGN  

3. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT 
và Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình 
độ đại học ngành Y khoa của Trường ĐHTT 

Số 584/QĐ-KĐCLGDSG, 
ngày 25/7/2024 

Trung tâm 
KĐCLGDSG 

 

H10.10.03.02 Danh sách CB, hình ảnh tham gia tập huấn về BĐCL 11/2024 Trường ĐHTT  

H10.10.03.03 Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1pzKQYFvZjy977gjeqT10j-jC_3Smk7AH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wG9HpgyskTO5iiNThCzBvIlnptmBKRey?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a4P6FNdqvUr_8kvpXZWPdY0-6Cf9relC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yWDI3V78dPDKrtU2hC6JPrRDYkPQi_Kr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wNDM-dZVglWdtf1lEmV1DvE8p3QeArAP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yuB0BmDSeMNx7D5ecBZHUPgawHkQTnaE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2g6Ge2I57BPBbY2Xsn2xZDHX-mcqfFV?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.03.04 Phiếu đánh giá tiêu chí các nhóm công tác chuyên trách 2024 
Các nhóm 

chuyên trách 
 

H10.10.03.05 
Kế hoạch cải tiến các hoạt động PVCĐ 

Số 14/KH-ĐHTT.24, ngày 
27/06/2024 

Trường ĐHTT  

Kế hoạch khảo sát các BLQ năm học 2024-2025 
Số 16/KH-ĐHTT.24, ngày 

12/07/2024 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến 
lược của CSGD 

H10.10.04.01 Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CSGD 
Số 154/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 12/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.04.02 Kế hoạch TĐG CSGD giai đoạn 2019 – 2024 
Số 30/KH-ĐHTT.23, ngày 

06/09/2023 
Trường ĐHTT  

H10.10.04.03 
Danh sách các nhóm chuyên trách 

Số 154/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 12/09/2023 

Trường ĐHTT  

2. Biên bản họp Hội đồng TĐG 2024 Hội đồng TĐG  

H10.10.04.04 Bảng phân công nhiệm vụ của các nhóm công tác 07/2024 
Các Nhóm 

chuyên trách 
 

H10.10.04.05 Lịch bồi dưỡng tập huấn công tác BĐCL 08/2024 
Các Nhóm chuyên 

trách 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wqxVjVpfidwU9K-RSJZRCEDmVaePiyuL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sZBR7dCAayplPHcSeIN0mqXqzTYnMVo6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cIziltw_Fg42mt9uq76lHDa3VtP2f4yP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OMSaM5dOo_BzaMYL7wqYH3VgPe10wxwb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16qkbJ9Mb_ktJmFmxlqc1pjCdL2jA5lgX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ODqw7hh2_okP9iK48VUCFtE6dDokWiym?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1spmF_lDfe3qOkWR6b9WC2Egd0fbFSQpn?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.04.06 
Quy định lưu trữ và bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp 
vụ, thông tin minh chứng phục vụ công tác ĐBCL của 
Trường ĐHTT 

Số 61/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
21/4/2022 

Trường ĐHTT  

H10.10.04.07 Kế hoạch triển khai thu thập minh chứng 07/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H10.10.04.08 Kế hoạch ĐGN Trường ĐHTT giai đoạn 2019 – 2024 
Số 54/KH-ĐHTT.24, ngày 

14/11/2024 
Trường ĐHTT  

H10.10.04.09 
Công văn gửi cục QLCL GD về việc báo cáo thực hiện 
công tác TĐG 

Số 115/CV-ĐHTT.24,  
ngày 7/8/2024 

Trường ĐHTT  

H10.10.04.10 Bản đăng ký Kế hoạch KĐCL CSGD 
Số 113/QĐ-ĐHTT.24, 

ngày 31/7/2024 
Trường ĐHTT  

H10.10.04.11 
Kế hoạch chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ và khảo sát chính 
thức 

Số 25/KH-ĐHTT.24, ngày 
04/11/2024 

Số 65/KH-ĐHTT.24, ngày 
30/12/2024 

Trường ĐHTT  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RZ8ioOLgWcRyJbMRhpWhoF1qIURf9lLl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VNyMuqI1LYx_aZStqSH2qGykCmEPbz5W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GBeyB9FmluErryqE0Y5ZXOTx035RTvNW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17XVWhjrSd6_Z0lN_4NXJzI_K5g6ijNdC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1irnN9pk_ICykfxamZDkJrAjbp_fLX5Kj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Fuz3pRZT3Al9Acrj1o6XLZE6SYtlm2mw?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các 
bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

H11.11.01.01 
Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên 
trong 

Số 43/KH-TTU.21, ngày 
14/10/2021 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.02 Kế hoạch quản lý thông tin BĐCL bên trong 2021 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H11.11.01.03 
Quy định Hoạt động Hệ thống quản lý thông tin BĐCL 
bên trong 

Số 75/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
30/05/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.04 
Biên bản họp bàn về việc xây dựng hệ thống quản lý thông 
tin BĐCL bên trong 

10/2021 Trường ĐHTT  

H11.11.01.05 
Thông báo phân công nhiệm vụ quản lý Hệ thống quản lý 
thông tin BĐCL bên trong 

Số 40/TB-TTU.21, ngày 
12/11/2021 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.06 
Quy định khảo sát lấy ý kiến các BLQ trong hoạt động 
BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 

Số 68/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 10/05/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.07 
Quy định lưu trữ và bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp 
vụ, thông tin minh chứng phục vụ công tác ĐBCL của 
Trường ĐHTT 

Số 61/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
21/4/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.08 Kế hoạch khảo sát các BLQ các năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H11.11.01.09 
1. Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của 
Trường ĐHTT 

Số 225/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1kBxBm3i8Gn1QFVm_Nvk0f74BBpAnjSQn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14MGKVXEkiTqSHIZYTpPQvasfzb-dC2YI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VZlr9037hMEa7NjbMTB7ID6PucHLPGQi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hAbzjxXKtlhpRDCRue6JhHwvvJewGmF2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xqKQIX1DGA8TfZgHLpv_Lh3q_zflnA7V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zf2yDYFZq8EgmKKyQlMe9pA3R2u1xXVJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iGWHbr8JBwj-gO3sAztBcYunhYZKS_lk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12n4Vr_mxpxojKYFX-bVzTKvi73h6Hc0z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b4eZfQw38-gG7poUBiNCNgg-im20Vkbe?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng CNTT 
của Trường ĐHTT 

Số 226/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.01.10 Phần mềm quản lý đào tạo Hình ảnh, 2024 Phòng QLĐT  

H11.11.01.11 Phần mềm kế toán MISA Hình ảnh, 2024 Phòng TCKT  

H11.11.01.12 

Phần mềm thư viện điện tử:  
1. https://dspace.ttu.edu.vn/ 
2. http://lib.ttu.edu.vn/ 
3. http://lib.ttu.edu.vn/databases 

Hình ảnh, 2024 Ban Thư viện  

H11.11.01.13 Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát trên Intranet 2019 - 2024 Ban CNTT  

H11.11.01.14 Ứng dụng Google Drive trong việc số hóa minh chứng 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp 
thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, an toàn và bảo mật 

H11.11.02.01 
Quy định Hoạt động Hệ thống quản lý thông tin BĐCL 
bên trong 

Số 75/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
30/05/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.02.02 
Các phân hệ thuộc phần mềm quản lí đào tạo: 
https://intranet.ttu.edu.vn/ 

Hình ảnh, 2024 Các đơn vị  

H11.11.02.03 Trang thông tin điện tử: https://ttu.edu.vn/ Hình ảnh, 2024 Ban CNTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1OQRPMXmCTpyMCu4tirvt1Z7VlLlrO9VB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G6ptrbZ13lE65i5HuXfibS2JR2W_PAsg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1srZZsFGRo7e_-St9yc40xHOkzt7m4uxh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1u63Hl0V6Sqjc-u1J-6UkanSBLoGnoSvm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JB4tcs_mCIzgoiOH-L6tNHnmmbYj924o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N5E7JTNikCNjohnREvu7ywNR2s4Y1nJY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ugte1xv5634gkjLBeKOGOHtGZ24_i2Ey?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BhwYmqO4XcF2ga-6Z78d9c7Riw4lgUVe?usp=drive_link
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chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.02.04 Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát trên Intranet 2024 Ban CNTT  

H11.11.02.05 
Dữ liệu xét học vụ trên phần mềm Intranet: 
https://intranet.ttu.edu.vn/ 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H11.11.02.06 
Dữ liệu xét điểm rèn luyện trên phần mềm Intranet: 
https://intranet.ttu.edu.vn/ 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H11.11.02.07 
Dữ liệu xét tốt nghiệp trên phần mềm Intranet: 
https://intranet.ttu.edu.vn/ 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H11.11.02.08 Bảng dữ liệu khảo sát trên file excel 2019 - 2024 Các đơn vị  

H11.11.02.09 
Báo cáo khảo sát các BLQ (NH, NH sắp TN, cựu NH, CB-
GV-NV, nhà tuyển dụng) 

2019 - 2024 Các đơn vị  

H11.11.02.10 
Báo cáo Ba công khai trên website Trường: 
https://ttu.edu.vn/cong-khai-nam-hoc-2022-2023/ 

2019 - 2024 
Ban CNTT 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H11.11.02.11 

Thông tin về hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ trên trang 
Website: 
https://ttu.edu.vn/ 
https://research.ttu.edu.vn/ 

2019 - 2024 Ban CNTT  

H11.11.02.12 
Phân công nhiệm vụ quản lý hệ thống quản lý thông tin 
BĐCL bên trong 

Số 40/TB-TTU.21, ngày 
12/11/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1RHBp8ZHn1K-FTacX1FBmHCz6Y2XdH1Hu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1keumH3PQv7XaVB1uN_YMYPvnUn2Fv6Nt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Vo--51oqiRsh98G6uuUQv2rjEXp4GNfe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wbjopqixbwJIDg5FD15LIzOcuJFWgoWD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vHU7upnxBmjG0_8-XVdtCoqYxYEuVRlM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UHWp2X5RlljhiivcChX6syUJRo1Zob58?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15SJzQL00JgBpO0WS_EpXR1FVaQo-h7_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P9Zq1EqxDCcLgnm8U3XxwtmhKAbDq4Z8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wC9l0Qr-i0XeDngrSVpt_xmeUXKin8ou?usp=drive_link
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H11.11.02.13 
1. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện 2019 - 2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

 

2. Biên bản họp xét xử lí học vụ 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H11.11.02.14 
Hình ảnh phần mềm Intranet (phân hệ "Quản lý SV" và 
"Yêu cầu cấp giấy xác nhận SV") 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H11.11.02.15 
Báo cáo khảo sát các BLQ về các lĩnh vực hoạt động của 
Trường 

2019 - 2024 Các đơn vị  

H11.11.02.16 
Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của 
Trường ĐHTT 

Số 225/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.02.17 
Quy định bảo mật hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên 
trong 

Số 103/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 27/07/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.02.18 Sơ đồ hệ thống mạng 2024 Ban CNTT  

H11.11.02.19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLĐT 2024 Ban CNTT  

H11.11.02.20 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến và sử 
dụng cơ sở dữ liệu của thư viện 

20/03/2015 Ban thư viện  

H11.11.02.21 
1. Phần mềm QLĐT 2019 - 2024 Ban CNTT  

2 Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ ảo 2019 - 2024 Ban CNTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1IkPl8wlu6C3-YwYxkn1KB9RNSpIQfWLG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IPwTMY7hB1QP--ANiPHHd3UFuMwc-H0p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G-DXdHDFW0J7nyLzYRIPmvmgVWkxwZdl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1THBeKrPODzsoT8V0s7h-HbXsPf6LMRo-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SLVTHMyifXj_PPftYrGvMSk8JeTcAfws?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18AUQGICHTis7PSjXi4AfrX0wsSMN8L_y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FOGMCGvZoL2Ki18U9cScNghW8fGhuUDJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mSTgwHQNPaBFmg4TT19e03gtRrMGWdNd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RZbINSdBLIkk2KADqCw46CFmU282YO8x?usp=drive_link
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Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn 
của dữ liệu và thông tin 

H11.11.03.01 
Quy định Hoạt động Hệ thống quản lý thông tin BĐCL 
bên trong 

Số 75/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
30/05/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.03.02 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin 
BĐCL bên trong 

Số 60/KH-ĐHTT.22, ngày 
26/12/2022 

Số 61/KH-ĐHTT.23, ngày 
25/12/2023 

Trường ĐHTT  

H11.11.03.03 Bộ mẫu phiếu khảo sát của Trường 
Số 68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT  

H11.11.03.04 Biên bản rà soát CĐR, CTĐT 2019 - 2024 Các Khoa  

H11.11.03.05 

1. Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của 
Trường ĐHTT 

Số 225/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng CNTT 
của Trường ĐHTT 

Số 226/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.03.06 
Quy định bảo mật hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên 
trong 

Số 103/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 27/07/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.03.07 Hợp đồng nâng cấp hệ thống Wi-Fi 2019 - 2024 Ban CNTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wMtnZMO59zfjultv82fONOF6gsGz5Jx6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13xwOIa291QWXccoDIy4ZLxE3PXE8RJlg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vmDOd1xNmrbtaxDkkpFOpkIVty8J1Zva?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xjcgE9eowDlbUbyPMsY35zPKNM5Xkv33?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17Lb1gXTTtDJuqIBqrnO2JDu9h5UCczqH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19MoxUm_AOzdsTCpDzMerg3g2kRfeC17T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A_OwwruJWvzL6yP6PBps18LudUjdvlbN?usp=drive_link
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chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.03.08 
Quy định lưu trữ và bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp 
vụ, thông tin minh chứng phục vụ công tác ĐBCL của 
Trường ĐHTT 

Số 104/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 27/07/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.03.09 Hợp đồng khai thác thư viện số 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên 
trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H11.11.04.01 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin 
BĐCL bên trong 

Số 60/KH-ĐHTT.22, ngày 
26/12/2022 

Số 61/KH-ĐHTT.23, ngày 
25/12/2023 

Trường ĐHTT  

H11.11.04.02 
Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát hệ thống quản lý thông 
tin BĐCL bên trong 

2022 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H11.11.04.03 
Chiến lược BĐCL giáo dục giai đoạn 2021 - 2026, tầm 
nhìn 2030 

19/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.04.04 Quyết định thành lập Hội đồng BĐCL Trường ĐHTT 
Số 155/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 12/09/2023 
Trường ĐHTT  

H11.11.04.05 Quy chế BĐCL của Trường 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

H11.11.04.06 Chính sách chất lượng 
Số 171/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1RT8DdycWlpTYyZEJir-rM-K-zTDxTiWA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17pe1nCv-0hc05s7UmxhVbyJJi0bio4Ct?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cWBqNZhTvWbnGGWNiG4fXsLZfa1wKnkZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bq5OGjHCWUo0JZWAZqwZgCKwMOC59Dz1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_n3nwi_2Wonr0cu-qO7NQD7F1LV4C7gW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJIUz2YL8ccqvqjOXe5YLUvwKbx066Fs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tCgAflgNKwFKo2VgTiWr8hfEeD3xs4Nh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LcIBEISZY3RdvXaBTlnITf_wEv_pClWX?usp=drive_link
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H11.11.04.07 Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát trên Intranet 08/2024 Ban CNTT  

H11.11.04.08 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.04.09 

1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H11.11.04.10 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng NCKH cho 
năm tiếp theo 

2019 - 2024 
P. QLKH-

HTQT 
 

H11.11.04.11 Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 
Số 44/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

05/04/2022 
Trường ĐHTT  

H11.11.04.12 Báo cáo kết quả thực hiện PVCĐ hằng năm 2019 - 2024 P. CTSV-HTDN  

H11.11.04.13 Minh chứng về nâng cấp hệ thống CNTT 2019 - 2024 Ban CNTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1t62GHc-TpE0D4RC3kpI8N47NQ4qenVzh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HjaDAxBoNFVd3BFYB9AgPm2aHU6afvdH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rtb8uh_eunAIzHcCn8wmJqeQxZMWrxJe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NiATP0KWnK5KcW-NdRg5Rjg3gktkCAeg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oHGrBJsHmOwheELQ3_8-3pitXCy_fKRH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14DPS6VDqFMkDkKY3ZH2BiIfh9Bdqa0lv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E2k2gJVU1cYgdOsIGeIvkQ4_A-kPWzc6?usp=drive_link
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chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.04.14 
Hình ảnh Website của Trường, phòng QLKH-HTQT, 
KT-ĐBCL, các Khoa 

2019 - 2024 
Nhóm chuyên 

trách 
 

H11.11.04.15 
1. Báo cáo khảo sát các BLQ 2019 - 2024 Các đơn vị  

2. Hồ sơ thư viện điện tử, thư viện số 2019 - 2024 Ban Thư viện  

H11.11.04.16 
Báo cáo Hội nghị CB, CNV (phần giải pháp và phương 
hướng hoạt động) 

2019 - 2024 
P. TCHC 

Công đoàn 
Trường 

 

Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và 
nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H12.12.01.01 
Quyết định về việc ban hành chiến lược phát triển trường 
ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21,  
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT  

H12.12.01.02 
Quyết định ban hành Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường 
ĐHTT 

Số 61/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 21/4/2022 

Trường ĐHTT  

H12.12.01.03 

1. Quyết định ban hành Quy định Thi đua – Khen thưởng 
Trường ĐHTT 

Số 111/QĐ-ĐHTT.22,  
ngày 03/8/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của CB, GV Trường ĐHTT 

Số 141/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 26/8/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1FfZO4mG-zICuE4dBUdbEjt7Bcqny9HwB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12DFegx67wJo9vbBMU9XkfiXdQUMGxTz9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fpji4fjMmASiGYSsfhnRUIs4HM5OQdC5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TJm7tIoguLCLfZTUQa1Q0RfPIMnX_V3i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rr90X3LKhktfFWg9mnaPU_GZgSi8jpWL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AYnto4HxL05Osa_MNXZCFYOXzpiKUFCd?usp=drive_link
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chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của người học Trường ĐHTT 

Số 229/QĐ-TTU.23,  
ngày 10/11/2023 

Trường ĐHTT  

4. Chính sách đào tạo để phát triển nhân lực của Trường 
ĐHTT 

Số 109/CS-TTU.12,  
ngày 10/9/2012 

Trường ĐHTT  

5. Quy chế chính sách thu nhập của Tập đoàn Tân Tạo  
Số 2006/HĐQT-17,  

ngày 20/6/2017 
TĐTT  

H12.12.01.04 Đề án tuyển sinh hằng năm  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.01.05 

1. Quyết định ban hành Quy định về chính sách học bổng 
và hỗ trợ tài chính đối với người học Trường ĐHTT 

Số 226/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 10/11/2023 

Trường ĐHTT  

2. Chính sách giảm học phí và chính sách học bổng tuyển 
sinh dành cho người học trúng tuyển 

2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.01.06 Quy định hoạt động phục vụ cộng đồng  
Số 44/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

05/04/2022 
Trường ĐHTT  

H12.12.01.07 

1. Quyết định ban hành Quy định về quản lý đề tài NCKH 
cấp trường 

Số 280/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động KHCN 
Số 279/QĐ-ĐHTT.23,  

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH của 
SV 

Số 278/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H12.12.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20,  

ngày 9/9/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wMJ8KW9vLZBzP6pb-3ykEfeK2bs_h1Sv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13clk-C5SLGjP5I6olCPnBNy6ADfPt_IB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ng0PG0A0qT1mq0WGP5QlMuD91wsKhF33?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HruQx4ukUQUbgCBsl2r0VoNjVa3aaoKM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1luLT7hSR6vGrsWrafJdoM1d9YoEsJVpk?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.01.09 Quy trình rà soát cải tiến SM, TN, GTCL 
Số 122/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT  

H12.12.01.10 

1. Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

1. Quyết định ban hành Quy định xây dựng, cập nhật 
chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học 
phần 

Số 177/QĐ-ĐHTT.21,  
ngày 31/12/2021 

Trường ĐHTT  

2. Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 
ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH,  
ngày 22/4/2010 

Bộ GD&ĐT  

H12.12.01.11 3. Quy trình xét tốt nghiệp 09/2019 Trường ĐHTT  

H12.12.01.12 
Hướng dẫn xây dựng, cập nhật ĐCCTHP của Trường 
ĐHTT 

Ngày 06/4/2021 Trường ĐHTT  

H12.12.01.13 

Quy định quản lý đề tài NCKH cấp trường 
Số 280/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

1. Các quy trình khảo thí, ĐBCL 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quy trình TĐG CSGD 
2018,  
2022 

Trường ĐHTT  

3. Quy trình TĐG CTĐT Thông tư 38 Bộ GD&ĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1S-Zgz4t8T9Z8lXQA5reKrvi_OghpwdRm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wI_YuHsctus0hIkBmiS8J15Zt9joNYxs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19eUditNywcKqZFFVsGD-Jo3oA29NCUJd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V8nlfopjNCo3REG8dDebipMs3QRF1Qc_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hQicEC4o9jAoDz5eHxNqD574cW2qvEEs?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.01.14 
1. Quy định tuyển dụng nhân sự 

Số 0406/QĐ-TTU.18,  
ngày 04/6/2018 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập HĐ tuyển dụng 
Số 63/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT  

H12.12.01.15 Báo cáo thông tin công khai 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.01.16 
Chiến lược phát triển đội ngũ Trường giai đoạn 2021 đến 
2026, tầm nhìn đến đến 2030 

01/2022 Phòng TCHC  

H12.12.01.17 Kế hoạch thu, chi tài chính hằng năm 2019 - 2024 Phòng TC-KT  

H12.12.01.18 Kế hoạch công tác năm học  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.01.19 Kế hoạch BĐCL giáo dục 2021 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.01.20 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-TTU.21,  
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập 

H12.12.02.01 Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường  
Số 33/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHTT  

H12.12.02.02 Thông báo thực hiện so chuẩn, đối sánh 
Số 42/TB-ĐHTT.23, ngày 

20/06/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1tovfNi6-ETRtQAE7fAF0vG_HBN1lehcS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N8XgutNWxRMkAMaP-L97RH3mflmOqRNL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MGJDFlN-vU8fHwjbxjgXsE-BY-L_uTZw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11yub-EJTxbHsxZ5VyQ_UTf0tZlL1GkDk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mf_kkhTaqZWgwwXiCdzifaey818_QP2S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Byy4wtK4tDgtBdiFZo7ON470R2SGCvkZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NNQMy-2jdxnrNSwY2adH1PDzzePJisJC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z70hz4wppNJtosfgOHJ7QybpvACGc2E5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JjHRge1PEM3fgAs6uLBx48eANFCIZVyJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.02.03 
1. Bảng đối sánh CTĐT  2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Bảng đối sánh về tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H12.12.02.04 Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động NCKH 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H12.12.02.05 
Báo cáo so chuẩn và đối sánh về hoạt động kết nối và 
PVCĐ 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H12.12.02.06 Báo cáo so chuẩn và đối sánh về hoạt động BĐCL 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

H12.12.03.01 Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường 
Số 33/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHTT  

H12.12.03.02 

1. Đối sánh tỷ lệ thôi học so với ngành trong trường 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung 
bình so với ngành trong trường 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H12.12.03.03 Đối sánh CTĐT  2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H12.12.03.04 1. Kế hoạch cải tiến sau đối sánh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1ypUNkwDdlpXfzGC2ijAkr6jn0jMwve4w?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x8WXZmsDUYYh3FYeHFzUWDPG6X7IH3U9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FAwpPGBQPhJN2__0fPB9ow7scG8DwXNy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fzUAd8mU6w4caLH55-dXFN6VkNOX00kq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DrO3CwzTXu5B2_v2JMuNT37g5iXXukL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B5CEsK-oFk0-xltdwpVZ-DMfQS98SRIy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EgQ27Un8DK9bC6CVv3ywjD1CqQGBYKMv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19RbGrVhhlRCJiqOAABV1-fopW_aler1e?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H12.12.03.05 

1. Hình ảnh các hội thảo về sinh viên NCKH , cuộc thi 
khởi nghiệp, sáng tạo 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT, 
Phòng TTTS 

 

2. Giấy khen sinh viên NCKH tại giải thưởng  2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H12.12.03.06 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H12.12.03.07 
1. Quyết định thành lập Tập san TTU Review 

Số 31/QĐ.TTU.2018,  
ngày 10/5/2018 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học Y sinh 
Số 96/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát 

H12.12.04.01 1. Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường 
Số 33/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1rSToNvMWdZVmGZsht0Ntk1e3XxTldezM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ujVXnhvXoKOBnsk5Z-czHCv9w19P_0Pf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uKnDIIMcUGKL3rbt6e9S6vXE4PbHD1Gu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wZGish56-YaRdYACeZwl57ZyEkuWD2I4?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Biên bản hội nghị giao ban 2019 - 2024 Phòng TCHC  

H12.12.04.02 
Quyết định ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản 
lý thông tin ĐBCL 

Số 75/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
30/05/2022 

Trường ĐHTT  

H12.12.04.03 
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và 
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình 
độ đại học ngành Y khoa của Trường ĐHTT 

Số 584/QĐ-KĐCLGDSG, 
ngày 25/7/2024 

Trung tâm 
KĐCLGDSG 

 

H12.12.04.04 Đối sánh CTĐT của Trường và các CSGD khác 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H12.12.04.05 
Các biên bản họp, góp ý về CTĐT, CĐR, ĐCCT các 
ngành 

2019 - 2024 Các Khoa  

Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất 
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H12.12.05.01 Quy định về hoạt động so chuẩn đối sánh của Trường 
Số 33/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHTT  

H12.12.05.02 
Quyết định ban hành Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, 
CTĐT, ĐCCTHP 

Số 177/QĐ-ĐHTT.21,  
ngày 31/12/2021 

Trường ĐHTT  

H12.12.05.03 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập 
của người học 

Số 270/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H12.12.05.04 
1. Quyết định ban hành Quy định về quản lý đề tài NCKH 
cấp trường 

Số 280/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1JgypXF01NPpLnfT15DoRmbuFVEPCdFum?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bGl4OpfMEpo39vqrrK5TwknyTVaIP2R4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SV5L9taHIPTNtF0znTclLUZIXHShISzl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Jn36y0VGK7Gxu1_J-h3sz0mzQ2Ktyozt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hS6EPNCvSA-yZQLuzeY3pPTTylaKmDdI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gN30BCL0zsALlWYUbnLl4-8_md6u2xO4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17fDwat5mnjK8eulOczPpLrgUcnsL2d6l?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10Oal6J5vSNBZPh1rLDYQsFd_7Q3ClktE?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động KHCN 
Số 279/QĐ-ĐHTT.23,  

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH của 
SV 

Số 278/QĐ-ĐHTT.23,  
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H12.12.05.05 Kế hoạch cải tiến các hoạt động kết nối, PVCĐ  
Số 14/KH-ĐHTT.24, ngày 

27/06/2024 
Trường ĐHTT  

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của CSGD 

H13.13.01.01 

1. Thông tư Số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 
của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh 
trình độ đại học hệ chính quy; tuyển sinh trình độ cao 
đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017. 

 
Số 05/2017/ TT-BGDĐT, 

ngày 25/01/2027 
Bộ GD&ĐT  

2. Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT ngày 1/3/2018 của 
Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều 
của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 
cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 
25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Số 07/2018/TT-BGDĐT, 
ngày 1/3/2018 

Bộ GD&ĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/103x26urB5QiCREST1kK5__SeA0EcIZtE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JVSGQSZjr8TJpeJCwOB_ahNcsH_Y9iLM
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Thông tư Số: 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 
của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số 
điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 
sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính 
quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-
BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi 
bổ sung tại Thông tư Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT 
ngày 1/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 02/2019/TT-BGDĐT 
ngày 28/2/2019 

Bộ GD&ĐT  

4. Thông tư Số: 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của 
Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại 
học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 
tạo giáo viên 

Số 09/2020/TT-BGDĐT, 
ngày 7/5/2020 

Bộ GD&ĐT  

5. Thông tư Số: 16/2021/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021 của 
Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh trình 
độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non ban hành kèm theo 
Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ 
Trưởng Bộ GD&ĐT 

Số 16/2021/TT-BGDĐT, 
ngày 1/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

6. Thông tư Số 08/2022TT-BGDDT ngày 6/6/2022 về 
việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao 
đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số 08/2022/TT-BGDDT, 
ngày 6/6/2022 

Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.01.02 Đề án tuyển sinh của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.03 Kế hoạch về việc tổ chức tư vấn tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.04 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.05 Quyết định thành lập HĐTS 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.06 Quyết định thành lập Ban thư ký HĐTS 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.07 Kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ban tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.08 Các biên bản họp xây dựng kế hoạch tuyển sinh 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.01.09 Kế hoạch công tác truyền thông tuyển sinh 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.01.10 Website tuyển sinh: Link: https://tuyensinh.ttu.edu.vn/ 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.01.11 
Đăng ký xét tuyển trực tuyến: 
https://tuyensinh.ttu.edu.vn/dang-ky/ 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.01.12 
Chat trực tuyến qua Fanpage Trường 
Link: https://www.facebook.com/tantaouniversity 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1KprxyUle11rlGuwkbuBieFZ-D_6L8Que
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yPP_f1wyWjY4fubijNDoZ3mNOyN7LL4F
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qk-PV-FjKi6wJwdESUgJ7Jwr653dsb30
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aVcM4cx8ybwimKfYRNp8-DBR5tSWijdz
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ENAfb-yUBV7InO0JuRk9zy58_ldSmc2h
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kRH40N1fbUwboWl6b1B9EyWYUX5FZITe
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bo89kuojWnjPKZJmVE7bcIquvVF5Epy_
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qV5XppJ68s4mStg22PHufLcgBp1I-CbU
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18D9QmAXVdvUr0Wq_vXdB4PFe8vdGuANa
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1MLaXhr_8kPv-vP34eQ5tekWUnyb4fk6W
https://drive.google.com/drive/folders/1Ve9z3ElTYKcJs3HiCLgpAy5CoahK-0O1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.01.13 Hotline: 0981.152.153 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.01.14 Truyền thông hoạt động tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.01.15 Tờ rơi tuyển sinh hằng năm 2019 - 2024 Phòng TTTS  

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo 

H13.13.02.01 Biên bản họp HĐTS hằng năm 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.02.02 Đề án tuyển sinh của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.02.03 
1. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 - 2024 Phòng TTTS  

2. Website: ttu.edu.vn 2019 - 2024 Ban CNTT  

H13.13.02.04 
1. Thông báo điểm xét tuyển đầu vào 2019 - 2024 Phòng TTTS  

2. Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.02.05 Quyết định miễn giảm học phí cho người học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1ypG5-lFvO1oNwGJpDlkrWR6Qlxri66X3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mTVO9FcIk2FrSG3g75puGwAmMxgaQC-M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dTkyPR4I1MZyzhQiZV_pmsV5pOCBNO4H
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qPCecbJApQjR4pjRdSa_4qF2eUSXPzA9
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14bNj8lhjcML72CYR1H9_I3-0F58cVkHy
https://drive.google.com/drive/folders/1VAlLSiZ8zsHRL9Cwg5CAi5nFFV6pH0k1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U58vyTMMW88tyGL95GXZGNhWm7mZovJc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b6AlmF8nUYgvwyGobLU4IZqyg-G4ej0U?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.02.06 Luật giáo dục Luật Số 08/2012/QH13 QH13  

H13.13.02.07 Luật giáo dục sửa đổi Luật Số 34/2018/QH14 QH14  

H13.13.02.08 
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
hệ chính quy; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành 
đào tạo giáo viên năm 2017. 

Số 05/2017/ TT-BGDĐT, 
ngày 25/01/2027 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.09 

Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 
đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 
25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Số 07/2018/TT-BGDĐT, 
ngày 1/3/2018 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.10 

Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 
đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 
25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại 
Thông tư Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT ngày 
1/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 02/2019/TT-BGDĐT, 
ngày 28/2/2019 

Bộ GD&ĐT  

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1LAtvJkcfpjkmjymhAnjYH2zSpby2MxtW
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ssqAiJkO8c8Pk3XcP0j7ZQGpHSD6i6S9
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pMr3PSQQtJPwgjg9HlT734tx7xZRcxXi
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AYVh8sZ-FaXOgGrwhWlEZ7xa0foKnVYF
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/17jMMfG1sfr_FMnIe-OGOD6TLA2Jphpom
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.02.11 
Thông tư về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 
hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo 
giáo viên 

Số 09/2020/TT-BGDĐT, 
ngày 7/5/2020 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.12 

Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh trình độ 
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo 
Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ 
Trưởng Bộ GD&ĐT 

Số 16/2021/TT-BGDĐT, 
ngày 1/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.13 
Thông tư về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, 
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 

Số 08/2022/TT-BGDDT, 
ngày 6/6/2022 

Bộ GD&ĐT  

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học 

H13.13.03.01 
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của 
sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 

Số 51/2012/TT-BGDĐT, 
ngày 18/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.02 
Quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển 
sinh và nhập học của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.03.03 

1. Quyết định thành lập HĐTS và thường trực HĐTS hệ 
đại học chính quy hằng năm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập Ban Thư ký HĐTS hệ đại học 
chính quy hằng năm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ed4m1N9g2DIZ33kpFh0M0gaQsKGVUuHl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SXxZqDDHtCsD2Bn2XykPm77D4qsbSlEa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B7umW4KeYtvdFqQ1bmjUiNKb62OhV5wY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-_jJQZT15CV2Qf5yhoPIFvH7GtUbQ2Zy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oImADSg23k91IvEn_FWIEeyO6bvYR2XO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13jMSvcFmee3--MNmP1omEPz3OWvXnA3S?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.03.04 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 
hệ chính quy 

Số 05/2017/ TT-BGDĐT, 
ngày 25/01/2017 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.05 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 
sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số 07/2018/TT-BGDĐT, 
ngày 1/3/2018 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.06 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 
hệ chính quy 

Số 02/2019/TT-BGDĐT, 
ngày 28/2/2019 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.07 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 
sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 
Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 
09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 09/2020/TT-BGDĐT 
ngày 7/5/2020 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.08 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 
hệ chính quy 

Số 16/2021/TT-BGDĐT, 
ngày 1/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.09 
Kế hoạch công tác tuyển sinh đại học chính quy hằng 
năm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.03.10 Kế hoạch phối hợp tổ chức đón tiếp Tân sinh viên 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H13.13.03.11 Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 12/2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1TMYi11BJmeca9tJinnCE-DDXNB03qqg3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TBJi58TrT0Ar5zbRUeNQITvNuyol1cB5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yiz4AjcWblKuqdyoFuWQGKCdyCfXmdBi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O33vwCPSIspZdbf8tboniaN3O-AUgZ0k?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1la4JK3bqCYZIqEJCXctyPgSuJKocWYIj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13uxRUad1WZmk7-G5_JjB5uQCLxIstyqg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bc1UKPS19X8Kd1anzUOQ7bZ2WCMNiNw4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dt0Kkkkjaidx1FrHxjkjzOGVplkgIStd?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.03.12 

1. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm và xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh hằng năm 

2023 - 2024 Phòng TTTS  

2. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ/lĩnh 
vực/ngành đào tạo hằng năm 

2023 - 2024 Phòng TTTS  

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

H13.13.04.01 Đề án tuyển sinh riêng bậc đại học hệ chính quy 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.04.02 Biên bản họp HĐTS 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.04.03 Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H13.13.04.04 
Biên bản kiểm tra nội bộ công tác tuyển sinh và hồ sơ 
trúng tuyển đại học 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.04.05 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H13.13.04.06 Biên bản kiểm tra định kỳ công tác tuyển sinh 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H13.13.04.07 
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm và xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.04.08 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hệ đại học chính 
quy năm và triển khai hoạt động tuyển sinh 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

https://drive.google.com/drive/folders/1VVRC4AtzSwNh9xgs1nKwKL6wggsbvzjw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1R7cRg784mZrdpMH9Ct6rRWp01IwCzTlL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ac4bO01AAmJZI2eKhe3V76LOfYhTgk4_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qUoNU1e7wr09QvIIVkBj7ISMu31RNZR6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MKn-vELquZkk7iKqhO1aPOdRjrSWk5C_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VVVDNY9xrzyM3wSAtIlshbPlAOMivjgc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1utYXYXHKXgyNzLtJnjIljnGvAshc26ax?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Vhv2bzhbFhj_blmNFiuBbqO-8GeZoSlx
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BpQG9_xNSfPk4S95T5dXYGowbHFMOF9u
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H13.13.04.09 Báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch năm học 2019 - 2024 Phòng TTTS  

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả 

H13.13.05.01 Đề án tuyển sinh 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H13.13.05.02 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.05.03 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 
và Biên bản hội nghị tổng kết tuyển sinh 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.05.04 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hệ đại học chính 
quy và triển khai hoạt động tuyển sinh cho năm tiếp theo 

2019 - 2024 Phòng TTTS  

H13.13.05.05 
Quyết định chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-
2026, tầm nhìn 2030 

08/2021 HĐT  

H13.13.05.06 
Cải tiến về quy trình, hình thức, chính sách tuyển sinh và 
công tác tổ chức nhập học 

2024 Phòng TTTS  

H13.13.05.07 Bảng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IwQLkRgnCZZa5IpxKaxKDEQk6WnP7lSA
https://drive.google.com/drive/folders/1PMf2K1zuenWVpBWtbCiNpj1PiOkb-pR6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aRg3QozQdWfuoKMgTNb0ZB-_9Gvf1Dpz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1vfDM4HMTOHvOFisVEMHmkA-S8DPCr_yP
https://drive.google.com/drive/folders/1lcFRsDR8-QS3KWG2DA0pdlcM-sh33lC3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QyN8Z41y5VthIlSrFDFWfo892B66imBF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aL45ZfWOvxLhOm_dghQCWNJkK56EOG8p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/182SVOX9oEHQE8E-xgVh1Ee1H5v-5127A?usp=drive_link


 

 

119 

Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát CTDH 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy 
học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

H14.14.01.01 

1. Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 
yêu cầu về năng lực mà NH đạt được sau khi tốt nghiệp 
đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Số 07/2015/TT-
BGDÐT, ngày 

16/4/2015 
Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia 
Việt Nam 

Số 1982/QÐ-TTg, 
ngày 18/10/2016 

TTCP  

3. Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 
dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học 

Số 17/2021/TT-
BGDÐT, ngày 

22/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H14.14.01.02 
1. Quy định về xây dựng, cập nhật và phát triển CTĐT 

89/QĐ-TTU.15 ngày 
27/7/2015 

Trường ĐHTT  

2. Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và 
ĐCCTHP 

177/QĐ-TTU.21 ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

H14.14.01.03 

1. Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập nhật các 
CTĐT 

Năm 2021 
Năm 2022 

P. QLĐT  

2. Thông báo về việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập 
nhật ĐCCTHP của các CTĐT 

Năm 2021 
Năm 2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1NqgVmko5n3kquyB3x7Ukg8E_wcfxo2Af?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BXr2S6l6WdheZgg5iZwlSsOQ3VbphNvA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zklyyQJxIaXdPwZrkfmEHFhmC8ONSWG0?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.01.04 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo, cập nhật CTĐT 
Năm 2021 
Năm 2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.01.05 

1. Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên 
quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường ĐHTT (2017) 

111/QĐ-TTU.17 ngày 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quy định thực hiện khảo sát lấy ý kiến các bên liên 
quan trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại 
trường ĐHTT (2022) 

68/QĐ-TTU.22 ngày 
10/05/2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.01.06 
Kế hoạch về việc khảo sát ý kiến các bên liên quan về các 
hoạt động của trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
Các đơn vị 

 

H14.14.01.07 Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H14.14.01.08 

1. Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ NH 
về hoạt động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của NH trước khi tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù 
hợp với nhu cầu của các bên liên quan 

H14.14.02.01 
Công văn về việc hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR 
ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-
GDĐH ngày 22/4/2010 

Bộ GD&ĐT  

H14.14.02.02 Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 
177/QĐ-TTU.21 ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1diMkAx4TDq_SlJH_mHIH-fk7eoL6nx51?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dKdQvTMZupKBTS9RheWJGbnPBX1BolMy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lnzVWwdNJb7rfGLPvDd_HPtgbW4LicUH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r_FZOTr0WlTT9t7-vI1ZlMB9vv7x_JTh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rKyK9ptKm7zxgGK58sZpJET75PFw9DMD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16xdL1rVGYN6qWjrCL7MY2PfSkIRyHacC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a2R9bFUieOWH5tR6q5oGBSOGdNt2jibv?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.02.03 
Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo, cập nhật CĐR, 
CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2021 
Năm 2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.02.04 

1. Kế hoạch lấy ý kiến các bên liên quan về MT, CĐR, 
CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2022 Trường ĐHTT  

2. Biên bản hội nghị góp ý về CĐR CTĐT và học phần 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.02.05 
Biên bản họp HĐKH-ĐT thống nhất các nội dung xây 
dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR CTĐT và học phần 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H14.14.02.06 

1. Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của NH trước khi tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 P. QLĐT  

2. Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của NH về tình hình việc 
làm 

2019 - 2024 P.CTSV-HTDN  

3. Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của cho người sử dụng lao 
động về CTĐT 

2019 - 2024 
Các Khoa 

P. CTSV-HTDN 
 

H14.14.02.07 

1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT 
ngành Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT 
trình độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.02.08 
1. Hồ sơ Tuần sinh hoạt công dân 2019 - 2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

 

2. Các CĐR, CTĐT cập nhật trên website 2019 - 2024 Ban CNTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1dU1HS5mWMy42Q_w5wkjtoCCK9s6iHlUw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ke_sePJbniu473dfyZ7Yp2EuG_2Rd65u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14cYbZpXUdmvjlFk0U-0PGg77WPbTU0Es?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c0eOVa36Njuh8mEBCE0KxLmZL2aHIaXj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ctjm9GjZq0aDjtJ-9-vmkGstTBTtMkcp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B4piKtCTbLBV2U16XuZx43FzreRRf6vJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn 
bản hoá, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra 

H14.14.03.01 
Thông báo về việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập nhật 
ĐCCTHP của các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

Năm 2021 
Năm 2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.03.02 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.03.03 Hướng dẫn xây dựng, cập nhật ĐCCTHP Năm 2021 Phòng QLĐT  

H14.14.03.04 
1. Kế hoạch rà soát chỉnh sửa ĐCCTHP 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Biên bản họp Hội đồng khoa thống nhất kết quả rà soát, 
cập nhật ĐCCTHP 

2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.03.05 
1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1GNJqonPwFPjxmIKGcShOmY2r74ZXc6RU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14lhm_DYDKzrkHyN-fxTQMaWXWhwUyB0M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RwdJGyIJ4EI9WR3fD_iEFnD8tdc17FZN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UA6WQ_M19mN8CKvXSEjsSViUbljtEPGF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U_oSbrnQkssNUawU9WuLWQRZeIZEzbUG?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.03.06 
1. Hình ảnh email Khoa gửi ĐCCTHP đến SV 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Hình ảnh trang web của khoa có đăng tải ĐCCTHP 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.03.07 
Sổ tay GV (có nội dung về phổ biến kế hoạch năm học, 
ĐCCTHP đến từng NH) 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

H14.14.03.08 

1. Kế hoạch đào tạo năm học và biểu đồ năm học 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Kế hoạch giảng dạy 2019 - 2024 Các Khoa  

3. Thời khoá biểu theo từng kỳ 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.03.09 
1. Hình ảnh email thông báo thời khóa biểu 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Hình ảnh trang thông tin các nhân NH có thời khóa 
biểu 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H14.14.03.10 Biên bản kiểm tra giờ giảng của GV 2019 - 2024 Các Khoa  

https://drive.google.com/drive/folders/1gwR7YQlu7Cbm0R7fxwxapI-MTdgZDu6W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SCAvRzHA22UeVGXhsh_sTCLXIlbBvB4Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UqulJDe5mj9yNXrT5fPq4S4FtlAIC6XA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EXlUKr4dEiXqIgC7scKBYzZO8M0Bwogo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17MwhprsDX5GFbVehaGYh5RMD8xGaG4p0?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.03.11 Bảng phân công giảng dạy của các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.03.12 Biên bản họp lớp của CVHT 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.03.13 

1. Kế hoạch dự giờ của các Khoa/bộ môn 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Biên bản dự giờ của các Khoa/bộ môn 2019 - 2024 Các Khoa  

3. Báo cáo công tác dự giờ tại các khoa chuyên môn các 
năm học 

2019 - 2024 Các Khoa  

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện 

H14.14.04.01 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối 
thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt được sau khi tốt 
nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình 
độ đại học 

Số 07/2015/TT-
BGDĐT,  

ngày 16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

H14.14.04.02 
Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 
mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 
định mở ngành đào tạo trình độ ĐH 

Số 22/2017/TT-
BGDĐT,  

ngày 06/9/2017 
Bộ GD&ĐT  

H14.14.04.03 
Biên bản họp giao ban (có nội dung chỉ đạo của BGH 
Trường về việc rà soát các quy trình xây dựng, cập nhật 
CĐR, CTĐT và ĐCCTHP) 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1XBDXzNVHHJdLuOlVU3k_xYxk1E8_AgE4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1By1UCGr1e2mhQ4uBYv7Bk39y2GNEWQ0M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g6x2k0pca1rC8s-hG2_dmmT7p6xjiLWz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gTA67RWPsmp45ygJUaFrc7k_LVRJ0yFe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V61WNEGLt4t52m20jV0orzem_NqKCbbA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qxYJKXg6KiGR7SRIuQS6mhds-hlWLOn4?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.04.04 
Kế hoạch rà soát quy trình xây dựng, cập nhật CĐR, 
CTĐT và ĐCCTHP 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H14.14.04.05 

1. Thông báo về việc rà soát quy trình xây dựng, cập nhật 
CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 

Năm 2023 Phòng QLĐT  

2. Biên bản họp góp ý quy trình xây dựng, cập nhật CĐR, 
CTĐT và ĐCCTHP 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

3. Quy trình xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và 
ĐCCTHP 

Năm 2021 Trường ĐHTT  

H14.14.04.06 

1. Bảng đối sánh CTĐT của ngành với một số CTĐT 
tham khảo trong nước 

2019 - 2024 Các Khoa  

2. Báo cáo Kết quả rà soát, chỉnh sửa, đối sánh, so chuẩn 
CTĐT các ngành 

2019 - 2024 Các Khoa  

3. Ý kiến đóng góp của các BLQ về CTĐT 2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.04.07 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1sdEHiyWM0MxYD2ALRvfTvQMRHbO5IkP_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QCGNioCtU2mM-yKFL3ScIZwmpCy7ukv0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-bCF-SxUl28UnwCKrN7OGX0BwR7BIPrR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A_rx7lFNqP8Q9UAE7JxHOSfTtP_SiXpc?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng 
nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan 

H14.14.05.01 

1. Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 
mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 
định mở ngành đào tạo trình độ ĐH 

Số 22/2017/TT-
BGDĐT,  

ngày 06/9/2017 
Bộ GD&ĐT  

2. Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban 
hành CTĐT các trình độ của giáo dục trình độ ĐH 

Số 17/2021/TT-
BGDĐT,  

ngày 22/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H14.14.05.02 

1. Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển CTĐT trình 
độ trình độ ĐH của Trường 

89/QĐ-TTU.15 ngày 
27/7/2015 

Trường ĐHTT  

2. Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và 
ĐCCTHP của Trường ĐHTT 

177/QĐ-TTU.21 ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

H14.14.05.03 Quy trình xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và ĐCCTHP Năm 2021 Trường ĐHTT  

H14.14.05.04 
Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập nhật các 
CTĐT 

Năm 2021 
Năm 2022 

Phòng QLĐT  

H14.14.05.05 

1. Kế hoạch Rà soát quy trình xây dựng, cập nhật CĐR, 
CTĐT và ĐCCTHP 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Thông báo về việc rà soát quy trình xây dựng, cập nhật 
CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 

Năm 2023 P. QLĐT  

H14.14.05.06 
Biên bản họp lấy ý kiến góp ý về việc ban hành Quy định 
xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1tBsPykoqrrNm6q3cboOQnUiZdpCINoTV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SSHV7PGAe6ZTHbhm9-U7ZRzCLUSq4F6v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UkxZAZBwwwaFoGtqX9bpXeIkjxGFA2JV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UZKV64L26yxOYmsPH5hIJ5QLaL0PsiJ-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fRnGCYMgmcdDSfBcXXqiVc1kac9x8QlW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UKD0lMi5Lly-zD0iGWIYeURPUPPpaJKb?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.05.07 
Quyết định Thành lập Tổ rà soát, đánh giá, cập nhật 
CTĐT 

Năm 2021 
Năm 2022 

Trường ĐHTT  

H14.14.05.08 
Bảng đối sánh CTĐT của ngành với một số CTĐT tham 
khảo trong nước 

2019 - 2024 Các Khoa  

H14.14.05.09 

1. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của NH về hoạt động 
giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến NH trước khi TN về chất 
lượng đào tạo 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của SVTN  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H14.14.05.10 

1. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của NH về hoạt 
động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến NH trước khi TN 
về chất lượng đào tạo 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

3. Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN  2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H14.14.05.11 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1E00r5ET3CfrFJt5nami5juEfolhbatee?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Pg8dVJLQQlbL1oiJQGl0u2G8mXxP6gaz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lHv2QXaNf_SzgAFtNXkiUUP8h0kKDzc6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zc8YoJ_xVS-g_AMRqxc4cu_NDv2flXhs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AaR6zTEwSVXgJglReBa5Jz2Eg-DVZiWt?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.05.12 Hình ảnh CTĐT trên Website Trường 2019 - 2024 Ban CNTT  

H14.14.05.13 
Thống kê các phương pháp học tập của NH tham gia 
CTĐT 

2019 - 2024 Các Khoa  

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_3xLfo7H3Bamn95TFz6wsGfx3Kl5UZd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EeAEbpFwvgT_zNGrNSJiHwD1aqgXo2xD?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 

H15.15.01.01 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H15.15.01.02 Hình ảnh tuyên truyền triết lý giáo dục trên website 2021 - 2024 Phòng TCHC  

H15.15.01.03 ĐCCTHP khai phóng Con người và môi trường 2019 - 2024 Các khoa  

H15.15.01.04 
Các hồ sơ phối hợp với các cơ sở giáo dục của nước ngoài 
đưa người học đi thực tập tại bệnh viện của các cơ sở giáo 
dục của nước ngoài 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.01.05 Quy chế đào tạo tín chỉ 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.01.06 
Văn bản tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cử GV tham 
gia hội thảo, báo cáo dự giờ 

2019 - 2024 
Phòng TCHC, 

Các Khoa 
 

H15.15.01.07 

1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1U6Cn_Jg2qtgrHAYcKr8qznwH6w2FTUSH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17ymdJ2ET9Cvit5VDPw-GgMdFQ7cZU43h?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e3eZ8C_xsYp-9UD18jz2VEW627FURxn-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_NjODIH6FvLJHXb_wpHCphCTNodjfidI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YtCF_0sxrHivOnDJukBsWEas4QUmiia7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13CPD_KpBG9MjUqndiWZlc_fKukQAb9DN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13_PeDqTMH5Q42WFAW_rhA1tBvmM-Uu-O?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.01.08 Hồ sơ thực hiện Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.01.09 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT 
của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H15.15.01.10 
Thông tư quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định, 
ban hành CTĐT các trình độ giáo dục đại học 

Số 17/2021/TT-
BGDĐT, ngày 

22/06/2021 
Bộ GD&ĐT  

H15.15.01.11 
Hướng dẫn lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương 
pháp đánh giá và phân tích kết quả học tập của NH nhằm 
đạt CĐR 

09/QĐ-TTU.18 ngày 
07/02/2018 

Trường ĐHTT  

H15.15.01.12 

1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT 
ngành Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT 
trình độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT  

H15.15.01.13 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Số 1982/QĐ-TTg, 
ngày 18/10/2016. 

Chính phủ  

https://drive.google.com/drive/folders/1EpeIXngNJf1xll1gi4VDgvxmcsXQPd_c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12k18mVIuVIkvsNbcJHIcgQJeeztIClZh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V9udufiYruhU8ZPcFBXwft6huLlFBVvy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8gFTq13hJWhcR6acaf8luxcS4G_fN-8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/140rW7sGInECzWYdZsF6glDPWtNCQAONQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XbjoMMEVOnQAWOSCdB6J1NqprJJZWZHu?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.01.14 

Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối 
thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt được sau khi tốt 
nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định ban hành CTĐT trình 
độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-
BGDĐT, ngày 

16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng 
lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

H15.15.02.01 Thống kê DS GV theo từng CTĐT 2019 - 2024 
Phòng TCHC, 

Các Khoa 
 

H15.15.02.02 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X 
nhiệm kỳ 2015-2020 

2015 - 2020 Đảng ủy  

H15.15.02.03 
Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-
2026, tầm nhìn 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 
 ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT  

H15.15.02.04 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H15.15.02.05 
Kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến 2030 

Năm 2021 Trường ĐHTT  

H15.15.02.06 
1. Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ GV - nhân viên 2019 - 2024 Phòng TCHC  

2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2019 - 2024 Phòng TCHC  

https://drive.google.com/drive/folders/1XkCeeud9tc1i2ckyuKc3kVBLzOyu32f9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I83H_b_3Bh0vXttej8US1hupNuOUkujx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XOBZjIEmYDJxlHbNN9j6iyBFv5GaZzXK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JnD9n8kj7cigK_EVJfoHwqzbnvrN6tEO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JT0JUtaAz9gevTY3EqYvFcxPQw6-hsqM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kNOf7g6okKp12QpCCpvnyJWzRMhDsXla?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1igaJ5cyOL6yO95NTT5hdGS_VjeoJBQLG?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.02.07 
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường 
ĐHTT 

0909/QĐ-TTU.20 
 09/09/2020 

Trường ĐHTT  

H15.15.02.08 

1. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2019 - 2024 Phòng TCHC  

2. Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng nhân sự 
Trường ĐHTT 

0406/QĐ-TTU.18 
 Ngày 04/06/2018 

Trường ĐHTT  

3. Thư mời nhận việc 2019 - 2024 Phòng TCHC  

4. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

5. Quyết định tuyển dụng các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

6. Bảng đánh giá năng lực làm việc - sau thử việc 2019 - 2024 Phòng TCHC  

7. Tổng hợp tuyển dụng Trường ĐHTT 2019 - 2024 Phòng TCHC  

H15.15.02.09 
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình 
thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, 
từ chức, miễn nhiệm của Trường ĐHTT 

63/QĐ-TTU.17 ngày 
22/3/2017 

Phòng TCHC  

H15.15.02.10 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.02.11 1. Chính sách đào tạo phát triển nhân lực 
Số 109/CS-TTU.12, 

 ngày 10/9/2012 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1lPWfiZMuHKAdaUcgc5y58dGGXwdrhRy_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhaoj6VQEl5aNHvSOX7KCOCooSAfW0A4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LcYBFE_M0zBUuSY-JYZP8eAMIIhzdkMP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Yl-csgVnsHCNVEINnwFcgtUEuPrtobN_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bqPyR74CgaaWXeep55YhJN1xYofePpGI?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Các quyết định cử GV đi học bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.02.12 
Quy định của Trường về phân công nhiệm vụ cho GV dựa 
trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên 
môn và kinh nghiệm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.02.13 
Văn bản yêu cầu các Khoa thuộc Trường ĐHTT về phân 
công nhiệm vụ cho GV dựa trên trình độ chuyên môn, 
năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.02.14 Kế hoạch hoạt động hằng năm của các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.02.15 Phân công nhiệm vụ tại các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.02.16 
Biên bản họp về việc đánh giá, phân loại GV, nhân viên 
Trường ĐHTT hằng năm 

2019 - 2024 Các đơn vị  

H15.15.02.17 

1. Quyết định thành lập hội đồng thi đua 
Số 151/QĐ-ĐHTT.22, 

 Ngày 16/9/2022 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua 
Số 250/QĐ-ĐHTT.23, 

 Ngày 29/11/2023 
Trường ĐHTT  

3. Biên bản họp của các đơn vị và Hội đồng thi đua 
thưởng 

Năm 2022 
 Năm 2023 

Phòng TCHC  

https://drive.google.com/drive/folders/17U7BwiamC350hjP-0tSvOEvF8kU77KJR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gV1P0Sg0_5wiD6ltOpW38hHC9o3Cs9qN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vQmcrTyc8p7nVm5aFf6pZjhJBRiUwscq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13O5xq3OUQnsUwbjFGPfuu5tJ6_RpQULn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gJl1Fk4ZhbDBsKV6B7fLEh52FDxqwzSO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U01-oJWJ6Da6wb_xyIrfL1FYw2KJ0npv?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.02.18 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về 
hoạt động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 Phòng QLĐT 

 

H15.15.02.19 Biên bản dự giờ lớp học của GV hàng năm tại các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.02.20 

Báo cáo hội nghị NLĐ Trường ĐHTT giai đoạn 2019 - 
2024 (trong đó có đánh giá về thu hút, tuyển dụng, bổ 
nhiệm và phát triển đội ngũ GV; phân công nhiệm vụ cho 
GV) 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy học và thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

H15.15.03.01 Kế hoạch đào tạo hằng năm của Trường 2019 - 2024 Phòng QLĐT 
 

H15.15.03.02 Thời khóa biểu hằng năm của Trường 2019 - 2024 Phòng QLĐT 
 

H15.15.03.03 

1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành 
Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT 
 

2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-TTU.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT 
 

H15.15.03.04 Câu lạc bộ  2019 - 2024 Các Khoa  

https://drive.google.com/drive/folders/1cpmhrDZA2wwaHwegkHLMVQcijKSFyxdj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZkSwuk-bPmfsHHjuTIui9byilBrIGobZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VfIZy34BW5tJONBTmNZPkAZOrcntMpoh?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.03.05 Các lớp kỹ năng mềm 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H15.15.03.06 Hình ảnh, thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H15.15.03.07 Bài tập lớn, tiểu luận, bệnh án 2019 - 2024 Các Khoa 
 

H15.15.03.08 
Kế hoạch thực tập, thực tế ngắn hạn, tham quan doanh 
nghiệp 

2019 - 2024 Các Khoa 
 

H15.15.03.09 
Kế hoạch tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu các doanh 
nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN Các Khoa 
 

H15.15.03.10 Kế hoạch thực tập cuối khoá KLTN (Khoa Y) 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.03.11 
Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho người 
học 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
 

H15.15.03.12 

1. Các kế hoạch tổ chức các hoạt động PVCĐ của 
ĐTN/HSV Trường tổ chức cho NH 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Văn bản triển khai/hình ảnh tổ chức các hoạt động 
PVCĐ của ĐTN/HSV Trường tổ chức cho NH 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Thống kê số lượng NH tham gia/ Báo cáo tổng kết công 
tác Đoàn, Hội 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

4. Các quyết định khen thưởng các NH có thành tích xuất 
sắc các hoạt động PVCĐ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.03.13 Quyết định giao đề tài NCKH cho người học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.03.14 
Quyết định khen thưởng người học trong hoạt động 
NCKH 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.03.15 
Hội nghị, Hội thảo, Biên bản họp Khoa nâng cao chất 
lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học 

2019 - 2024 Các Khoa 
 

H15.15.03.16 Văn bản đề xuất, cử GV tham gia Hội thảo, Hội nghị 2019 - 2024 
Các Khoa 

 Phòng QLKH-
HTQT 

 

H15.15.03.17 Hình ảnh Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 2019 - 2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

H15.15.03.18 
1. Phần mềm dạy học trực tuyến 2019 - 2024 Trường ĐHTT 

 

2. Hình ảnh phần mềm, lớp học trực tuyến 2019 - 2024 Ban CNTT 
 

H15.15.03.19 Hệ thống E-learning 2019 - 2024 Phòng QLĐT 
 

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng 

H15.15.04.01 
Văn bản chỉ đạo của BGH về đánh giá hoạt động giảng 
dạy của GV 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.04.02 Kế hoạch về đánh giá hoạt động giảng dạy của GV 2019 - 2024 Phòng QLĐT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.04.03 Cổng thông tin GV: https://intranet.ttu.edu.vn/ 2019 - 2024 Ban CNTT  

H15.15.04.04 
Kế hoạch đào tạo năm học của trường giai đoạn 2019-
2024 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.04.05 
Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa trực thuộc 
Trường ĐHTT 

2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.04.06 
Biên bản họp lớp của cố vấn học tập về tình hình học tập 
của lớp 

2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.04.07 Báo cáo tổng kết năm học của Phòng QLĐT 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.04.08 Tổng hợp báo cáo hằng năm về tình hình học tập của NH 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.04.09 Tổng hợp báo cáo hằng năm về kết quả rèn luyện của NH 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H15.15.04.10 Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của Trường .... 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.04.11 
Công tác khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ NH về hoạt động 
giảng dạy của GV trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL, 
 Phòng QLĐT 

 

H15.15.04.12 Quy định thi đua – Khen thưởng Trường ĐHTT 
Số 111/QĐ-ĐHTT.22, 

 ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.04.13 Kế hoạch dự giờ của các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.04.14 Biên bản dự giờ các đợt, dự giờ mẫu do khoa thực hiện 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.04.15 Tổng hợp kết quả dự giờ các khoa/BM Trường .... 2019 - 2024 Các Khoa  

H15.15.04.16 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 
dạy của GV 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Thông báo khảo sát ý kiến của NH về hoạt động 
giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của NH về hoạt 
động của GV 

2019 - 2024  Phòng QLĐT  

H15.15.04.17 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến NH về chất lượng CTĐT 
trước khi tốt nghiệp 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Thông báo Khảo sát ý kiến NH về chất lượng CTĐT 
trước khi tốt nghiệp 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Báo cáo khảo sát ý kiến NH về chất lượng CTĐT 2019 - 2024  Phòng QLĐT  

H15.15.04.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm về đánh giá 
chất lượng đào tạo dành cho NH sau khi tốt nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H15.15.04.19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến 2019 - 2024  Ban CNTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.04.20 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT + Quy 
định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

H15.15.04.21 
Thống kê tình hình sử dụng thư viện theo đối tượng GV/ 
người học, theo đơn vị khoa 

2019 - 2024 Ban TV  

H15.15.04.22 
Báo cáo hội nghị đào tạo khoa học và phương hướng 
nhiệm vụ 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H15.15.04.23 
Báo cáo hội nghị người lao động Trường ĐHTT và 
phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024 

2019 - 2024 Phòng TCHC  

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất 
lượng, học tập suốt đời 

H15.15.05.01 

1. Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-
2026, tầm nhìn 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 
 ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT  

2. Tuyên bố triết lý giáo dục cải tiến của Trường năm 
2021 

Năm 2021 Trường ĐHTT  

H15.15.05.02 
Thông báo về việc về Sửa đổi, bổ sung CTĐT đại trình 
độ Đại học hệ chính quy 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.05.03 

1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành 
Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-TTU.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.05.04 
Kế hoạch rà soát, hoàn thiện CĐR CTĐT và ĐCCTHP hệ 
đại học chính quy 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.05.05 
Thông báo và kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập 
nhật các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.05.06 

1. Quyết định thành lập Tổ rà soát, hoàn thiện CĐR và 
ĐCCTHP hệ đại học chính quy 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và 
ĐCCTHP của Trường ĐHTT 

177/QĐ-TTU.21 ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT trình độ đại học chính quy 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.05.07 

1. Biên bản họp Khoa về đổi mới phương pháp dạy học 2019 - 2024 Các khoa  

2. Hướng dẫn lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương 
pháp đánh giá và phân tích kết quả học tập của NH nhằm 
đạt CĐR 

09/QĐ-TTU.18 ngày 
07/02/2018 

Trường ĐHTT  

H15.15.05.08 Quy chế về phương pháp kiểm tra, đánh giá NH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H15.15.05.09 

1. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về nội 
dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 
của trường. 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến của NH trước khi tốt nghiệp 
về chất lượng CTĐT của trường 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Kế hoạch khảo sát người sử dụng lao động về chất 
lượng người học sau khi tốt nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H15.15.05.10 
Danh sách các bên liên quan xin ý kiến khảo sát về tầm 
nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa của Trường ĐHTT 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H15.15.05.11 Phiếu khảo sát 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H15.15.05.12 
Báo cáo kết quả khảo sát NH trước khi tốt nghiệp về chất 
lượng CTĐT của Trường ĐHTT 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H15.15.05.13 Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của GV 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H15.15.05.14 
Báo cáo kết quả khảo sát người sử dụng lao động về chất 
lượng đào tạo người học sau khi tốt nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H15.15.05.15 
Kế hoạch cải tiến về hoạt động dạy và học để đảm bảo 
chất lượng 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  
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Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp trong quá trình học tập 

H16.16.01.01 

1. Các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT về quy chế đào 
tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 

15/8/2007 
Bộ GD&ĐT  

Số 57/2012/TT-
BGDĐT, ngày 

27/12/2012 
Bộ GD&ĐT  

Số 08/2021/TT-
BGDĐT, ngày 

18/3/2021 
Bộ GD&ĐT  

2. Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà NH đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 
trình độ đào tạo của giáo dục trình độ đại học và quy trình 
xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình 
độ đại học 

Số 17/2021/TT-
BGDĐT, ngày 

22/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H16.16.01.02 
Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ của trường 

Số 31/QĐ-ĐHTT.21, 
ngày 30/6/2021 

Trường ĐHTT  

H16.16.01.03 1. Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi – đáp án Năm 2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1k-4zS9kRRpgjJ4--A8NIqbJfrQosyYac?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nOp6EDCbksieHpkVaGI_35dzPIdG6XFo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MPJ-DMZHnqwyQbLpZtNHlrvzEjxBiDF_?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy định về công tác dự giờ, hội giảng Năm 2021 Trường ĐHTT  

3. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp Năm 2019 Trường ĐHTT  

4. Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện của người học 
Trường ĐHTT 

Số 110/QĐ-TTU.15, 
ngày 07/09/2015 

Trường ĐHTT  

5. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực 
thuộc Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
Ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

6. Quy định thực hiện khóa luận/đồ án tốt nghiệp đối với 
người học Trường ĐHTT 

Số 155/QĐ-TTU.21, 
ngày 15/07/2021 

Trường ĐHTT  

7. Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn và tổ chức 
thực tập tốt nghiệp cho người học đại học hệ chính quy của 
Trường ĐHTT 

Số 224/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

H16.16.01.04 

1. Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Kế hoạch giảng dạy của các khoa 2019 - 2024 Các Khoa  

3. Kế hoạch thi các năm 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dm79wXvSTVwbAl5nD5QmZxvNd21rqmwz?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho người 
học hằng năm trong giai đoạn 2019-2024 (trong đó có phổ 
biến quy chế đào tạo, quy định về thi, kiểm tra đánh giá, 
quy trình thi) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

5. Kế hoạch thực tập Tốt nghiệp các khóa 2019 - 2024 Các Khoa  

6. Kế hoạch xét tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.01.05 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
Ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H16.16.01.06 
Biên bản họp triển khai phổ biến quy định, quy trình về thi, 
kiểm tra đánh giá 

Năm 2023 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.01.07 
Tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi, phương pháp kiểm 
tra - đánh giá người học mức độ người học đạt được các 
CĐR của CTĐT 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.01.08 Đề án tuyển sinh hằng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.01.09 
1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1ARJM4Zml9gy7-_8outEpeBzpCcjKLhn6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ga_bdzHYlx6Tsi9OZEs9-ODl8u6eF-G0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IMt5---yjZoqETNN_WCUnQa7bfFK_rUx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1alMQqrX2UsyuGTOiif47mU1kzcotQfOu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-wm09UTDf25j9uQC1kgArLalz7sbpqk0?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H16.16.01.10 Biên bản xét kết quả rèn luyện của NH 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H16.16.01.11 Bảng điểm học phần 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.01.12 
1. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần hằng năm 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Phân công cán bộ coi thi 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.01.13 Biểu mẫu đề thi + đáp án 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.01.14 
1. Phiếu đánh giá thực tập 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2019 - 2024 Các Khoa  

H16.16.01.15 
1. Quyết định người học thực hiện khóa luận 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá khóa luận 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1MmQZ8ncrcgMQrboyD9EeraJ_m7lga5ub?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ul8uILKIgNDY6V6TUAGxIcBd30nBWGd3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZX3Mp6g_sKXqdzLbIbpl6nYI4Ee3McFj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UHJ3icxBaUcnjtemwoIEibvdMVqnMp1O?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-yx78w6p9ZoKwdTOl8r1qN6lPHZRpNEz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iECgBir8zdDTX6gU3l3TjdoONpJ6l2_s?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Hồ sơ Luận văn/Khóa luận của người học 2019 - 2024 Các Khoa  

H16.16.01.16 

1. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp của NH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp 
các khóa 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Quyết định công nhận NH đủ điều kiện TN 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá NH được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra 

H16.16.02.01 

1. Quyết định ban hành Quy chế thi, kiểm tra và đánh giá 
kết quả học tập trình độ đại học tại Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án kết thúc 
học phần. 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4. Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn và tổ chức 
thực tập tốt nghiệp cho người học đại học hệ chính quy của 
Trường ĐHTT 

224/QĐ-ĐHTT.22 
ngày 30/12/2022 

Trường ĐHTT  

5. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1afIdT8740rSzB2GFrcRRNUHZ2R_m73sC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M-LbvTfhCGa-8Q4KThIF9GopvHtbSB0T?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

6. Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện của người học 
Trường ĐHTT 

110/QĐ-TTU.15 
ngày 07/09/2015 

Trường ĐHTT  

H16.16.02.02 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT của 
Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H16.16.02.03 

1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H16.16.02.04 
Quyết định về việc ban hành tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt 
lõi của Trường 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày 11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H16.16.02.05 

1. Quyết định ban hành Quy chế thi, kiểm tra và đánh giá 
kết quả học tập trình độ đại học tại Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quy trình tổ chức thi 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch thi năm học 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FyYr99omX2wyFnVWfWsi8pt2Ot3UyN9o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18SQt6kFtkjDoBUUkz0nfDsazbxfK9Y42?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_Bo_6Ea-LYCx_3BDDJT02RBUVGtKoCIX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jhiKfb9jaeEag_dJ_a5gbUH_vyXeHKRT?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Biên bản thi kết thúc học phần 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.02.06 

1. Kế hoạch thực tập Tốt nghiệp các khóa 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2019 - 2024 Các Khoa  

3. Biên bản xét điều kiện tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.02.07 

1. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên hằng 
năm (trong đó có quy trình về việc đánh giá kết quả NH để 
đạt được CĐR) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo 
Trường với NH hàng năm (trong đó có quy trình về việc 
đánh giá kết quả NH để đạt được CĐR) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Biên bản Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường với 
NH hằng năm (trong đó có quy trình về việc đánh giá kết 
quả NH để đạt được CĐR) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H16.16.02.08 

1. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1x3_CXXfUVv-3y4zuuFr_sN22eoWdbP_u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A3TgPnjY-wHQkAGa6vNiSuiB8E6NFjtb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ozPpoBGnl6ggKRELV8iA_bmnYo0HGV1M?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

4. Hướng dẫn lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương 
pháp đánh giá và phân tích kết quả học tập của người học 
nhằm đạt CĐR 

09/QĐ-TTU.18 ngày 
07/02/2018 

Trường ĐHTT  

5. Tập huấn phương pháp kiểm tra - đánh giá người học 
mức độ người học đạt được các CĐR của CTĐT 

2019 - 2024 Các Khoa  

H16.16.02.09 Đề thi các học phần (Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp) 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.02.10 Quyết định về việc ban hành Quy định về thi trực tuyến 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.02.11 

1. Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  2019 - 2024 Các Khoa  

3. Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4. Quyết định tốt nghiệp NH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.02.12 
1. Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các 
bên liên quan về chất lượng đào tạo tại Trường 

Số 68/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 10/5/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1bh97oYidkMF4RXd98GWhWZh_1gCPX6a_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f_Uz6qfCChcAo4394lrW7co9GLxIzwer?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e-ru7tyHhlVmWNyhcb7AiaJzcalIGbgT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DPLgG1jvY6ZLnZgrY0VGzu-LU8PSK0kH?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học về hoạt động giảng 
dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

3. Báo cáo kết quả khảo sát người học trước khi tốt nghiệp 
về chất lượng CTĐT 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

4. Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm người học 
sau TN 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá NH được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và 
hướng tới đạt được chuẩn đầu ra 

H16.16.03.01 
Quy chế đào tạo trình độ đại học chính quy theo tín chỉ của 
trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.03.02 
1. Kế hoạch đào tạo hằng năm của Trường 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Kế hoạch thi theo học kỳ năm học 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.03.03 
1. Kế hoạch thanh tra hằng năm 2019 - 2024 

Phòng KT-
BĐCL 

 

2. Thông báo về việc thực hiện công tác thanh tra nề nếp 
giảng dạy hằng năm 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.03.04 
1. Báo cáo kết quả thanh tra nội bộ, thanh tra thi hằng năm 2019 - 2024 

Phòng KT-
BĐCL 

 

2. Tổng hợp kết quả thanh tra nề nếp giảng dạy hằng năm 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1BXGhYa78V0Hgi3o6voxJ2YRlGMwCSbAN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dw7QGwNRnyZ2DvZmqr23lc-zCoOvmSRh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rr1YiXSWNiHKMdERKFQI3D4GZzERj_1S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q81ZvCnQkQWxBpvzV1UiuwUnzBlA3nRY?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H16.16.03.05 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của NH về hoạt động 
giảng dạy của GV  

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.03.06 

1. Đề thi kết thúc học phần 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Ngân hàng đề thi, bộ đề thi 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.03.07 
Thông báo về việc thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá 
trong thời gian Covid 19 

Năm 2021 Trường ĐHTT  

H16.16.03.08 Quy định về công tác khảo thí của trường Năm 2021 Trường ĐHTT  

H16.16.03.09 Bảng điểm, điểm trên phần mềm Intranet, Myttu 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.03.10 
1. Đơn xin phúc khảo bài thi của NH 2019 - 2024 

Phòng KT-
BĐCL 

 

2. Tổng hợp kết quả xử lý các trường hợp khiếu nại, phúc 
tra của NH của Trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.03.11 Báo cáo của thanh tra kết quả thi kết thúc học phần 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.03.12 
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của NH về hoạt động 
giảng dạy của GV, trong đó có phương pháp đánh giá 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1AV19HRqXqV2zph3g_UTdS4d6U59XVnqz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mECFoFSrpOm7oQ2QpUFTYZPLkB4E3QFm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SKtFF4fZTOvGXslqYGSJC5SFLeuFzC5R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Cm9Mt3t4CvTUL-khIHpodt_MHZflxUzK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12qOmsILqLTlcX_1O0em6sodhVhUvfM_6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKt5sAyoYV-3XeiCTcerJ1dSSvFfvtkj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NRABtNWEFZNICkFPFgnK6zo0T3lI_ltK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gY6cilq96tjs29tkQBd_XSIc-VPnpebZ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được 
CĐR 

H16.16.04.01 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT của 
Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 
19/7/2019 

Trường ĐHTT  

5. Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 
CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 
16/7/2021 

Trường ĐHTT  

6. Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H16.16.04.02 Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi – Đáp án 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.04.03 
1. Quy định về dạy học trực tuyến tại Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy định về thi trực tuyến 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.04.04 1. Hình ảnh hệ thống e-learning 2021 - 2022 Các Khoa  

https://drive.google.com/drive/folders/1X2EZ4TFqEjNKgE9b6cae7k-lCrqDU1IE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I3x2RsV5wQtjNPvRmx3-nkwQj6e8s782?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jPfgmAWOjok868yCGRImh9WGtceWT3aH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17ygGeBK-W2vyQ2FS-Jr_C28Rc-ej33Yq?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Hệ thống các bài kiểm tra đánh giá trực tuyến 2021 - 2022 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.04.05 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của NH về hoạt động 
giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.04.06 
Kế hoạch cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá NH 
hướng đến đạt CĐR và mục tiêu đào tạo 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H16.16.04.07 

1. Kế hoạch tập huấn về kiểm tra đánh giá NH 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

2. Thông báo tham gia tập huấn về kiểm tra đánh giá NH 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

3. Thông báo tập huấn về công cụ hỗ trợ đảm bảo chất 
lượng 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H16.16.04.08 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân có nội dung về kiểm 
tra đánh giá 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Biên bản đối thoại của Trường với NH 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H16.16.04.09 

1. Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực 
thuộc Trường ĐHTT 

Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 
Ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành Quy chế thi, kiểm tra và đánh giá 
kết quả học tập trình độ đại học tại Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H16.16.04.10 1. Đơn phúc khảo của người học về kết quả thi 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sJMRkIs6ihLnZHMCje1geiGESUfl9f6M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vrpuD8fzvg60dPVChiuyndYG9Fj0--EO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IMrcSHqFDxmt8SVdOBVn0OSi6Y7sQ7ar?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J8XizJ_vSbqOu54SxbU0i6ZebSXmVF34?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14AT0Yd4w-ojZnrwOsg0UafWca2KdzveS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dwWFeEZ_vX6Fu3QHFUMNxbx5r4ZGDh2R?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Bảng thống kê các trường hợp phúc khảo của NH 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học 

H17.17.01.01 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT 
0602/QĐ-TTU.17 ngày 

05/02/2017 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 ngày 
01/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định xử lý học vụ CTĐT đại 
học hệ chính quy do trường ĐHTT cấp bằng 

110/QĐ-TTU.21 ngày 
19/11/2021 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 

2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

5. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017” 

45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/11wmwDRS--D4SVvHneN3dFdipOpXWh2nT?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

6. Quyết định về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHTT 

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
30/6/2021 

Trường ĐHTT  

7. Quyết định về việc sửa đổi, thay thế một số điều trong 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Trường ĐHTT 

219/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
07/11/2023 

Trường ĐHTT  

8. Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 
viên trường ĐHTT 

136/QĐ-ĐHTT.2022 
24/08/2022 

Trường ĐHTT  

9. Quy định công tác Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập 
của Trường ĐHTT 

110/QĐ-TTU.17 ngày 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

10. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT  

11. Quyết định ban hành Quy định về chính sách học bổng 
và hỗ trợ tài chính đối với sinh viên Trường ĐHTT 

226/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
10/11/2023 

Trường ĐHTT  

12. Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 
kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính quy 
của Trường ĐHTT 

223/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

13. Quyết định ban hành Quy định tổ chức giảng dạy trực 
tuyến của Trường ĐHTT 

117/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

14. Quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến kết 
hợp đào tạo truyền thống 

118/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

15. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần theo hình thức trực tuyến của ĐHTT 

119/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

16. Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập 
của sinh viên 

270/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT  

H17.17.01.02 

1. Quyết định ban hành Quy chế đánh giá rèn luyện sinh 
viên 

110/QĐ-TTU.15 
ngày 07/09/2015 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý người nước 
ngoài học tập tại Trường 

97/QĐ-TTU.20 ngày 
20/10/2020 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định về chính sách học bổng 
và hỗ trợ tài chính đối với sinh viên Trường ĐHTT 

226/QĐ- ĐHTT.23 ngày 
10/11/2023 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, khuyến nghị, phản ánh của người dân, người 
học, giảng viên, nhân viên Trường ĐHTT 

172/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
27/12/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1S3KDa4zdDdw8yXHpo-iU_enpN6Q4SPBZ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

5. Quy tắc ứng xử sinh viên TTU 2013 Trường ĐHTT  

6. Quy định về sinh viên ngoại trú tại trường 
123/QĐ-TTU.20 ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT  

7. Quyết định ban hành Nội quy Ký túc xá và Quy chế công 
tác học sinh, sinh viên Ký túc xá 

87/QĐ-TTU.2021 ngày 
28/09/2021 

Trường ĐHTT  

8. Quy trình về việc xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án 2020 Trường ĐHTT  

10. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khoa học 
công nghệ của Trường ĐHTT 

129/QĐ-TTU.14 ngày 
19/09/2014 

Trường ĐHTT  

11. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khoa học 
công nghệ của Trường ĐHTT 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT  

12. Quy định quản lý đề tài khoa học cấp trường 
195/QĐ-TTU.12 ngày 

20/12/2012 
Trường ĐHTT  

13. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Thư viện Trường ĐHTT 

45/QĐ-TTU. 14 ngày 
09/05/2014 

Trường ĐHTT  

H17.17.01.03 
1. Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ phòng QLĐT, 
TCHC, KT-BĐCL trong Quy chế tổ chức hoạt động của 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 
2/3/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1amlEUf9qwFiQ97WLrTeqYqWFK0eqgUFq?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Trường Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT 

2. Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ các Khoa trong 
Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Quyết định về việc 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực 
thuộc Trường ĐHTT 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 
2/3/2017 

Trường ĐHTT  

3. Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ phòng QLĐT, 
TCHC, KT-BĐCL trong Quy chế tổ chức hoạt động của 
Trường Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT  

4. Bảng phân công chức năng, nhiệm vụ các Khoa trong 
Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Quyết định về việc 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực 
thuộc Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT  

5. Quyết định phân công cố vấn học tập 2019-2024 Trường ĐHTT  

6. Quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ Sinh viên năm 
học 2018-2019 

106/QĐ-TTU.18 ngày 
31/12/2018 

Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

7. Quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ Sinh viên năm 
học 2019-2020 

145/QĐ-TTU.19 ngày 
31/12/2019 

Trường ĐHTT  

8. Quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ Sinh viên năm 
học 2023-2024 

277/QĐ.ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT  

9. Quyết định về việc kiện toàn ban quản lý các câu lạc bộ 
giai đoạn 2019-2024 

2020 Trường ĐHTT  

H17.17.01.04 Kế hoạch đào tạo hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.05 

Kế hoạch năm học và phương hướng nhiệm vụ của các đơn 
vị 
(Báo cáo năm học, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 
của các đơn vị) 

2019-2024 Các đơn vị  

H17.17.01.06 

1. Kế hoạch nhập học, đón tân NH hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch sinh hoạt công dân hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh 
đạo Trường với sinh viên giai đoạn 2019-2024 

2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wlLYdkt15C_FMiEvlUOj5WUaEYFuI7-Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AhGPlTKHpWUkq4GseznsBT-JkRkq51_o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WiVQnGV4oy7dA5e-wSz3ALlTMV2db1zL?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Kế hoạch tổ chức các khóa học và hoạt động kỹ năng 
cho NH 

2019-2024 Trường ĐHTT  

5. Tổng hợp các chế độ chính sách đối với NH (học bổng, 
sổ tay sinh viên,....) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

6. Kế hoạch tổ chức các hoạt động, hỗ trợ định hướng nghề 
nghiệp cho sinh viên 

2019-2024 Trường ĐHTT  

7. Kế hoạch thực tập tại các khoa 2019-2024 Phòng QLĐT  

8. Kế hoạch tổ chức các cuộc thi 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

9. Kế hoạch công tác thanh tra 2022- 2024 Trường ĐHTT  

10. Kế hoạch khảo sát về sự hài lòng của cựu NH về chất 
lượng hiệu quả các hoạt động tư vấn, học tập, hỗ trợ việc 
làm 2019-2024 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.07 
1. Quyết định về việc ban hành Hệ thống giám sát người 
học 

14A/QĐ-TTU.2018 ngày 
08/02/2018 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/13TCL6VwnJCzcaaCEn6vjnakNwQ1Q3w0n?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống giám sát sinh viên 
14A/QĐ-TTU.2018 ngày 

08/02/2018 
Trường ĐHTT  

3. Hình ảnh hệ thống chương trình quản lý đào tạo và hình 
ảnh giao diện phần mềm quản lý đào tạo 

https://intranet.ttu.edu.vn/ Trường ĐHTT  

4. Quyết định cảnh báo kết quả học tập 2019-2024 Trường ĐHTT  

5. Quyết định về việc xử lý học vụ (Thôi học, cảnh báo....) 2019-2024 Trường ĐHTT  

6. Thống kê tỷ lệ, xét tiến độ học tập năm 2019-2024 2019-2024 Trường ĐHTT  

7. Kết quả học tập trên phần mềm Intranet 2019-2024 Phòng QLĐT  

8. Báo cáo kết quả học tập sinh viên 2019-2024 2019-2024 Trường ĐHTT  

9. Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện 
năm hằng năm của sinh viên các khóa 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.08 1. Thông báo/QĐ về kết quả học tập và rèn luyện của NH 2019-2024 Phòng QLĐT  

https://intranet.ttu.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1yMqibqw60o3tgArsyZvVFA8dILOKF993?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Bảng điểm sinh viên (Trên hệ thống giám sát) 2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc công nhận đề tài NCKH cấp cơ sở 
hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

4. Danh sách sinh viên làm đề tài NCKH 2019-2024 Trường ĐHTT  

5. Kế hoạch Hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 2019-2024 Trường ĐHTT  

6. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.09 

1. Báo cáo kết quả công tác thanh tra kiểm tra hằng năm 2022 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh 
hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.10 

1. Quy trình xét tiến độ học tập của NH 2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quy trình quản lý quá trình thực hiện đồ án/luận văn tốt 
nghiệp 

10/11/2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1-PG-pIwLpjhwtgNAW6gwxtmSDBEkERIH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ruwnKyjcKxR-K6aOu3w8-0USo9alJUtA?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Quyết định ban hành Quy định bảo vệ Khóa luận/ Đồ án 
tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

29/QĐ-TTU.21 ngày 
25/5/2021 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định ban hành Quy định thực hiện khóa luận/đồ 
án tốt nghiệp đối với sinh viên Trường ĐHTT 

155/QĐ-TTU.21 ngày 
07/12/2021 

Trường ĐHTT  

5. Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng chứng 
chỉ 

2020 Trường ĐHTT  

6. Quyết định cảnh báo kết quả học tập 2019-2024 Trường ĐHTT  

7. Quyết định về việc xử lý học vụ (thôi học, cảnh báo...) 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.11 

1. Biên bản họp lớp giai đoạn 2019 - 2024 2019-2024 Các Khoa  

2. Quyết định khen thưởng sinh viên 2019-2024 2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Quyết định cấp học bổng, danh sách SV nhận học bổng 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.12 
Hình ảnh các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của NH 
chẳng hạn như: Website của trường, Facebook, Zalo, 

2019-2024 Phòng TT-TS  

https://drive.google.com/drive/folders/1peHxwDDjkV8i3RAuequg0F-XH7jr3D8V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oTAHnvr8yJgYpx8WozK0kcqbeR8pgMNe?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

youtube Trường, email của các Khoa, phòng,... 

H17.17.01.13 
Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên 
hỗ trợ: Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng người lao động 
hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.01.14 
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của cựu SV về chất 
lượng, hiệu quả HĐTV, HT, HTVL hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu 
cầu của các bên liên quan 

H17.17.02.01 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT 
0602/QĐ-TTU.17 ngày 

05/02/2017 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban chức 
năng Trường ĐHTT 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 
2/3/2017 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H17.17.02.02 
1. Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng 
viên trường ĐHTT 

136/QĐ-ĐHTT.22 
24/08/2022 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1VJv-44vwAsr_65EIzPKcvZUEkf3xrG6u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13ZURYlJc0eo4vShgVQ_aaSHfXWQuqP1m?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19Sg8zuFRUqYiqcUmdGAomdUtPL_nIqo5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-INKqKm0MxiisPAvf5yqu5BtXn9x-IxD?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy định công tác Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập 
của Trường ĐHTT 

110/QĐ-TTU.17 ngày 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành Quy định xử lý học vụ CTĐT đại 
học hệ chính quy do trường ĐHTT cấp bằng 

110/QĐ-TTU.21 ngày 
19/11/2021 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 
đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường 
ĐHTT 

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
30/6/2021 

Trường ĐHTT  

5. Quyết định về việc sửa đổi, thay thế một số điều trong 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
của Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 31/QĐ-
ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
07/11/2023 

Trường ĐHTT  

6. Quy định về sinh viên ngoại trú tại trường 
123/QĐ-TTU.20 ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT  

7. Quy định về sinh viên nội trú tại trường 
(QĐ về việc ban hành nội quy KTX và Quy chế công tác 
học sinh, sinh viên KTX) 

87/QĐ-TTU.2021 ngày 
28/09/2021 

Trường ĐHTT  

8. Quyết định ban hành Nội quy Ký túc xá và Quy chế công 
tác học sinh, sinh viên Ký túc xá 

87/QĐ-TTU.2021 ngày 
28/09/2021 

Trường ĐHTT  
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

9. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Thư viện Trường ĐHTT 

45/QĐ-TTU.14 ngày 
09/05/2014 

Trường ĐHTT  

10. Quyết định ban hành Quy chế đánh giá rèn luyện sinh 
viên 

110/QĐ-TTU.15 
ngày 07/09/2015 

Trường ĐHTT  

H17.17.02.03 
Kế hoạch hoạt động của các đơn vị 
(Báo cáo năm học, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 
của các đơn vị) 

2019-2024 Các đơn vị  

H17.17.02.04 Quyết định phân công cố vấn học tập hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.05 

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban chức 
năng Trường ĐHTT 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 
2/3/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H17.17.02.06 
Hồ sơ tuần sinh hoạt công dân đầu khoá (Kế hoạch tổ chức, 
thông báo triển khai, lịch học, bài giảng,...) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.07 
Cuộc thi sinh viên với NCKH (kế hoạch tổ chức chương 
trình, hình ảnh các cuộc thi,....) 
Kế hoạch hội nghị SV 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UtS_DT2kR2WCsVdAHfZIwx9r6xW5C81E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YsHAqrQecloXYIKfbQc7PByO_J8M7LoI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17AjoAvguKdikOKJcOse1YJFMDAZNs9vD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AMj3U57pPUJugMRBgtD8ZM0OPwg6gdyd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uaqoHMp-btFmIMsMYeHq0s881FtHDKCd?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.02.08 
Hỗ trợ học phí: 
- Quyết định và danh sách sinh viên được miễn giảm học 
phí 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.09 

1. HỖ TRỢ cho sinh viên: 
(- Giấy vay vốn 
- DN trao học bổng 
- Kế hoạch/ thông báo/ hình ảnh chương trình tặng tiền vé 
xe về quê ăn tết cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, xa nhà 
- Kế hoạch/ hình ảnh chương trình tết) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định trao học bổng 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.10 
- Thông báo tuyển dụng của các DN đăng trên web. 
- Tổ chức ngày hội việc làm. 
- Những buổi tập huấn kỹ năng xin việc cho NH. 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.02.11 
Hợp tác DN: 
Các văn bản hợp tác DN (Biên bản ghi nhớ với DN, Văn 
bản ký kết hợp tác thỏa thuận với D,...) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.12 1. Báo cáo tổng kết năm của Phòng CTSV-HTDN 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1hZzKueRa0JNiCOybJkAqxvr0OofQkpcK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iZM8FJpZSRVf86DpPUJu3Ct9seY3WbEL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1igpSm3Mso7woywUVukfKPgRmCsJTVqxs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IDC10bCR8N8HIN-hQCe6X5vv89z8bjEv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xWJHcToouOZVicppmAbQ42u8mZt60Zmg?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2.Doanh nghiệp ký kết hợp tác thỏa thuận Trường 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Hình ảnh ngày hội việc làm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.02.13 

1. Quyết định thành lập Phòng CTSV-HTDN 2020 Trường ĐHTT  

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Trường ĐHTT 
168/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Các bảng ký kết hợp tác 2019-2024 Trường ĐHTT  

4. Trang thông tin việc làm trên website, zalo, face 
2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.14 

1. Quyết định thành lập các câu lạc bộ 2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Hình ảnh hoạt động (facebook, website,...) 07/2024 Phòng TT-TS  

H17.17.02.15 1. Tổ chức chiến dịch mùa hè xanh 2019-2024 2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1s3XzLe8yvssiKMb4vbiw6adgIDdBY6mx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1umYnLeSylq-Cz6DEYRZFN0Od4cRkYJi3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10qHgErnSP68wYvP_DFxhGTeWYGsV31oz?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Kế hoạch tổ chức cuộc thi, giải đấu 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Kế hoạch tổ chức tham quan thực tế cho sinh viên các 
khóa tại các doanh nghiệp 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

4. Hình ảnh các chương trình (facebook, website,...) 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.02.16 
Hồ sơ các khóa kỹ năng mềm (kế hoạch tổ chức, danh sách 
sinh viên tham gia, hình ảnh chương trình,...) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.17 
Chính sách miễn, giảm lệ phí chỗ ở ký túc xá dành cho đối 
tượng NH khó khăn, xa nhà 

175/QĐ-ĐHTT.21 ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

H17.17.02.18 

Hỗ trợ sinh viên khó khăn, dịch bệnh covid 19: 
- Hỗ trợ học phí 
- Hình ảnh và danh sách hỗ trợ nhu yếu phẩm đợt dịch 
covid 19 
- Kế hoạch/phương án phòng dịch 
- Hình ảnh và danh sách test covid 19 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.19 
Y tế: 
- Danh sách khám sức khỏe đầu khoá mới 
- Danh sách mua BHYT 

2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1q31jCC2hZuTaIa-TEcU4Kzk0Hk18-mj3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vglVHc9_1Ta-DQ3W4qzM7roPGQYg7tXV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pwx7GkAt1-RIptIklbYU4hO_2gCZaZSN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ESXx3fnRu0O77yGibgeBAE4MPb5_ySsy?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.02.20 

1. Quyết định công nhận điểm rèn luyện HK và danh sách 
kèm theo 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong các cuộc 
thi NCKH 

2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Giám sát hoạt động học tập của người học (Bảng điểm 
học tập từng kỳ, bảng kết quả học tập của sinh viên trong 
tài khoản cá nhân trên phần mềm quản lý đào tạo,....) trên 
hệ thống Intranet 

2019-2024 Phòng QLĐT  

4. Giám sát hoạt động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa 
học của phòng CTSV-HTDN (Biên bản họp đánh giá rèn 
luyện lớp, biên bản họp hội đồng đánh giá rèn luyện cấp 
khoa, cấp trường, báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt 
công dân, phần mềm tổng thể?, biên bản họp lớp hằng 
tháng, sổ tay cố vấn học tập,biên bản họp giao ban với Trợ 
lý QLSV các khoa,....) 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

5. Bảng thống kê số lượt người học sử dụng các dịch vụ 
internet, tìm kiếm tài liệu tham khảo phục vụ 

2019-2024 Ban CNTT  

H17.17.02.21 
Quy trình cảnh báo/ thôi học/ tốt nghiệp: 
- Thông báo xét học vụ. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/13eJod4t2MtnWywgsV0CnfzjvwcXwnOBj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wBmQ4zihh3-mPKrmqGBJcZokqBA-2SvL?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

- Quyết định thành lập Hội đồng xét học vụ. 
- Biên bản họp xét học vụ. 
- Thông báo kết quả xét học vụ và danh sách kèm theo. 
- Biên bản họp lớp đề nghị xóa tên. 
- Thông báo tới gia đình sinh viên. 
- Quyết định xóa tên sinh viên. 
- Thông báo xét tốt nghiệp. 
- Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp. 
- Biên bản họp xét tốt nghiệp. 
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách kèm theo. 

H17.17.02.22 

1. Tài khoản sinh viên trên phần mềm MyTTU 2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Phiếu điểm 2019-2024 Phòng QLĐT  

3. Quyết định khen thưởng sinh viên 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.23 Báo cáo tổng kết hoạt động NH 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.02.24 
Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với sinh 
viên (Kế hoạch/ thông báo tổ chức, biên bản họp hội nghị, 

2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1TXXoDC_uVzlWJxuhhl0AEPcLipz3ZybT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uj0ct_EVqdpSTtFKJcxnF2e6IPrr6D72?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hTixlqmo6avQI1RDvb1A9yr6i5VXQvt1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

văn bản kết luận của Hiệu trưởng,....) 

H17.17.02.25 

Khảo sát người học, cựu người học: 
- Biên bản họp phân công khảo sát lấy ý kiến người học về 
các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học. 
- Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học, cựu người học về 
hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học. 
- Báo cáo đợt khảo sát mức độ hài lòng của người học, cựu 
người học về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ 
người học. 
- Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động CVHT. 
- Báo cáo khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên 
đối với công tác CVHT. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát 

H17.17.03.01 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT 
0602/QĐ-TTU.17 ngày 

05/02/2017 
Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1W3zziRgR_dE9z6PBt0VAebdcM8mDv57K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t6txXrfv-BQzUu8RjOWmitUgAZIuFeHM?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.03.02 
Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với sinh 
viên (Kế hoạch/ thông báo tổ chức, biên bản họp hội nghị, 
văn bản kết luận của Hiệu trưởng,....) 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.03 

Trang thông tin: 
- Website Trường (https://ttu.edu.vn/) 
- Facebook Trường, các khoa đào tạo, ... 
+ Trường: https://www.facebook.com/tantaouniversity 
+ Khoa CNSH: 
https://www.facebook.com/ttu.biotechnology 
+ Khoa NN: https://www.facebook.com/shl.ttu.edu.vn 
+ Khoa Y: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000667688774
10 
+ Khoa NV-GDKP: https://www.facebook.com/shla.ttu 
+ Khoa KT: https://www.facebook.com/khoakinhte.TTU 
+ Khoa CNTT: https://www.facebook.com/sit.ttu.edu.vn 

2019-2024 Ban CNTT  

H17.17.03.04 
Báo cáo khảo sát đánh giá hoạt động, phục vụ hỗ trợ người 
học 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.05 Báo cáo khảo sát chất lượng giảng dạy 2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1_Z7-K1RxLKx-P0f0zyfhGFrADZ7ZdE2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p_xVlMihGOfSN3-_DbuliVMK-Artes8K?usp=drive_link
https://www.facebook.com/tantaouniversity
https://www.facebook.com/tantaouniversity
https://www.facebook.com/tantaouniversity
https://www.facebook.com/ttu.biotechnology
https://www.facebook.com/ttu.biotechnology
https://www.facebook.com/ttu.biotechnology
https://www.facebook.com/shl.ttu.edu.vn
https://www.facebook.com/shl.ttu.edu.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066768877410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066768877410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066768877410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066768877410
https://www.facebook.com/shla.ttu
https://www.facebook.com/shla.ttu
https://www.facebook.com/khoakinhte.TTU
https://www.facebook.com/khoakinhte.TTU
https://www.facebook.com/sit.ttu.edu.vn
https://www.facebook.com/sit.ttu.edu.vn
https://drive.google.com/drive/folders/169AMdcy0-EEPSyuo-tMjgPI59rXQZfqo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iTN_g7aYNlZgwEhYC_66mI-bUeRlJfb0?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.03.06 

1. Báo cáo tổng kết năm học: 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học và phương 
hướng nhiệm vụ trọng tâm của Trường. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Dự toán ngân sách hàng năm: 
- Thông báo mức thu học phí. 
- Dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.07 

1. Cảnh báo học tập: 
- Danh sách sinh viên bị cảnh báo và Quyết định cảnh báo 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thôi học 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.08 

1. Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: 
- Quy trình đánh giá rèn luyện. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá điểm rèn luyện 2019-2024 Trường ĐHTT  

3. Quyết định và danh sách công nhận kết quả rèn luyện hằng 
năm. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.09 Danh sách tham gia BHYT SV 2019-2024 Phòng Y tế  

https://drive.google.com/drive/folders/1mv9vIPOWHCyFeq8HXOKpq-r0OphM65G4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lK0sqRUcUwSNXdWz3wsgvOSgWJp_oWNe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Vjbx6DrbDI54Ntp9UpYkVlzEia0d-wz_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10dbl2vSkZ0MtY_3_vFLxFkfpc0vVXmQG?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.03.10 
- Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. 
- Quyết định công nhận tốt nghiệp. 
- Danh sách sinh viên tốt nghiệp. 

2019-2024 Phòng QLĐT  

H17.17.03.11 Báo cáo việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.12 Tài liệu CVHT (Sổ tay cố vấn, tập huấn,...) 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.13 

1. Tuần sinh hoạt công dân sinh viên: 
- Kế hoạch 
- Thông báo tổ chức (fb, email) 
- Lịch học 
- Bài giảng 
- Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp 
- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm, 
- Hình ảnh, báo cáo ngày hội việc làm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.03.14 Tài liệu CVHT (Sổ tay cố vấn học tập) 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.03.15 
1. Kế hoạch hoạt động của Phòng CTSV-HTDN hằng năm: 
- Kế hoạch hoạt động của ban truyền thông hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1c-lz5N8IYLDqjPW8_9pl_gfvphh7GolO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i_7V5m-cxawpbikcLE0mhVrJB_FCayfM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fHRZrowhepi-AzR4nVBdKhM0K9STOSzu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16o9UAXrXDSXz5LizwdmjQnP7HXgWrVws?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dag8byXp65goEDpVkpBr9xdIWEtBMKjH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DXrWgmm2BeGBLOMJBpaapILn6bfnZCSV?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Ký kết 
- Văn bản ký kết hợp tác thỏa thuận 
- Biên bản ghi nhớ hợp tác 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.03.16 
Khảo sát về chất lượng phục vụ và hỗ trợ người học: 
- Phiếu Khảo sát 
- Báo cáo khảo sát 

2019-2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu 
và sự hài lòng của các bên liên quan 

H17.17.04.01 

- Giấy chứng nhận sinh viên 
- Giấy hỗ trợ vay vốn 
- Mẫu đơn đăng ký học lại, cải thiện điểm 
- Mẫu đơn xin chuyển ngành 
- Mẫu đơn xin chuyển khóa,... 
- Hình ảnh các văn bản biểu mẫu trên web 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.02 
- Thông báo nhập học, có số tài khoản của trường 
- Hình ảnh hồ sơ qua đường bưu điện, nộp online 

2019-2024 Phòng QLĐT  

H17.17.04.03 Chương trình đào tạo 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.04 Hình ảnh hội thảo của trường, của khoa (facebook) 07/2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1vN2G5Ek3l2WCxxASYGcfmjTG4iqKanVy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JY3IPnxegXXel7WXO95XI44iSBboLOKQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/155dxK9LBqDEek_LITmcuQkSaTfS-mCRT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17nrsqYVAKqXtv2tfLQIWEXY9Qa5anJee?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nd7cgnb6iRZVY_mSjE7XXpPND_AHhiqF?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.04.05 

1. Cuộc thi NCKH của sinh viên: 
- Kế hoạch tổ chức 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Quyết định ban hành về thể lệ cuộc thi 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.06 Hình ảnh lịch học các lớp kỹ năng 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.04.07 

1. Quyết định thành lập các câu lạc bộ 2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Hình ảnh minh họa hoạt động các câu lạc bộ (facebook, 
website) 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H17.17.04.08 

1. Danh sách sinh viên được hỗ trợ: 
- Quyết định cấp học bổng 
- Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ, chính sách giảm 
học phí. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

HỖ TRỢ sinh viên: 
2. Quyết định v/v hỗ trợ tiền vé xe về quê ăn tết cho sinh viên 
khó khăn xa nhà 

03/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
04/01/2022 

231/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022  

08/QĐ-ĐHTT.24 ngày 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1LndETquhO0DxAh7_xtlDIyG9CekUkth6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QjlF8DH5txs90Crc9F8gUr78M3Bmwdoh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BgJIDSsv795w78Ca_Zew_BO2pLM-dgcV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1H15WoQkpPzGGc1oItYowYSgTVNtbh-TE?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

15/01/2024 

H17.17.04.09 

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm hằng năm của Trường, 
các khoa. 
- Kế hoạch, thông báo, lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu 
khoá. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.10 

1. Phòng chống dịch Covid: 
- Kế hoạch phòng dịch covid 19. 
- Phương án cách ly covid 19. 
- Danh sách test covid 19 cho sinh viên. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định hỗ trợ cho sinh viên trong thời gian dịch bệnh 
covid 19 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.11 Sổ tay sinh viên 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.12 
- Tài nguyên thư viện. 
- Danh mục các đợt bổ sung tài liệu. 

2019-2024 Ban TV  

H17.17.04.13 
1. Trang thiết bị dạy học: 
- Hồ sơ mua sắm sử dụng phần mềm Zoom, Microsoft Teams 
để dạy học trực tuyến 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB, 

Ban TV 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1BGz7T8mpdygiVbP9K70mEENL0ssE-MpH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J_RAxOoOykgclObTxoRy_HjHgE7jxA6p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gTQJXfKzde6slBDNNukgv_JsvGjbd2OI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11CckI65YaPjjgX3SRTi_dBigb84ENOqV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aef-B9JUWi1KnJbDa4pkR_fVEgexrreF?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Hình ảnh lớp học trực tuyến 2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB, 

Ban TV 
 

H17.17.04.14 
Hạng mục cơ sở vật chất: 
- Hồ sơ nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất. 
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình. 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

 

H17.17.04.15 
Hệ thống wifi: 
- Hồ sơ nâng cấp wifi. 
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao. 

2019-2024 Ban CNTT  

H17.17.04.16 Phần mềm quản lý tổng thể Intranet 2019-2024 Ban CNTT  

H17.17.04.17 

1. Tỷ lệ sinh viên ra trường đúng hạn: 
- Danh sách công nhận tốt nghiệp 
- Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn hằng 
năm 

2019-2024 Phòng QLĐT  

2. Quyết định công nhận tốt nghiệp 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.18 Kế hoạch/thông báo tập huấn công tác CVHT 2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1vKU9yC868HxwgrHKC9KiBdAMNKgTeN8X?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZoRj1FiIxlRJs1AZgpve5Tw84m7AKEEG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XDdnePQl8uRiirFChFzqSpdGgLXohUYQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WecRMAVJxPMnAJgmTGjalupem2bNmkBI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rwdyic3_D4Wu4zSf4tD0fLUYXlgZ0CIA?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H17.17.04.19 

1. Tỷ lệ sinh viên cảnh báo, buộc thôi học: 
- Thông báo kết quả cảnh báo học tập. 
- Bảng thống kê số lượng cảnh báo học tập. 
- Bảng thống kê số lượng thôi học 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Quyết định thôi học 2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.20 Danh sách tham gia mua BHYT SV 2019-2024 Phòng Y tế  

H17.17.04.21 

Tổ chức ngày hội việc làm: 
- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc của Phòng CTSV & HTDN. 
- Kế hoạch tham quan doanh nghiệp 

2019-2024 Trường ĐHTT  

- Biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp. 
- Văn bản ký kết hợp tác với doanh nghiệp. 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.22 
Báo cáo việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 
1 năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H17.17.04.23 

1. Báo cáo kết quả hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của 
người học về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

2019-2024 Trường ĐHTT  

2. Biên bản hội nghị đối thoại dân chủ giữa Hiệu trưởng với 
NH Hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với 

2019-2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1IBGINpkBYfCVr7NOGikxUDKzg0djTWJK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hhKnLPGX8JkpZFXeYHTNMk8hNh1R1lpP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wy9KaUf75hboJw2LMmOxKxVgCZncjyA8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pmO9-qTNUx0fHk0K-vSsFvIonC_fKGtk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pzu5ocbelE5JgLmmzU2An57Ewxmrs935?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán 
bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu 

H18.18.01.01 

1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011 – 2020, 
tầm nhìn 2030 

09/QĐ-TTU.12, 
ngày 01/10/2012 

Trường ĐHTT   

2. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.02 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, 
ngày 11/10/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.03 Quy chế tổ chức và hoạt động trường 
147/QĐ-TTU.21, 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.04 Quyết định thành lập Phòng QLKH-HTQT 
85A/QĐ.TTU.16, 
ngày 04/08/2016 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.05 Quyết định thành lập HĐKH-ĐT Trường ĐHTT 
36/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 4/3/2022 
Trường ĐHTT   

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

sinh viên 

https://drive.google.com/drive/folders/1T9qHgomwvpd2dGWVAwwl70WOKBInqOd1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fvUynkhF-GG_jPoUCVU1c6e0oFMCYPLt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vfr1SK4xvLc1QMfcAcs_lc-bFLMk6b47?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c8dxDGpnEusvTYHWrNt_o-hMifW5pXVi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G0xZ5p1dHi8Ice5T1ZkTSaLRXhDhvzsN?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.01.06 
Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên 

136/QĐ-ĐHTT.2022 ngày 
24/8/2022 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.07 Kết quả hoạt động Khoa học - Công nghệ hàng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 
0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 9/9/2020 
Trường ĐHTT   

H18.18.01.09 
Chiến lược phát triển hoạt động KHCN Trường giai đoạn 
2021 – 2026, tầm nhìn 2030 

11/2021 Trường ĐHTT   

H18.18.01.10 
Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

279/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.11 
Quyết định ban hành quy định về quản lý đề tài NCKH 
cấp Trường 

280/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT   

H18.18.01.12 
Quyết định phân công bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá 
về chất lượng về NCKH 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.01.13 
Quyết định ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng lực 
thực hiện - KPIs áp dụng tại Trường 

12/2022 Trường ĐHTT   

H18.18.01.14 Dự toán kinh phí hằng năm cho hoạt động KHCN 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1NQXxP2iyqELPrBqyo2xLTDBeTngB-sJw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uxW8gwf6VHRiJ4BT86iGtP4T4A04cS4O?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ibg03mQ2m84WVImj2aAnVrAwuxQkVYut?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_a5L_t6ihQtsuylC-MfofrZtnxcK093z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FfFEfHY_21jrJV2OMz0t8ZE9oB2Mtzzk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F_X9ydfZDzFq9jXz3Yy6p6KMhhamNdM_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J3J1pLP_8V4iwlDn907fB-sC5pSjdS-e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bZXonkETPANpU9HQ47JLR0rzJb48SMak?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P0mcc6x2Wv5oGN-Yx43nKWMMrFVooM1L?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.01.15 Báo cáo chi NCKH hàng năm 2019 - 2024 Phòng TCKT   

H18.18.01.16 Quyết định nghiệm thu đề tài 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.01.17 
Danh mục các đề tài, bài báo đăng trên các tạp chí khoa 
học, tập san của các đơn vị 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.01.18 
Báo cáo công tác và phương hướng hoạt động NCKH 
hàng năm 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.01.19 Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng NCKH hằng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên 
cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

H18.18.02.01 
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển 
Trường 

124/QĐ-HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.02.02 
1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011 – 2020, 
tầm nhìn đến 2030 

09/QĐ-TTU.12, 
ngày 01/10/2012 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/12mqjCSklmZbQhvFiBJWtRIpAvC0YFu9t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15-m02NliWiKmQymGmd_GJWNsTsMy1LW5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t7y1KZ0SX_07VLq4zNhH_KV8vq2zrq5Y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dkjbq1hBowHRKg7ZYVLlsjGxCWk5W-yT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/102OadmWxgrpd9d-MVrWeYehk5kiMtZgv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x7nrnxTjcwS1VotvM2Gh1uYXgdtugAvw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oTVSoUEYepOr-0f8oz8BLw3dkD_SZbDd?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.02.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 
0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 9/9/2020 
Trường ĐHTT   

H18.18.02.04 Bảng dự toán kinh phí phục vụ cho NCKH hàng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.02.05 Báo cáo chi NCKH từ 2019 - 2024 2019 - 2024 Phòng TCKT   

H18.18.02.06 

1. Quyết định phê duyệt kinh phí đề tài NCKH 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2. Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục 

Số 86/2018/NĐ-CP, 
ngày 06/6/2018 

TTCP   

H18.18.02.07 Quyết định nghiệm thu đề tài 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.02.08 Danh mục các hoạt động KHCN của Trường hàng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.02.09 
Chương trình phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức trong và 
ngoài nước và Trường ĐHTT thực hiện các hoạt động phát 
triển KH&CN 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/14ouf1wuVf7koaWErOv77ffxR4hfxJsVI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xAixENIewjZjca5_JpYbghU22V2WwCOg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Uj87PSSuUmKGStzibboZiJNQJroQqbfQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/142gMS0NSrNMeeog1oT_HGr7NJUuSHzMp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dnr8K_-ZENm1wLIFtR8V-qAuY376XAHc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W6T3puYk0t5MnEJocsuIJseHIsXCAaEM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xgnUGZpgcZKmMLC3Ay4ckrKYrEnMMC39?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.02.10 

1. Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN của 
Trường ĐHTT 

279/QĐ-ĐHTT.23 ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành quy chế hoạt động đối ngoại 10/2019 Trường ĐHTT   

H18.18.02.11 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm NC Trường 12/2023 Trường ĐHTT   

H18.18.02.12 Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm NC thuộc Trường 12/2023 Trường ĐHTT   

H18.18.02.13 Chính sách đối với cán bộ, giảng viên tham gia nhóm NC 12/2023 Trường ĐHTT   

H18.18.02.14 

1. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của CB, GV 

Số 141/QĐ-ĐHTT.22, 
ngày 26/8/2022 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành Quy định khen thưởng thành tích 
NCKH xuất sắc của SV 

229/QĐ-TTU.23 ngày 
10/11/2023 

Trường ĐHTT   

H18.18.02.15 
Báo cáo sản phẩm trong hoạt động NCKH được thương 
mại hóa 

2023 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu 

H18.18.03.01 Kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1sR5jWVW_zScLILt__g2HEfayzBGBAfpp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JZRGCknLByQEzOluybg1AE_mhJ1gD-BH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16-2oR72WAHnwI9Di6Jw6fKY-h4gcK2Nk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J0_nmH64vplD8hpV5-Ji7olNX3S7xRMH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YpvspZ6wLi19FSkHEJBGlU2mOyv6eP7s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z_lBrm95bQYvewhyjy0Hp2P3F2h5Zv2Z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SkVV0n0cCBABx1xef9wW8dgAZ7Rz_ErI?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.03.02 

1. Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện KPIs tại Trường 12/2022 Trường ĐHTT   

2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH 12/2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.03.03 
Quyết định ban hành chỉ số thực hiện năng lực KPIs thực 
hiện tại Trường 

12/2022 Trường ĐHTT   

H18.18.03.04 Chỉ tiêu, số lượng phát triển đội ngũ giảng viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.03.05 

1. Thông tư Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 22/2011/TT-BGDĐT 
ngày 30/5/2011 

Bộ GD&ĐT   

2. Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 
của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 26/2021/TT-BGDĐT 
ngày 17/9/2021 

Bộ GD&ĐT   

H18.18.03.06 

1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT 
Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 

06/02/2017 
Trường ĐHTT   

2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTT 
nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.03.07 Bảng tổng hợp kết quả NCKH hằng năm của giảng viên 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1p3AqJUwla1AGnmtA6dk3C3Djq0xXc2LW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1thvpIph4qXobKlcdhheh2HJFqwFeBXds?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MaJTOGJNcEDUqJHu_P8ho6ysgVmt6wx9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10MzFmOsuTIf4Yl3EoGjK0ty7Zu7ait9v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxKsgVRINQNstiIdIDP-h0No5HsaWi-s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16wP6o_NCeAypLTmRQohjaiNLqujeR1iB?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.03.08 Kết quả hoạt động Khoa học - Công nghệ hằng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.03.09 
Danh mục các đề tài, bài báo đăng trên các tạp chí khoa 
học, tập san của các đơn vị 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.03.10 Văn bản hợp nhất Luật SHTT 
Số 07/VBHN-VPQH ngày 

25/6/2019 
VPQH   

H18.18.03.11 

1. Danh mục các đề tài có khả năng thương mại hóa 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Danh mục đề tài được thương mại hóa 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.03.12 Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động NCKH hàng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.03.13 Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng hàng năm về NCKH 2022 và 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.03.14 

1. Kế hoạch rà soát và điều chỉnh các KPIs trong lĩnh vực 
KHCN 

2023 P. QLKH-HTQT   

2. Kết quả rà soát, đánh giá KPIs trong lĩnh vực KHCN 2023 - 2024 P. QLKH-HTQT  

https://drive.google.com/drive/folders/1rJtVRTVglCa17lp86Nr5zPeu6_7gS6jW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rIs0YBI7yukxQ3N6kz6i1jqxWUxspCvg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17c64rzjAoflNlqKMWzDPgjcvRNBlw1LM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i3pwxsqdqba60uqM-VOVhgn30qoGawcM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mq5HdgyLgQI7n00CVkgIiFrgG_M6kgWu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12p1-2yxcF3VWBiTSXvcQOZRjQwnLCFSb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AyCQOZScf76PdAEj6LqfMNYnO9YkupuB?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.03.15 
Quyết định khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện nhiệm vụ NCKH 

2022 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học 

H18.18.04.01 

1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011 – 2020, 
tầm nhìn đến 2030 

09/QĐ-TTU.12, 
ngày 01/10/2012 

Trường ĐHTT   

2. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.04.02 

1. Khảo sát của CB GV, NV về hoạt động quản lý NCKH 
của Trường 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của CB, GV và NH 
về hoạt động NCKH và SHTT 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.04.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 
 Số 0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT   

H18.18.04.04 Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường 
279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023 

Trường ĐHTT   

H18.18.04.05 Quyết định thành lập Phòng QLKH-HTQT 
85A/QĐ.TTU.16, 
ngày 04/08/2016 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1wbGHNkSA5mr9AHaCRePze_FmZstjpwEf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NPQZaFLpPTlYJ6qphoSmdhAC2AytU1BR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b0zWzAOZjhdNUzhoIsl7QMvWyn8jUkFX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18CLkPPHPehhXjFQKEndzH_ruwhDhwYvU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mLr2QOfS0P3jzclRXMBYQB0yrG4DoAvV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FzkB14_zhZra9ZvbIK67RGb5FaJrXIPF?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.04.06 Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm NC thuộc Trường 12/2023 Trường ĐHTT   

H18.18.04.07 
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, cung cấp thông tin 
trên trang thông tin điện tử của Trường 

12/2023 Trường ĐHTT   

H18.18.04.08 
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác NCKH, 
SHTT 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.04.09 Tạp chí khoa học Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H18.18.04.10 

1. Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thư viện 

45/QĐ-TTU.14, 
09/5/2014 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành về chức năng nhiệm vụ của các 
đơn vị 

168/QĐ-ĐHTT.21, ngày 
25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H18.18.04.11 

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến và sử 
dụng cơ sở dữ liệu của thư viện 

20/03/2015 Ban TV   

2. Thông báo thông tin truy cập Thư viện điện tử 2019 - 2024 Ban TV   

H18.18.04.12 Biên bản hội nghị công nhân viên chức hằng năm 2019 - 2024 Phòng TCHC   

https://drive.google.com/drive/folders/1nl3jtDEOk0myN4lipEKPz3gCxMalL444?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m35XAWZJPSVA83QT5hUirc8cje-VnEM6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L8n26INSK2zZ6hDabbhDxijqIQ0U70kg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1febf1xYu5OEaywYPf8U97WS9vwmrEtif?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PDzNceHTHb4q880hHfrHkb-aw2aVeWrr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11P2FMVDoqRxwMfmduEANGeIwJgWSLBLk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13QgxuEaAI-BUItIBi3OJhi8htNQuMfG2?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H18.18.04.13 
Báo cáo công tác và phương hướng hoạt động NCKH 
hằng năm 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.04.14 Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng hằng năm NCKH 2023 và 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H18.18.04.15 Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng hằng năm NCKH 2023 và 2023 P. QLKH-HTQT  

Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

H19.19.01.01 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, tầm 
nhìn 2030 

Số 124/HĐTr.21, 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT  

H19.19.01.02 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H19.19.01.03 
Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng QLKH về công tác 
SHTT 

2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.01.04 
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 
KHCN trong Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y-23fw15VFHEIZawzyfjhn0X2LPUW8jc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UunMYfsZbvoPVZUDz1RA4wLu8W0wMxne?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RldPFKiXcKR1KMqVOJIAMOF8_qBFUa7j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D_Sgmd946omQllYbXAR3DQF_26pHHiAS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N0WsZJfIxYKam7LL6DZq92PNNlyUdRFh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gdKdQj_l-ODdjdzgcT7Onuv-gc68dCxR?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.05 Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H19.19.01.06 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo 
hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 

Số 42/2019/QH14, 
ngày 14/06/2019 

QH14  

2. Luật sở hữu trí tuệ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ 

Số 07/2022/QH15, 
ngày 16/06/2022 

QH15  

3. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

Số 105/2006/NĐ-CP TTCP  

4. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về 
quyền tác giả, quyền liên quan 

Số 22/2018/NĐ-CP, 
ngày 23/2/2018 

TTCP  

5. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 Hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-
BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-
BKHCN ngày 22/7/2011 

Số 05/2013/TT-BKHCN Bộ KHCN  

https://drive.google.com/drive/folders/1NWIeo4U34ydghChrz7zrZOy3fL3bgt7q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XTHmbz40o4bOFvqNBzS4hJ2z5-w3yZm_?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.07 

Nghị quyết số 04/2020 NQ-HĐND quy định nội dung và 
mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện 
chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2022 
trên địa bàn tỉnh 

Số 04/2020 NQ-HĐND 
Hội đồng nhân 

dân tỉnh 
 

H19.19.01.08 
1. Quy định tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường 2019-2023 Ban TV  

2. Chiến lược phát triển thư viện điện tử giai đoạn 2019 - 
2023 

2019-2023 Ban TV  

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai 

H19.19.02.01 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo 
hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 

Số 42/2019/QH14, 
ngày 14/06/2019 

QH14  

2. Luật sở hữu trí tuệ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ 

Số 07/2022/QH15, 
ngày 16/06/2022 

QH15  

3. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

Số 105/2006/NĐ-CP, ngày 
22/09/2006 

TTCP  

https://drive.google.com/drive/folders/1HSSo4zKXcv3RBa6ex0Og6wG6_1M1X3Ha?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19l5dk1n_XzRa7gwUb3OS3owz1A9ec7oL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y8ZiqaHKYZ9ZFYroH4-EsAAvZq7ATHd1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về 
quyền tác giả, quyền liên quan 

Số 22/2018/NĐ-CP, 
ngày 23/02/2018 

TTCP  

5. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 Hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-
BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-
BKHCN ngày 22/7/2011 

Số 05/2013/TT-BKHCN, 
Ngày 20/02/2013 

Bộ KHCN  

H19.19.02.02 
Ban hành quy định về hoạt động KHCN của trường 
ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023  

Trường ĐHTT  

H19.19.02.03 Hướng dẫn quy trình đăng ký quyền SHTT tại Trường 2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.04 
Kế hoạch tập huấn về hoạt động sở hữu trí tuệ đối với CB, 
GV, SV Trường 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.05 
Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho CB quản lý 
SHTT thuộc các cơ quan Nhà nước 

2022 Cục SHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1wgSdEpzjmm6HTo-MaolflJe4A8RS3q1H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PJOIQ7K-AA37L6z0jC6lUoZZnKJNYD2K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1STQpjvLeEDDe8n3NRV7yZQWpSJ-bBJ6K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1InYbtMxYstRTnDxK45N1qlVtZGGwImWL?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.02.06 

1. Thông báo về việc sử dụng trang tài liệu số của thư viện 
Trường qua từng năm 

2019 - 2024 Ban TV  

2. Tài liệu hướng dẫn khai thác thư viện số tại Trường 2019 - 2024 Ban TV  

H19.19.02.07 Thông báo về việc triển khai đăng ký sở hữu trí tuệ 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.08 Quyết định về việc công nhận đề tài khoa học cấp Trường 
Số 280/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 29/12/2023  
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.09 
Quy định về việc nghiệm thu và phát hành giáo trình 
giảng dạy trong Trường 

2019 - 2024   

H19.19.02.10 Danh mục các bài báo trong nước và quốc tế 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.11 Thông tin khoa học Kinh tế - Kỹ thuật (tập san nội bộ) 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.12 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học và 
hợp tác Quốc tế từng năm học và phương hướng nhiệm vụ 
Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế giai đoạn 2019-2023 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.13 Danh mục các đề tài có khả năng thương mại hóa 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rDd1nYGkDaqtjAWFhRbo9kYXHvaeWyKK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UWCQAN08OF0vK1aPS65pl00FNg4ara1X?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCqBilOa4PfTYfL6sQedPJyYUSibmjWW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13wFqZlHrai_QpCblwVxrh7yG-9fjt773?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xSPcGCCznPdpdDgrb02Dm_aTfK5dWkjw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14u3wzG-fJmgiV8qF83H01bF_Niagc-sZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v-XwUws3Kd_6Lu1C525wBESDmJNQsqTE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DB6WdFXmKUrjcH7jvv_mUvA0eG5HWjgx?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.02.14 Quy định tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường 2019 - 2024 Ban TV  

H19.19.02.15 Chiến lược phát triển thư viện điện tử 2019 – 2024 2019 - 2024 Ban TV  

H19.19.02.16 1. Danh mục bài báo trong nước 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.17 

2. Danh mục bài báo quốc tế 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

3. Danh mục đề tài NCKH 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống thư viện điện tử 2019 - 2024 Ban TV  

H19.19.02.18 1. Thông báo về việc rà soát công tác sở hữu trí tuệ 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.19 

2. Biên bản họp đánh giá, rà soát công tác quản lý tài sản 
trí tuệ 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

3. Báo cáo Tổng kết Rà soát Công tác Quản lý TSTT 
Trường ĐHTT (Trong đó có Bảng tổng hợp kết quả rà 
soát công tác sở hữu trí tuệ) 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1OGOVgDd1MJwHRi2McOIi8JKMaeW455sT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b8lyHN-dg-rLAf-C0-7QRpMa7qgUhvcl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iJJ8mrCRk2adXBOtrdGzNHm89lzqv2Xl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WDqrvfnFWdP4xH3JlSTy6wtaoSjrfqd8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nUvntIL4ix82ntqsJQi5sSvg1AIu6aKt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hdsA4ym9NnuHSN9T4SEQK-YBX0FI964B?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Báo cáo Tổng kết Rà soát Công tác Quản lý TSTT Trường 
ĐHTT (trong đó có Biên bản rà soát vi phạm sở hữu trí 
tuệ của đề tài NCKH) 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.02.20 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 

H19.19.03.01 
Văn bản quy định quy trình xây dựng, giám sát, rà soát 
chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H19.19.03.02 
Kế hoạch xây dựng chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ 
Trường 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
Phòng QLĐT 

 

H19.19.03.03 Kế hoạch NCKH và hợp tác quốc tế hằng năm 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.03.04 
Báo cáo Tổng kết Rà soát Công tác Quản lý TSTT Trường 
ĐHTT (Trong đó có Hồ sơ rà soát công tác sở hữu trí tuệ 
thường niên) 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
Ban TV 

 

H19.19.03.05 Báo cáo thanh tra về NCKH 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
Ban TT-CP 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17GRekVM7YXeiE6C6rtnGJEsBxoeZDpVI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W2uSej12ocyl0A7_GYMiIsG0HiQ-aA8y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O9FJoi6Ju72u55CTPSSztDUOa5F6VB_j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NDR5bbNLIJ4B17BpGb4zKDl954PsaZDZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ei-BuxYzlTLAGZDDWW2LrKMsXBtUUhcs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aB4ErsQSppw58Ho6h3ck8mamblUblWZz?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.03.06 
Báo cáo công tác quản lý tài sản trí tuệ thường niên của thư 
viện 

2019 - 2024 Ban TV  

H19.19.03.07 
Báo cáo Tổng kết Rà soát Công tác Quản lý TSTT Trường 
ĐHTT (Trong đó có Rà soát của Phòng QLKH về việc vi 
phạm SHTT đối với các đề tài NCKH cơ sở) 

2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.03.08 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.03.09 Báo cáo nhiệm vụ năm học về QLKH 2019 - 2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

H19.19.04.01 Báo cáo tổng kết rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.02 
Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2018 -2026, tầm nhìn 
đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, 
Ngày /11/2021 

HĐT  

H19.19.04.03 Chiến lược phát triển KHCN 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.04 Kế hoạch NCKH và hợp tác quốc tế hằng năm 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KGSiNW0i5Az_WTBYMDpuqsir0x5lHHAz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cU1zbjR6kgGsFIf_Gxn7kGtfz3sqMFII?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1s0KXRARtwneQJS_eHibPsht9hLJ8iZ5f?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QuRWH2d4t2Yt1LB44z0Do2i9SGGnpcXg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DvefqAXhD_qvwW6A0TEcbzr6VCrbJ_Fq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zx5pT-ID0U2qyaVktnQTnb3AdYDNzDF5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZliLNoInRgtJm4bDObS9khXmFcdw87ZA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hQ4_RLPh08aeb8YuInQRrdQdfR2ZKxxE?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.04.05 Kế hoạch cải tiến chất lượng NCKH 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.06 
Báo cáo tổng kết tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi 2019 
- 2023 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.07 Báo cáo hội nghị ĐT-NCKH hằng năm của Trường 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.08 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 

2019-2023 Phòng TCHC  

H19.19.04.09 
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 
KHCN trong Trường 

Số 280/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 29/12/2023  

Trường ĐHTT  

H19.19.04.10 Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường 2019-2023 Trường ĐHTT  

H19.19.04.11 Chiến lược phát triển thư viện điện tử giai đoạn 2018 - 2023 2019-2023 Ban TV  

H19.19.04.12 
Thông báo khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng 
về công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.13 
Phiếu khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng về 
công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H19.19.04.14 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng về 
công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1JkWkDTBo1YEPwDFQuiys3VkNN97QqIEH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2oYdNhjo2s3e4e0qIkUtpgAwdFOTVMf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SIw8qAYriLVZHXvpNr366c1kzffYB8fR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/107vj21oDwLKw1cf_5_IhIti0hwGSofry?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IkrPitD4SIQ146hhv7EEGXa8wZ5qNCpl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AzzCs_FJWDW2EVDyTqFQ3_RSpmaRGofW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10d4g7fwK0Ux3Kw5dnjh3Tv1aSbNqG2pF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yq1CnCVe6devu2g0VR3cpuiaWdxNux1P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XNGJH5TRlyfafFWGZNkt1DbAqs4k7fzH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hrVrYyiMOxK_biocyDY6s9drjbWDsYrY?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 
ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu 
nghiên cứu 

H20.20.01.01 
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 HĐT  

H20.20.01.02 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 
Số 147/QĐ-TTU.21 ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  

H20.20.01.03 
Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, tầm 
nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H20.20.01.04 
Quy định cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường và phân cấp giữa 
các đơn vị trong hoạt động hợp tác phát triển 

2021 Trường ĐHTT  

H20.20.01.05 Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường 2014 Trường ĐHTT  

H20.20.01.06 
Văn bản quy định về các chỉ số KPIs cho các chiến lược, kế 
hoạch tăng cường hợp tác và các đối tác trong NCKH 

2022 Trường ĐHTT  

H20.20.01.07 
Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát triển hằng năm của 
Trường 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.01.08 
Biên bản thỏa thuận hợp tác của Trường với các tổ chức 
quốc tế. 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q61Q91KtiOIfq0C_ju5BnVjg4DBJO79Y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1j1YfPhtf4SDYy8FH0isOkl8F4P1jXl56?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1geiDbVoMvTPfyk8BPLXCy-lfoG0xzdsP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uRmVg3Y6kMX1cqNFi0p7MtN3mOzvhnSG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W9pgpkGXlkyhjBV5IoO6KmgFcnOpyM3M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Be2EXlaVUcIu3PpC9-a7dpOCnGUdJAFu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZldqgIELdRwuSYnO-sUqQu71TvI4syst?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iUIDdVGtAJcOxijXvRqLsIfMG3W8aMiV?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.01.09 

1. Bảng thống kê về các đoàn ra, đoàn vào trong 05 năm 
của chu kỳ đánh giá có liên quan đến các dự án hợp tác 
nghiên cứu, các CTĐT liên kết quốc tế 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Báo cáo công tác đối ngoại hàng năm 2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.01.10 
Quyết định khen thưởng cá nhân và đơn vị có thành tích 
trong NCKH 

2019 - 2023 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu 

H20.20.02.01 
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 HĐT  

H20.20.02.02 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, tầm 
nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H20.20.02.03 

1. Báo cáo công tác ĐT hàng năm 2019 - 2023 Phòng QLĐT  

2. Báo cáo công tác NCKH hàng năm 2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.02.04 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học mới hàng năm 

2019 - 2023 Phòng TCHC  

https://drive.google.com/drive/folders/1UhMRcZHN1QXqxhRvAB7UsXKnI8xhB0-x?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1On2JZMQY9Qwy4ME8Gflqr_pLzYxz8iYO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uNTFS_jlTY-wWiJ-su6V1r1iWmLuVkRy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bnT258yInaB_mtMWjw3b0ZMiBzdAS9cg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/175KpYpnk20ej9dsZypgaar-fObQZu1jL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11CB2p2jypvkB82g-GsYCiBBvkEaAq8Pn?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.02.05 
Các minh chứng triển khai các hoạt động theo kế hoạch 
(2019 - 2023) thông qua: các buổi họp giao ban, email, 
office 

04/2023 Phòng TCHC  

H20.20.02.06 
Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá 
trị văn hóa 2021-2026 

09/2021 Trường ĐHTT  

H20.20.02.07 
Quyết định cá nhân, tập thể tham gia đề tài cấp tỉnh, cấp 
Bộ, Nhà nước 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H20.20.02.08 
Các quyết định cử CB, GV tham dự hội nghị, hội thảo trong 
và ngoài nước 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H20.20.02.09 
Biên bản, lễ ký kết giữa các cá nhân, đơn vị với các doanh 
nghiệp, các đề tài, dự án 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.02.10 
Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, hỗ trợ đào tạo giữa 
Trường và các đối tác 

2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.02.11 

1. Thống kê các hoạt động đối ngoại với các doanh nghiệp 2019 - 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Bảng thống kê về các đoàn ra, đoàn vào trong 05 năm 
của chu kỳ đánh giá có liên quan đến các dự án hợp tác 
nghiên cứu, các CTĐT liên kết quốc tế 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.02.12 
Hợp đồng Hỗ trợ một phần kinh phí thực tập tốt nghiệp và 
hỗ trợ quỹ học bổng giai đoạn 2019- 2023 của các đơn vị 

2019 - 2023 Các đơn vị  

https://drive.google.com/drive/folders/1VCvBhR2uXS3Q0oijLqGdj4kZsXoLIFnu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uvKnEWnZAGoAvrdYlXVDomkvtNI_Y8Nn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ijmPNVslWF2YouuYy4yUN5Ktw0ZzG9kP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KmhxXSwy3yy2ZK4thW3oGNaQH_vdH8FU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DUTJthPNNFmzrawBjR75BDnbFAISyWv7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hhEYvfnU5h2j_09oTqA6Ov_iSQjnj9Xs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F1wGnthRukwPrq7O2HGa3CGDNtOtV8FE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RrMgfSOoj3w7K5SXUwswo1rv4G7MutWk?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.02.13 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa về đào tạo, hỗ trợ đào tạo 
giữa Trường và các đối tác 

2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.02.14 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường và các đối tác 2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.02.15 Biên bản thỏa thuận phối hợp đào tạo 2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.02.16 
Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, hỗ trợ đào tạo giữa 
Trường và các đối tác 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H20.20.02.17 Quyết định cử giảng viên đi đào tạo sau đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H20.20.02.18 Quyết định cử giảng viên đi học ở nước ngoài 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H20.20.02.19 
Dự toán nguồn ngân sách cấp trong năm về các hoạt động 
đào tạo và NCKH 

2019 - 2023 Phòng TCKT  

H20.20.02.20 Báo cáo chi NCKH từ 2019 – 2023 2019 - 2023 Phòng TCKT  

H20.20.02.21 
Thống kê và danh mục trích ngang các công trình (sách, 
báo) công bố chung 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.02.22 Báo cáo chi NCKH từ 2019 – 2023 2019 - 2023 P. TCKT  

https://drive.google.com/drive/folders/1z2xmOip1wCFgzYKSgehKOxZ67nJlkP6T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a_s3aP5KBCHOLiKQ6Ryk4BEwnGFUPh-l?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IXtpiYBcxuxqdHB4ok8AyVk3eiN-wkDw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UQDs978vQzjo5yaBtkT_NNvvoPIZ1dG-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Kr2NPt0h9RMS_GNW1N9FkLEAHzbdRaXh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zSfZtplqsnroAF7CL6nYaqdhgNnZ_CI_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17Fc25_HBQrr-BFu0ISibyj_KN3cN8sc8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15vOo7C_INq1fWNqZqkBRvtOF3sjTIQJf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WVuXTYvWjNy6X_OdeGklNRPoI49aQV37?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.02.24 
Thống kê và danh mục trích ngang các công trình (sách, 
báo) công bố chung 

2019 - 2023 
P. QLKH-

HTQT 
 

H20.20.02.25 
1. Thống kê các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức giữa nhà 
trường và các đối tác có các hợp tác nghiên cứu 

2019 - 2023 
P. QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện 

H20.20.03.01 
Kế hoạch tổ chức rà soát, cải tiến các chính sách về Đào 
tạo, Nghiên cứu khoa học, Phục vụ cộng đồng 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.03.02 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, giám 
sát, rà soát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của 
Trường 

2021 Trường ĐHTT  

H20.20.03.03 
Các chỉ số đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp 
tác 

2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.03.04 
Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về các mối quan hệ hợp 
tác, các đối tác, các hợp tác 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.03.05 
Văn bản hướng dẫn rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các 
mối quan hệ hợp tác và đối tác, của các đối tác cụ thể theo 
từng giai đoạn và giữa giai đoạn. 

2019 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.03.06 
Các báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát triển theo từng 
giai đoạn và giữa giai đoạn 

2019 - 2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ynhZBYhojuw5m-6daMYrJdoPIn5hcKQT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jf18_FlvU6-S-Rw_F61h9nhpzblix4hr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11tKYafP01iaRSU4lP7_hfnHQBco2itL4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13XcVMkPVgi3H7OdjdJCDINyRxFLp7Pom?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18wyau32yy4SRDBi3-B-StmbwwSxBJ98O?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/110OYlLlnN7CGZOoaQmgJZ5Yt8ZsoSlr7?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng 
nhiệm vụ quản lý khoa học và hợp tác quốc tế năm học 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.03.08 
Dự toán nguồn ngân sách cấp trong năm về các hoạt động 
đào tạo và NCKH 

2019 - 2023 Phòng TCKT  

H20.20.03.09 Báo cáo chi NCKH từ 2019 – 2023 2019 - 2023 Phòng TCKT  

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu 

H20.20.04.01 
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, 
Ngày 19/11/2021 

HĐT  

H20.20.04.02 
Các văn bản về chỉ số đánh giá tính hiệu quả của các mối 
quan hệ hợp tác, các đối tác, các hợp tác 

2019 - 2023 Trường ĐHTT  

H20.20.04.03 

1. Bảng thống kê về các đoàn ra, đoàn vào trong 05 năm 
của chu kỳ đánh giá có liên quan đến các dự án hợp tác 
nghiên cứu, các CTĐT liên kết quốc tế 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Báo cáo công tác đối ngoại hàng năm 2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.04.04 
Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát triển hằng năm của 
Trường 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ETgY2QqN1iUXVhpQBr6zpdq1E__pre0E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HIr0pJEgcPzNFRTp2nvy04bC0ghRpUao?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z_HcuQfWF_47NGk-fpkV-rx-rs4PiwHz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yuNXmro59ZHEOt-0oR0vZE7F6oCqDsE2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vDYfWvUS-uie4dTKrHPLhnu3hLTsgw50?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1El7YhWMj4-gG2K0F_X8RnwKtQtX2YJgc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rrBqT_EtbJ1xETAEkzghSaNHCFAGSL92?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H20.20.04.05 
Thống kê số lượng bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học 
quốc tế 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H20.20.04.06 
Bảng thống kê các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đã 
được ký kết từ năm 2019 - 2023 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng 

H21.21.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT 

Số 0602/QĐ-TTU.17, 
ngày 06/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT 

Số 147/QĐ-TTU.21, 
ngày 01/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định về việc ban hành phê duyệt Chiến lược phát 
triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

4. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026 Tầm 
nhìn 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/13ksJmkuYrywqvgJDKuzY77Av8YLWUopG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kOehq8hlNpcG1fZGoEDYAxDgeAObnVLB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1I3nb1lFQozZnU427kms5DZ8X9xp_WvDh
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

5. Tuyến bố Tầm nhìn -Sứ mệnh - Giá trị - Triết lý giáo dục 
- Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21, ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT  

6. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
các năm học 

2019-2024 Các đơn vị  

H21.21.01.02 

1. Quyết định Về việc ban hành “Quy chế hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng Trường 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT  

2. Ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Chiến lược phát 
triển Trường giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030 

2021 Phòng TCHC  

3. Biên bản tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định hoạt 
động kết nối và PVCĐ, hệ thống đo lường kết quả hoạt động 
kết nối và PVCĐ đồng của Trường 

2021 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

4. Quyết định Về việc ban hành Hệ thống đo lường kết quả 
và tác động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT  

H21.21.01.03 
Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết 
nối và PVCĐ 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.01.04 
1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
các năm học và kế hoạch hoạt động các khoa qua các năm 

2019-2024 Các khoa  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Hrpprxc_aIt2AzWVEDmfH7-EMRpEGHgO
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1F1rss3U-NBNoJ_y5s2_nqCJQQ2W0San1
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dMF_ZfCJNdTbgXaUW80LOde7-qkQ4vgD
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Kế hoạch hoạt động các Khoa hợp tác đào tạo 2019-2024 Các khoa  

H21.21.01.05 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ các 
năm học của Phòng QLKH-HTQT 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H21.21.01.06 

Kế hoạch hoạt động Công Đoàn 2023 -2024 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

Tổng hợp các kế hoạch tổ chức các hoạt động vì cộng đồng 

30/KH-ĐHTT.22 ngày 
15/8/2022 

31/KH-ĐHTT.23 ngày 
12/9/2023 

32/KH-ĐHTT.24 ngày 
23/7/2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

 

H21.21.01.07 

1. Hợp đồng, hợp tác, ký kết giữa CSGD và đối tác doanh 
nghiệp 

2019-2024 Phòng TCHC  

2. Hồ sơ học bổng tài trợ 2019-2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

Quỹ học bổng 
ITA 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SaymyRWR3_OxgOf2AHnBFyY94FCuPIlT
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11EFF1fh0_fT5pLJ_MRN8oOaH5uj6zfha
https://drive.google.com/drive/folders/18pfmYxyeHmdbI_LYJAUmJp2Qpkuz4EB9?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Hồ sơ học bổng tuyển sinh đầu vào 2019-2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

Quỹ học bổng 
ITA 

 

4. Hồ sơ hoạt động kỹ năng mềm cho sinh viên 2019-2024 
Các khoa, 

Phòng CTSV-
HTDN 

 

5. Hồ sơ hỗ trợ CB, GV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn 2019-2024 
Phòng TCHC, 

Công đoàn 
Trường 

 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện 

H21.21.02.01 

1. Quyết định Về việc ban hành “Quy chế hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng Trường 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập qua 
các năm 

2019-2024 
Quỹ học bổng 

ITA 
 

3. Quyết định về việc cấp học bổng, giảm học phí 2019-2024 
Quỹ học bổng 

ITA 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17ZYEM-legiOquX2EsLJUlAhQYMYtqW1f
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H21.21.02.02 Ký kết hợp tác với các doanh nghiệp của Trường 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.02.03 Kế hoạch ĐT BD: Người lao động, người học,... 2019-2024 Phòng TCHC  

H21.21.02.04 

1. Hồ sơ đề tài sinh viên, giảng viên 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Thông báo và Quyết định phê duyệt kinh phí đề tài 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H21.21.02.05 

1. Danh sách hoạt động phục vụ cộng đồng của Công đoàn 
trường qua các năm 

2023-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

2. Hồ sơ các hoạt động phục vụ cộng đồng (chiến dịch mùa 
hè xanh,...) 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Báo cáo tổng kết các hoạt động phục vụ cộng đồng (chiến 
dịch mùa hè xanh,...) 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

4. Báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng 
đồng 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.02.06 1. Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jsx-bsHu7QHf59YbIJp9yBwv-mIhCEJE
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IV6vKyweElfFF56DQaZjs9t3vGd1279L
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sjn5DHAHkdR-2YzMjPBCfzGPT8N7ma2x
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UbvX9pfA-Vi3De9Mf7iJQJnhiUk6iDCN
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hiCIWWKHoLoCS0eEX0mW-6iQ08AYHOMt
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHTT 
Số 1008/QĐ-TTU.20, ngày 

10/08/2020 
Trường ĐHTT  

3. Quyết định Về việc ban hành “Quy chế hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng Trường 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT  

4. Quyết định Về việc ban hành Hệ thống đo lường kết quả 
và tác động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT  

5. Quy định Quản lý hoạt động KHCN Trường ĐHTT 
Số 129/QĐ-TTU.14, ngày 

19/09/2014 
Trường ĐHTT  

6. Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường 
ĐHTT 

Số 279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 
29/12/2023 

Trường ĐHTT  

7. Quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường ĐHTT 2020-DT Trường ĐHTT  

H21.21.02.07 Tin bài về các hoạt động cộng đồng (website, facebook,...) 07/2024 

Phòng QLKH-
HTQT, 

Phòng TTTS, 
Phòng CTSV-

HTDN 

 

H21.21.02.08 1. Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1y2hQYNmv-J0C_KMxuxCiQkElT4_9EFJ2
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15Gsxv3hS-SLo_Xw1y4LgxoThX2a7O29k
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo công đoàn, hoạt động PVCĐ 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

H21.21.02.09 
Kế hoạch triển khai khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ 
các bên liên quan các năm học  

2019-2024 Trường ĐHTT  

H21.21.02.10 Quy định thanh tra, kiểm tra nội bộ  2022  Ban Thanh tra  

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 

H21.21.03.01 

1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011 – 2020 tầm 
nhìn đến 2030 

09/QĐ-TTU.12 ngày 
01/10/2012 

HĐT  

2. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026 tầm 
nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT  

3. Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và hệ 
thống đo lường kết quả định hoạt động kết nối và PVCĐ 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT  

4. Kế hoạch hoạt động phục vụ cộng đồng hằng năm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1f15Neko-1YgsockUMFTlXraOwbpvqDUz
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

5. Báo cáo tổng kết hoạt động PVCĐ hàng năm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.03.02 

1. Quy định chế độ làm việc của GV Trường ĐHTT 
Số 218/QĐ-TTU-ĐT16, 

ngày 22/11/2016 
Trường ĐHTT  

2. Quy định chế độ làm việc của GV Trường ĐHTT 
Số 136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/2022 
Trường ĐHTT  

3. Quy định đánh giá đội ngũ Trường ĐHTT 
Số 1503/QĐ-TTU.17, ngày 

15/03/2017 
Trường ĐHTT  

4. Quy định đánh giá đội ngũ Trường ĐHTT 
Số 228/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT  

5. Quy định Công tác thi đua khen thưởng 
Số 111/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

03/08/2022 
Trường ĐHTT  

H21.21.03.03 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên 
Số 110/QĐ-TTU.15, ngày 

07/09/2015 
Trường ĐHTT  

H21.21.03.04 
Quyết định về chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính đối 
với sinh viên Trường ĐHTT 

Số 226/QĐ-ĐHTT.23, ngày 
10/11/2023 

Trường ĐHTT  

H21.21.03.05 
1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT 

Số 0602/QĐ-TTU.17 ngày 
06/02/2017 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1x_P5VJbpgivDMEFAucTgqJvtkQ00hMRc
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tsbO462bKdeSvEj5lzPEIdvkkmwbSPw8
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1L2SDT_6fY_VxcznRfJ10oA78RvU-dbW-
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1zJi6Q7sRpRL1j80jmx2sv7RSWKhx6sL2
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT 

Số 147/QĐ-TTU.21 ngày 
01/12/2021 

Trường ĐHTT  

3. Tin bài về các hoạt động cộng đồng 07/2024 

Phòng QLKH-
HTQT 

Phòng TTTS 
Phòng CTSV-

HTDN 

 

H21.21.03.06 

1. Báo cáo kết quả so chuẩn, đối sánh tiêu chí hoạt động 
PVCĐ 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Báo cáo kết quả/giám sát các hoạt động phục vụ cộng đồng 
qua các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.03.07 

1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
hằng năm 

2019-2024 Các đơn vị  

2. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kết nối, phục vụ cộng 
đồng 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.03.08 

1. Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, GV về 
PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Báo cáo khảo sát lấy ý lấy ý kiến phản hồi của NH về 
PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Gi6h-Na4-wR4sBGC2TB_MitFjDgKjpyf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WtVS8UU_65_NnC3djEbvXVF30ygxZS0E
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UJxlUruJtqRVpnlBjOUlPlUBTwrOxtgm
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu NH về PVCĐ 2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

4. Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi Nhà sử dụng LĐ về 
PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên 
liên quan 

H21.21.04.01 

1. Quy định hoạt động kết nối, PVCĐ và Hệ thống đo lường 
kết quả hoạt động kết nối và PVCĐ 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch đào tạo năm học qua các năm 2019-2024 Phòng QLĐT  

3. Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết 
nối và phục vụ cộng đồng năm học 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.04.02 

1. Kế hoạch hoạt động các phòng, khoa, trung tâm qua các 
năm và báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm 
vụ các năm học 

2019-2024 Các đơn vị  

2. Kế hoạch công tác Công đoàn 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Do-YuYV3Zkk7nFEt7dmjL8qsVs5BlMDu
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zfq48uVgPgBEKkHhZKaX__ABrnc-Ebu2
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Thuyết minh dự toán các năm 2019-2024 Phòng TCKT  

H21.21.04.03 

1. Biên bản đối thoại giữa BGH và người học 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Biên bản họp giao ban NH hằng tháng 2019-2024 Phòng TCHC  

H21.21.04.04 

1. Đối sánh chất lượng kết nối phục vụ cộng đồng 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2. Kế hoạch cải tiến chất lượng kết nối phục vụ cộng đồng 
14/KH-ĐHTT.24 ngày 

27/6/2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H21.21.04.05 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động của 
Trường 

2019-2024 Các đơn vị  

Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được xác 
lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.01.01 
1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Ev6XqrxWj1gu_vUE291eol6SMIOnEf9N
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1f9ASQpPeLqPXL2D9GXCgt8N1OcNfn1Ke
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iDKvZzlQK2950uRrbR5-eHTy13OHZxWR
https://drive.google.com/drive/folders/1PBccfPE2_3omLQJ0LxIz-VafAz3rQkmS?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT của 
Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.01.02 Kế hoạch giảng dạy các khóa 2019 - 2024 Các khoa  

H22.22.01.03 Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.04 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  

H22.22.01.05 

1. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 
ĐHTT 2017 + Quy chế đính kèm 

Số 2702/QĐ-TTU.17, ngày 
27/02/2017 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong "Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-TTU.17 
ngày 27/02/2017" + Quy chế đào tạo sửa đổi đính kèm 

Số 45/QĐ-TTU.18, ngày 
29/6/2018 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 
học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHTT 
+ Quy chế đào tạo đính kèm 

Số 31/QĐ-ĐHTT.21, ngày 
30/6/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1VTEkTqOnejtvfEMiVrC-TSumpJQ6uMN8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dTNf0PW4S7sPeakPLyEIfSkiL7pne-Tp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZYHfDgfCO6x1qBOJHhmYNs_8H9t_UKdo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16cimfYAvzkMEUiYd06aoOjO1cQeYSjGp?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

4. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học ở Trường ĐHTT kèm theo Quyết định 
số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017 và Quy chế đào tạo 
đại học của Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 45/QĐ-
TTU.18 ngày 29/06/2018 

Số 218/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

5. Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong Quy 
chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 
Trường ĐHTT kèm theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21 
ngày 30/06/2021 

Số 219/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 07/11/2023 

Trường ĐHTT  

H22.22.01.06 

1. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học 
phần theo hình thức trực tuyến của Trường ĐHTT 

Số 119/QĐ-TTU.20, ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi kết 
thúc học phần dành cho người học đại học hệ chính quy của 
Trường ĐHTT + Quy định kèm theo 

Số 223/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
30/12/2022 

Trường ĐHTT  

3. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần 12/2022 Trường ĐHTT  

4. Quyết định v/v ban hành Quy định một số nội dung về 
công tác tổ chức thi tốt nghiệp ngành Y đa khoa 

Số 47/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

H22.22.01.07 Quy chế Công tác sinh viên Trường ĐHTT 
Số 2802/QĐ-TTU.17, ngày 

28/2/2017 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1gqryy9rIUFgselK6d0G3mXfo9fB9F_VG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kR_PziOcYA3VQBANWzDnTmcjZqztxgkx?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.01.08 Phần mềm quản lý đào tạo: https://intranet.ttu.edu.vn/ 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.09 Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H22.22.01.10 
Danh sách điểm rèn luyện người học hàng kỳ, năm học, 
khoá học 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.01.11 Quyết định thôi học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H22.22.01.12 Quyết định công nhận tốt nghiệp 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H22.22.01.13 
Báo cáo đối sánh tỷ lệ người học tốt nghiệp cùng 01 CTĐT 
và giữa các CTĐT trong 5 năm trong Trường 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.14 
Bảng đối sánh tỷ lệ người học thôi học cùng 01 CTĐT và 
giữa các CTĐT trong 5 năm 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.15 Biên bản họp xét tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.16 Biên bản họp xét học vụ 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.01.17 Biên bản họp giao ban 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/19X7bkUNcR8V7M4barNn0HuOmn9kWG-54?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Im-IoxpQxihbuoOekFY9cyeXyNVujcKB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nkG87wE-t4Jt_M63fQZo2H70EcNYooqD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14-rTTaIR1tGw0Sy-8LU5TbX31ZyVR6nB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jxhRVEhBzplXn5nRsAsrvEyRlfOgE7Rk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1slveZWQJosI4TvVGJKj4C6FXqjPlbrT3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sAlkNWs9KWwLum_ub6nfSGFZz_0SZljB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GNPq1W2hx5rNUCAcZbh24VX1jcIOnhs8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WwVoWligRD04pJBd1Il-mN8JJyE8bccC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o-q1uTLcPXv1sGAeY2BCMq-zbULNAEQu?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.01.18 
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo khoa, trường với người 
học 

Số 01/BB-ĐHTT.22, ngày 
20/04/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.01.19 Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 
177/QĐ-TTU.21 ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT  

H22.22.01.20 
Thông báo gửi kết quả học tập và rèn luyện hằng năm về 
gia đình người học 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H22.22.02.01 

1. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành 
trình độ đại học Trường Đại học Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 
13/5/2019 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô tả CTĐT của 
Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 
21/5/2021 

Trường ĐHTT  

3. Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 
ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.02.02 

1. Kế hoạch giảng dạy các khóa 2019 - 2024 Các khoa  

2. Kế hoạch đào tạo các năm học 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.03 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1WXlmRjwlZSk6qmrFJDTuWkMlfW7L8v8U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NxyMtZ1CKXEy6_cksZdr1hsScwIZPpt0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L26Mb5QAjwxDorQCFjnvW8yi3AZytPV7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LpoyH3LCFVpJKvdinY6pDKfMHtoEif5c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PY86h4jf5n30fAYeFobkoi0UnKtcrqGt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14OIU51H-Q7VnwlIdW3PTlBNffPDeqQge?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.02.04 Quy chế đào tạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H22.22.02.05 

1. Phần mềm quản lý đào tạo: https://intranet.ttu.edu.vn/ 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Quyết định giao bộ phận chuyên trách giám sát thời gian 
tốt nghiệp 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3. Quy trình Giám sát thời gian TN trung bình của NH 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4. Thông báo điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.06 

1. Quyết định công nhận tốt nghiệp 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2. Danh sách người học không tốt nghiệp đúng hạn 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.07 Báo cáo tổng kết đào tạo năm học các khoa  2019 - 2024 Các khoa  

H22.22.02.08 
Bảng thống kê số lượng người học đăng ký học từng học 
kỳ 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1KEL6abJee11dRjgh1nPU5gp2TCrQFmoP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w8tj3H2RmUEuDslQlnhiuat84dXgRBhK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_kpfEx0rImj2JV2eLl1qi5mmmdM6nEHo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gS5XuVlY3fxUt-h7o0UdufyQ6fwfUvMA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mpcP4lxdwHm1G2-seLYtFUuH-AO6AOGX?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.02.09 
Bảng đối sánh tỷ lệ người học tốt nghiệp cùng 01 CTĐT và 
giữa các CTĐT trong 5 năm trong Trường 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.10 
Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về thời gian tốt nghiệp 
trung bình của NH ở tất cả các CTĐT 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.11 Biên bản họp xét tốt nghiệp 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.12 

1. Biên bản về việc gặp gỡ giữa NH với lãnh đạo Trường 
Số 01/BB-ĐHTT.22, ngày 

20/04/2022 
Trường ĐHTT  

2. Kế hoạch Tổ chức đối thoại với NH các khóa 
Số 19/KH-ĐHTT.22, ngày 

11/4/2022 
Trường ĐHTT  

H22.22.02.13 Thông báo phân công nhiệm vụ CVHT 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.14 

1. Biên bản họp lớp 2019 - 2024 Các Khoa  

2. Báo cáo công tác Cố vấn học tập 2019 - 2024 Các Khoa  

H22.22.02.15 
Thông báo mở các học phần học kỳ hè (đáp ứng nhu cầu 
học cải thiện, trả nợ cho SV chuẩn bị tốt nghiệp) 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.02.16 Quyết định công nhận tốt nghiệp 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1QXhx3Se_nwjVEZGXHUXkA4MF04Vj5jwv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PZ7jNHbnmbx7cZ3w8PL-twqX4IrqiMBj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rsP6PbAeG0bhRDZWbwy1Stfse4Fi6Kcl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1by5Wz4I61ovXxXmYIQgj9vUsSsCrHYSG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L6Eu7TyMPb_Ar4KAI28pBSyz8xWOkFcM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17SCLcurIMu7JoNis7O3un9ZqkMHr5qdt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SCpPeurarR82pqpTD6X5SZ9HDi0Eu6fc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZU4FEuRJB6Y3wp8CV89RNnl1z48EOsUZ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến 

H22.22.03.01 

1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành 
Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT  

2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-TTU.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.03.02 Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.03.03 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  

2. Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên 
quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường ĐHTT 

Số 111/QĐ-TTU.17 ngày, 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

3. Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong hoạt 
động BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 

Số 68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
10/05/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.03.04 
Kế hoạch khảo sát việc làm SV sau tốt nghiệp và Danh sách 
SV có việc làm 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.05 
Kế hoạch lấy ý kiến đánh giá người sử dụng lao động về 
chất lượng người học sau TN 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.06 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của người học 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jqggFZoKgjswsopodz1Vj8-GQAf32Rum?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rBtFSc89jir29DMfA3iA8EjxEUAYVEh0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1drTyYpQgHDTZA6IwSTpKoesEqPAd2dwQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zPq0mC3a8YLbnDAtwedNp2ZKzXiNHuHX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/143dul1IV9--OoYEvUmaxhg96RJ5vLYnv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15T81_oJ2BaKcWUYlkLuXwB7yi0ufU3Uc?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.03.07 
Báo cáo về lấy ý kiến đánh giá người sử dụng lao động về 
chất lượng người học sau TN 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.08 Dữ liệu người học có việc làm và chưa có việc làm các khoá 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.09 
Đối sánh mức độ đáp ứng của CTĐT với công việc của NH 
sau tốt nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.10 Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm cho NH hàng năm 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.11 Danh sách các doanh nghiệp, đối tác 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

H22.22.03.12 
Hình ảnh thông báo tuyển dụng của các DN đăng trên Web 
trường 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến 

H22.22.04.01 Kế hoạch khảo sát hằng năm 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.02 Thông báo về việc thực hiện khảo sát 
Số 02/TB-ĐHTT.24, ngày 

26/02/2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.03 
1. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến người học trước tốt 
nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1GA-wKx2mtDIiyxGCNzY_6sJLbRzSXoou?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xBPz1NRQ9uvMaQf1ENK3TDKNtagAQfSE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RS1RmgxBRW3qMpc0h7mWLsnYSOQKLZ-5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17oWk40ePTTADEmOeMHMSeopMd_vRXjSh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iatoGvEDza58EeUJv_RxvIkZfx9a3wEE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q5SQhe3xKhQgp_wCLr6MbcB-UhD_iaRm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GU6MPVQnbxvcH31grM9CXW1AP4mJEHWI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w1IhmwX2odrdf-B7j9fEFJiHc5F7wbkQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PbkwS7SpsdiSlO5Wv7I4s70BinPtyJSv?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của người 
học 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người 
học về hoạt động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

4. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến đội ngũ cán bộ GV, 
nhân viên về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, hệ thống CNTT cũng như các dịch vụ hỗ trợ 

2019 - 2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
 

H22.22.04.04 
Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 
về các lĩnh vực hoạt động của Trường ĐHTT 

Số 111/QĐ-TTU.17 ngày, 
01/09/2017 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.05 
Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong hoạt 
động BĐCL giáo dục tại Trường ĐHTT 

Số 68/QĐ-ĐHTT.22 ngày, 
10/05/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.06 
Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển 
dụng/doanh nghiệp/chuyên gia về chất lượng người học tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.07 
Phiếu khảo sát tình hình việc làm của người học sau tốt 
nghiệp 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.08 
Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt 
động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1D4WsKrk5gGK__JZ76Gz2sz788as6rbJH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h-bwEOwWeIfDadwxu_bdgBkHPBOi08pD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AK0aIONRM04LXx3C71njBGB9c1aBKU4z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CnYSElqLAtEPFH6j8XjPr1aFk_cOLotM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tQD0n450yh7cOGGIyP-HlvVaxunZmtS7?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.04.09 
Phiếu khảo sát lấy ý kiến người học trước tốt nghiệp về chất 
lượng đào tạo của Trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.10 
Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của GV, NV về điều 
kiện, môi trường làm việc tại Trường 

2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H22.22.04.11 
Bảng đối sánh về mức độ hài lòng của các bên liên quan về 
chất lượng của NH tốt nghiệp khóa trước so với khóa sau 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.04.12 Chính sách chất lượng Năm 2021 Trường ĐHTT  

H22.22.04.13 
Quyết định ban hành Chiến lược BĐCL giáo dục giai đoạn 
2021 - 2026, tầm nhìn 2030 

Số 19/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
14/01/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.14 
Quyết định thành lập các tổ BĐCL tại các đơn vị của 
Trường 

Số 156/QĐ-ĐHTT.23, 
ngày 14/09/2023 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.15 
Quyết định ban hành Quy chế BĐCL giáo dục tại Trường 
ĐHTT 

Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
21/4/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.16 

1. Quy định xây dựng, cập nhật và phát triển CTĐT trình 

độ trình độ ĐH của Trường 
89/QĐ-TTU.15 ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT  

2. Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương 

trình đào tạo và đề cương chi tiết HP của Trường Đại học 

Tân Tạo 

177/QĐ-TTU.21 ngày 
31/12/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1nSrL8iRfgRHHd473SfSYTncQ0FayPx6v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16219T6jy4q8bdb4lD9xoDxpxwASJGJX4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b50URYxDrmdsWSu3Y6q7Gygu1R9u7gYM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18O9WvMKVqrWiumY7crb4oQIFpERnoHsV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15Bi9nmi5Fn0q6EFfmpkv5DLKy2rcsDcU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18z4KV47tw6K2tW7HpczlU2vzxrAA7wTp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1C4pOW9F4u0ohU1Iye_rtQyUXCiY-4zPa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lNmYP8rRchOivnXZqf9cMJuCk_P5a4kk?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H22.22.04.17 
Thông báo về việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập nhật 

các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 
2019 - 2024 P. QLĐT  

H22.22.04.18 

1. Thông báo về việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh, cập nhật 
các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2. Thông báo xây dựng CĐR cho các ngành 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

3. Thông báo Quy trình thực hiện xây dựng các CTĐT 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H22.22.04.19 
1. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành 
Y khoa trình độ đại học Trường ĐHTT 

24/QĐ-TTU.21 ngày 
27/4/2021 

Trường ĐHTT  

 
2. Quyết định vv ban hành Chuẩn đầu ra các CTĐT trình 
độ đại học Trường ĐHTT 

43/QĐ-TTU.22 ngày 
29/3/2022 

Trường ĐHTT  

H22.22.04.20 
Quyết định đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo 
của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1HN097vafGdxbX_QZnO_U7pHH97u54BVv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-F6UJ716AE-ppxroZtoxfDQr5JDg3p9R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KR9e_CFrPDsIHGubr7OW4cuV3MewblvN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mBJc_LajmRAni8cQyh4mURe8kNdrEX0f?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến 

H23.23.01.01 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT  

H23.23.01.02 
Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 
ngày 19/11/2021 

HĐT  

H23.23.01.03 
Kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21 ngày 
22/11/2021 

HĐT  

H23.23.01.04 Kế hoạch chiến lược hoạt động KHCN và HTQT Trường 2021 Trường ĐHTT  

H23.23.01.05 
Chiến lược phát triển hoạt động KH&CN Trường giai đoạn 
2021 – 2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H23.23.01.06 

1. Thông báo về đề xuất đề tài NCKH, SKKN 2019-2023 Trường ĐHTT  

2. Đề xuất thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.07 Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường 2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1dZoblS21gslX35a_D13fFx6zNz_Ln7yE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16NSuOSgB_jYaGyiiEIU_86NSnqgEQxNb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N3oIqrOZBwmRiR-_n9FqudV-8xQP6n4Y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XwfGj-ku_QMFYuuSUT7xtBfhU_TxeA4T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cco1cDBh51zkXDqzLgEcbDML4rXs9HSc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qauc8erxQqFC3VRTqlbBn7EAvOckZHgu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XFK3_VntQwgUTrepny-qrtRne_e4QHsL?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.01.08 
Quyết định về việc ban hành “Quy định chế độ làm việc đối 
với giảng viên Trường” 

Số 136/QĐ-ĐHTT.2022, 
ngày 24/08/2022 

Trường ĐHTT  

H23.23.01.09 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 
2019, 
2021 

Trường ĐHTT  

H23.23.01.10 Thông báo đăng ký đề tài, SKKN 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.11 

1. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Đào tạo Trường 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Tài liệu Hội thảo chính thức Giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo Trường (nâng cao ngoại ngữ) 

2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.12 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học mới hàng năm 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.01.13 Quyết định công nhận giờ NCKH 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.14 
Quyết định ban hành chỉ số năng lực thực hiện hoạt động 
NCKH 

2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.15 
Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá số lượng 
và chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng 
tại Trường 

2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1EoB5Pmam-GBpJ_Me3rtDgN57uQhkZLld?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FVib2rlB6-gs0F-2Fz9hfXYQlmTk4wVB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aBpQD_ZPub9HY0l8LVsiwvJmf7gXF7E8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jSQa5m0PSQmnXlKPSzxLPIZXWOMlsLZ8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JtQ-cfM2vm81yzilgrabUffR8hwfEEOX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CEqSu5Max3JGM-Atfw0SyEmi05lf7aCs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d38Vhui1j4Dp2rcLPnFbJzF8OM5bVlvT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10VpnK0ypv9ZjULJDdaoHtuHKGeFD45XL?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.01.16 
Quy định về chính sách đối với CB, GV tham gia nhóm 
NCKH 

2020 Trường ĐHTT  

H23.23.01.17 Biên bản chỉnh sửa quy chế Chi tiêu nội bộ 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.18 Quyết định ban hành Quy định thi đua khen thưởng 
Số 111/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  

H23.23.01.19 
Kế hoạch cải tiến chất lượng (cải tiến về kết quả và các chỉ 
số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ) 

2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.20 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm NC Trường 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.21 
Kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động NCKH 
hằng năm theo quy định. 

2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.01.22 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 
Số 0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT  

H23.23.01.23 
Danh sách tổng hợp các công bố khoa học hàng năm (File 
báo cáo danh mục) 

2019-2023 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

H23.23.02.01 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, tầm 
nhìn 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 
ngày 19/11/2021 

HĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/1uqAtzGrVViWJAHhYIIUeu88N7UGdz65o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ROlRIsnK3khrk9e6gqpVMCMmYJWVLPzE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/167pyp1YfyANcp56wW1RCs8bOBLhM31Jb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JSlpskHLxnYreMh4mU0-GszNabLmeFUE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tpNklrS9Mf0p7lYCjFnW08QjRlzyhibW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17-bZSNrvUkTJXnm8UDa9jKIkkj0AAKIn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fRoK2mklqVD81DIulQeRApuAtCbWHjLh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-nyTutuTTFn2HG2-c3qNLD-kGh6hYwWA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DlwcOU3ZCHyrmKNoR414Dj_t0LEDhoTC?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.02.02 
Kế hoạch phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 2026, 
tầm nhìn đến 2030 

Số 114/KH-HĐTr.21 ngày 
22/11/2021 

Trường ĐHTT  

H23.23.02.03 
Kế hoạch chiến lược hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế 
Trường 

2021 Trường ĐHTT  

H23.23.02.04 
Chiến lược phát triển hoạt động KHCN Trường giai đoạn 
2021 – 2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H23.23.02.05 Quy định quản lý hoạt động KHCN tại Trường 2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.06 
Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của 
sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 26/2021/TT-BGDĐT 
ngày 17/9/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDDT 
Bộ GD&ĐT  

H23.23.02.07 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên 
đại học hệ chính quy 

2017 

Trường ĐHTT 

 

2. Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý người nước 
ngoài học tập tại Trường 

2020  

H23.23.02.08 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 
Số 0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT  

H23.23.02.09 
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp 
tỉnh 

2019-2023 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1dQDRx9v1d-Bn3BVqUhabg75pVoyUKQqX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L8XQT84Uytbcd937f_Y43rrKwcaHJTpB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1K6Zd2PGHk65lHPy8bjFbLEawZPqs_0zh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YQnL87Gt4hR7TQq-fLgsX8kO_irN4elK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a1Phy0BJAE8yg06hEa-Tqxvf1vdoPBba?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UkKFg79kVGTToD1ZoZIbTQmo0s3obD4U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D9swtknTFsjsY-hF3_86Q6DJXbXLO8Ax?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TDLxbQfHtSkdQE3cW55qpb7eJ7ZiSP76?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.02.10 Phân công nhiệm vụ của Phòng QLKH-HTQT 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.02.11 Thông báo đăng ký đề tài, SKKN 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.12 Website Trường, các đơn vị (Link: https://ttu.edu.vn/) 7/2024 Ban CNTT  

H23.23.02.13 Cơ sở dữ liệu về đề tài sinh viên 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.02.14 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
2017 
2022 

Trường ĐHTT  

Quy định kết nối và PVCĐ 2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.15 
Kết quả khảo sát của sinh viên về hoạt động quản lý NCKH 
của Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.02.16 Báo cáo tổng kết phòng QLKH. hàng năm 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.02.17 1. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Đào tạo Trường 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1MV_KW78fXWSlpTYbPsZxOoVf9VJXJqwo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JpVSc5l1k_VZRHTplF0QehJB5kYtQ4Iw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n-AHX30em_IsXx0kPCn9zSHAddWuMIlp?usp=drive_link
https://ttu.edu.vn/)
https://drive.google.com/drive/folders/1BGZN7Xp_j4jtuSDM9DrwWw9IcN9-49Jq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aHgeqJWBCX9RhvHpJYTL-7-LGb0Qhs_P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gdUqp7durpz7YZd9C0fklmLhnM0DzCHh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r7bygEz1bAxMz3T3EjJL1YkIAHn46NMc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Pjz_xIFcSjyBizrGwEp0l1IKpdfX7a77?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Tài liệu Hội thảo chính thức Giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo Trường (Ngoại ngữ) 

06/05/2021 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.02.18 Báo cáo Hội nghị cán bộ CNVC hàng năm 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện công tác 
đối sánh về chất lượng trong Nghiên cứu khoa học tại 
Trường 

2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.20 
Kế hoạch cải tiến chất lượng (cải tiến về kết quả và các chỉ 
số tài chính cho hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ) 

2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.02.21 Danh sách sinh viên tham dự giải thưởng Sinh viên NCKH 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.03.01 Quy chế quản lý hoạt động KHCN tại Trường 2023 Trường ĐHTT  

H23.23.03.02 Kế hoạt hoạt động phòng QLKH hàng năm 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.03.03 
Quyết định về việc ban hành “Quy định chế độ làm việc đối 
với giảng viên Trường” 

2022 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1EYqza3NC0esmb3j9H7AIHuNHNYY9pSkw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18YfOP8F3wyTqwl5j5j1lHNjf8oR05Bz0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qUEbUKZI5vRwK8a85xefIKPfwiegmP5K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OmN7yyLwYJTfzbwZGPwZ2IgkXBmvZJ64?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wRhM73IDhSErnnSf-toiNWIXGXa6ICvb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsbR475dx0_URSnq9dVFuy6VukUD3o8M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wWAt2xTEGsjteMXWVfXK2X0yzGTXtbfZ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.03.04 
Danh mục công bố khoa học của cán bộ bộ Trường (File 
báo cáo danh mục) 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.05 Danh sách đề tài các cấp 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.06 Quyết định công nhận giờ NCKH 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.03.07 

1. Báo cáo Hội nghị Khoa học và Đào tạo Trường 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

2. Tài liệu Hội thảo chính thức Giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo Trường (Ngoại ngữ) 

03/01/2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.08 Báo cáo Hội nghị cán bộ CNVC hàng năm 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.03.09 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm NC Trường 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.03.10 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 
Số 0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT  

H23.23.03.11 
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan về hoạt động quản lý 
NCKH của Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.12 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động 
quản lý NCKH của Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DMatfwNJPRCBFJYgk8XKUbjs_FHkPO3s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a8zzA_h1qjDqzx1_Qt6wlMI-Y5qFrXj1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S5bUJ6iuiyl4c92dUHd7UUi-PpgHGHWJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PcJFOPcSDIiJQbDX-6sRd6AFFgI7p37C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14VsZSxOQxhtMLQHOm0t0rNNZydKcXQJQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_MVkIhV3SrTPbftmfJbD9M3OovEFzt-c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i1a6AxYMUxalSjH9BXwAvc_gHRg1t7nJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qfz5w1L9M3vtU35Ca4-A5_fxFmJXV29J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F6PxoWVljjorKLkGE04jARyCdJYNlzRc?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.03.13 Quy định thực hiện công tác đối sánh QLKH tại Trường 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.14 Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động NCKH 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.15 Thống kê đối sánh theo loại hình nghiên cứu 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.03.16 Kế hoạch cải tiến chất lượng NCKH 2020-2021 và 2022-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.04.01 VBHN Luật SHTT 
Số 011/VBHN-VPQH 

ngày 08/07/2022 
VPQH  

H23.23.04.02 Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ Trường 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.03 
Tờ trình điều chỉnh quy định quản lý hoạt động KHCN và 
góp ý điều chỉnh quy định 

2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.04 Quy định quản trị TSTT 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.05 Hồ sơ rà soát công tác SHTT 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1RbPIa6yBxkxbp5oump-A8-Nr-Wjr4v23?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14fCpGo9Vrq4gJphGJ-DrfX_t54zlAXOm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12PwicDQiLquyqBBayupxhNtZwnaRK-F4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yiKPtzmJR48rrYEfwjiYa83V8ffVIVnT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uivFeCNgbg2rlAa4w4JTX8qFZ0DaZWFW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aU5B6_BOPUZzibwJGkWUp4Vb4Vrb-_FB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d-7VVXo0q_QWSAc-aIsL-0fh4FeO1e0X?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k9FI02ck34O8arO45NVgAfY4SJ4DXoF9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MBkJg_DP6GAiJwMso6eT2lm0WVnCfOwv?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.04.06 

1. Hướng dẫn đăng ký sáng chế 
Cục SHTT-Bộ KHCN 

2007 
Bộ KHCN  

2. Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế 
Cục SHTT-Bộ KHCN 

2007 
Bộ KHCN  

H23.23.04.07 Phân công nhiệm vụ của Phòng QLKH về công tác SHTT Tháng 12/2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.08 Quy định chống đạo văn, xâm phạm quyền SHTT 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.09 Thống kê đối sánh từng năm theo loại hình NC 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.10 Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
2017 
2022 

Phòng QLKH-
HTQT 

 

H23.23.04.11 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan 
về hoạt động quản lý NCKH của Trường 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.12 
Quy định thực hiện công tác đối sánh về chất lượng trong 
Nghiên cứu khoa học tại Trường 

2019 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.13 Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động NCKH 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1uGjcbua3noCKaycwVeP0uvI7wSnx1uja?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vHdiPQNRtJjctNdGxnDMVt-M3OMqpS8y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Or_KU2DRJ2oisvezyp1X3Hfq4ijcBsix?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VTlFBig9IWX8AsE43tN9D3cDfpq56rY5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pGASARzTB4scF48NHbXGg42laM_vpfSe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PnqgMv97OCj2kmXC01zWItn13qpb0R9D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KO5uP-TBEdUx5GgJv7be9mjK8Bv-rrSK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vUwDBUyaCXxpULLcGJajspDmgL82G2m9?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.04.14 Thống kê đối sánh theo loại hình nghiên cứu 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.15 Báo cáo tổng kết năm học Trường 2019-2023 Phòng TCHC  

H23.23.04.16 Kế hoạch cải tiến chất lượng NCKH 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.04.17 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm NC Trường 2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.05.01 
Chiến lược phát triển hoạt động KH&CN Trường giai đoạn 
2021 – 2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H23.23.05.02 Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường 2023 Trường ĐHTT  

H23.23.05.03 Báo cáo chi NCKH từ 2019 – 2023 2019-2023 Phòng TCKT  

H23.23.05.04 
Quy định về quy trình, thủ tục thanh toán một số khoản chi 
thường xuyên 

2022 Phòng TCKT  

H23.23.05.05 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 
Số 0909/QĐ-TTU.20, 

ngày 09/09/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/15jBmNM6uj-ZHeY84InQEQJAlL8S2XoK6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QOHP8Bf4om0W5d6HeuCv5kGPE51x2SST?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RNXI40pgHbRAnKljiaPXB4Q0ovD893qm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ign_udsbELffvK4bgGo9JBVoNY0ZsbSK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y6V2lh4ZbDWYEtqePzIx5Fq76bcVWYi4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f_mquxx6rKwoGgUVJfLtuzPdiSYUiGVp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JAONp3onHc1Hxh-XwnNkX4ngkM47or7a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lOxm53_OU1vkqgj0e3fJ-leL5aTJtF3J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kSN8vq-4R3U9gQS82LzjHB01iW9IHjG8?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.05.06 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ Trường 2022 Trường ĐHTT  

2. Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ 2022 Trường ĐHTT  

H23.23.05.07 
Quy định về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên 
quan NCKH 

2022 Trường ĐHTT  

H23.23.05.08 Báo cáo kết quả khảo sát 2022 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.05.09 Báo cáo thu chi cho hoạt động NCKH giai đoạn 2019-2023 2019-2023 Phòng TCKT  

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi 
nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.06.01 
Chiến lược phát triển hoạt động KHCN Trường giai đoạn 
2021 – 2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT  

H23.23.06.02 

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 
dung chi và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 

Số 22/2020/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2020 

HĐND Tỉnh  

2. Hợp đồng KHCN cấp quốc gia 2019-2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1h9sz5MQSk1NiXGifaOd6Vof8mrzumwqx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v4PtHkfHB4DZRDfMwhw5-pko8513ZnCM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WdoiQlJx0EgPcDzA2TG0v0mZIygFjVHw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dl58jiL3j7KZ2a5uWYZfrQukg6ysTac-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ge6JfueMic9z9BQZDhhc-Bu0IiHCHdqx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ckqrvGTZV_kxOf47q0U_Q8kE5fmqNjtN?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.06.03 Hợp đồng đề tài cấp tỉnh 2019 2019 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.04 

1. Kế hoạch tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh lần 
thứ IV năm 2021 ý tưởng tham gia sáng tạo khởi nghiệp 

2019-2023 Trường ĐHTT  

2. Biên bản sơ tuyển các ý tưởng sáng tạo và dự án khởi 
nghiệp 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.05 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan các năm 
học 

2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.06.06 Kế hoạch, HĐ đào tạo 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.07 

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019-2023 Trường ĐHTT  

2. Biên bản sơ tuyển các ý tưởng sáng tạo và dự án khởi 
nghiệp 

2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.08 Phân công nhiệm vụ các đơn vị 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.06.10 Chức năng nhiệm vụ các đơn vị 2019-2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/13hODIEdLr_tnpLYtzatg3E6g4c3Sa4bi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iKISHGKo2YfufyxpiFXNLyiFlzBsnGwB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TWxIs7KqMdqJ3cjOMhCoov_NAWMuAN_E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fhEAWz4ySHLts8vxFJ9sU3RFUNVplJY5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iKISHGKo2YfufyxpiFXNLyiFlzBsnGwB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1R8L2V3LD3lGTDDPOusIct3OuLnRCw19T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QedYtvGDdXj7SZjFzuNhsZs2ftaApvVg?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H23.23.06.11 Kết quả hoạt động Khoa học - Công nghệ 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.12 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm NCKH Trường 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.06.13 Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
2017 
2022 

Trường ĐHTT  

H23.23.06.14 
Quy định thực hiện công tác đối sánh về chất lượng trong 
NCKH tại Trường 

2022 Trường ĐHTT  

H23.23.06.15 Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động NCKH 2019-2023 Trường ĐHTT  

H23.23.06.16 Thống kê đối sánh theo loại hình nghiên cứu 2019-2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
 

H23.23.06.17 Báo cáo tổng kết năm học Trường hằng năm (phần NCKH) 2023 Trường ĐHTT  

H23.23.06.18 Kế hoạch hoạt động phòng QLKH 2019-2023 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1lXtEKO3caJpb6LnTxdhh81tOBbMrFoUP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L_jF1NdKOrocrf8t0RqxuTon84yAoJ5S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MSNwKG_GlyWyH5RIMNdcRJ0uCX6a_AyH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mlIzEKNuXgnJPl-UKWnmPnnA-6NM76Wi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18gdm-p9LKYjU5SdY4mLgFR53rIcmmrlV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1htmmri6DyD_LU1_xOT2jsw9hS8lU6ato?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_RSOVuyZC0IPXiYpEjIsZv14Ccz5BzGQ?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24.24.01.01 
1. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2026, tầm 
nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19/11/2021 

HĐT   

H24.24.01.02 

1. Quyết định về việc ban hành “Quy định hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng" 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành "Hệ thống đo lường kết quả hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường” 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT   

H24.24.01.03 
Kế hoạch về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.01.04 

1. Kế hoạch đào tạo năm học qua các năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
các năm học 

2019-2024 Các đơn vị   

H24.24.01.05 Chương trình công tác Phong trào sinh viên năm 2019-2024 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.01.06 Kế hoạch hoạt động Công đoàn 2023-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1qnhUgSlWCRdqGZazvfxcwgWQt2veIOtx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L98zk56hnaYO7s-X_VRnJ_EzwVFrff9o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZyS0QThCNEOesQY2D3KAbOKlKHEuL-Ks?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ajLZ5slfgWbtrfk_aO2bkWSCOL7bK_TI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v2Ot77sYmmGYw9bgWt8FLqsBlzgep89i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uqOsqZumSqY-66oBjwMywjjfdYJ4KfCo?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.01.07 
Hồ sơ, kế hoạch tổ chức các chương trình thiện nguyện, tình 
nguyện của Công đoàn và các CLB đội nhóm sinh viên 
Trường tổ chức từ hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.01.08 
Hồ sơ (kế hoạch, thông báo, quyết định) mở các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng doanh nhân, doanh nghiệp, 
chứng chỉ 

2019-2024 Phòng TCHC   

H24.24.01.09 
Kế hoạch, chương trình, hoạt động tư vấn tuyển sinh từ 
2019-2024 

2019-2024 Phòng TTTS   

H24.24.01.10 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21 ngày 
01/12/2021 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành “Hệ thống đo lường kết quả hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường” 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT  

H24.24.01.11 

1. Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên 
BGH nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/07/ 2022 

Trường ĐHTT   

2. Thông báo phân công nhiệm vụ quản lý, Điều hành của 
BGH và ủy quyền ký các văn bản giấy tờ. 

2022 Phòng TCHC   

H24.24.01.12 
1. Quy định chức năng nhiệm vụ phòng CTSV-HTDN được 
quy định tại quy định chức năng nhiệm, vụ các đơn vị 
Trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
 ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1GtroNeiOw2THRhpFstHHgYGTDxBJlpK_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/129Yqojivz74r8qHhz3tpyeTcpJxpSbMQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DyhK1APXttBWJlpu0FNSnVhUkSw9ve1D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Y129-DpGUnJcvRs4VdM3laTrpRWkU_f1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14ZRQoE3KzfeXkTL12ZCZAMZ5p_qC7513?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eGZwoLRJMNqjc5_aNCYG-3MqVp7hSVg1?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Kế hoạch theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách 
phục vụ cộng đồng các năm 

2019-2024 Trường ĐHTT  

H24.24.01.13 Biên bản giao ban hàng tháng của Trường 2019-2024 2019-2024 Phòng TCHC   

H24.24.01.14 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ các 
năm học 

2019-2024 Các đơn vị   

H24.24.01.15 Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 2019-2024 
 

 Phòng CTSV-
HTDN 

  

H24.24.01.16 

1. Báo cáo kết quả đối sánh tiêu chí hoạt động năm học. 2019-2024 
 

 Phòng CTSV-
HTDN 

  

2. Báo cáo tổng kết Công đoàn Trường các năm học và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 

2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

H24.24.01.17 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ của 
phòng CTSV-HTDN các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.01.18 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ của 
phòng QLKH-HTQT các năm học 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1eOxbPNPB0JvCeWM6Ckr9fhVK8dJMDp0a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13mWEWZmX2HTv4QMDkXCmCUQvqr_bBolC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n0gwRN86auS159ImFLMRpe_KIVu4sMRT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17anfkFQjqXx-QK86GC9liWVySzNd_DYU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KPdloCY4ioNrIJ4GnmD5g6Q9Uc1dmRYp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11Swi2FG9iLRSpsfh49T2uxSqEpbZUS7W?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.01.19 
Báo cáo tổng kết công tác tổng kết hoạt động Sinh viên các 
năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 Hội SV 

  

H24.24.01.20 
Báo cáo kết quả so chuẩn, đối sánh tiêu chí hoạt động năm 
học. 

2019-2024 
 

 Phòng CTSV-
HTDN 

  

H24.24.01.21 

1. Quyết định về việc Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt 
danh hiệu thi đua và Lao động tiên tiến năm học (kèm danh 
sách) các năm học 

2019-2024 
Phòng TCHC 
 Công đoàn 

Trường 
  

2. Các quyết định khen thưởng Trường, Công đoàn trường, 
Hội sinh viên, các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm 

2019-2024 Phòng TCHC   

H24.24.01.22 
Kế hoạch triển khai khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ 
các bên liên quan các năm học 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H24.24.01.23 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên 
liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hằng 
năm 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.01.24 
Kế hoạch Cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng, Giai đoạn 2019-2024 

14/KH-ĐHTT.24 ngày 
27/6/2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

  

H24.24.01.25 
Hồ sơ kế hoạch mua sắm thường xuyên, mua sắm trang thiết 
bị, kế hoạch cải tiến báo cáo đầu tư CSVC 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1DEm36PsaA1CFACLMLSA-ExWa7f0gz8RG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_t9FGjlWjNT7Yqi1bwrrDVM0X_Q-EeKV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13KeSUu1fDFqc99okm9a_crYviRLMMdXa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11NwlmF7RNsffyimmijACqDoVcuL_3i-g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1daZS-vg9q9HcCawROBGhvSiduvSWUbJ4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14AM6PK_YxbeM8zf0O8VC7I-X3pjAlM3r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UrsUboJEkIntGOcUZy3L8HD1b4HLP3TC?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến. 

H24.24.02.01 
Kế hoạch về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 Phòng TCHC 

  

H24.24.02.02 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHTT 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHTT   

2. Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHTT 
Số 136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/ 2022 
Trường ĐHTT   

3. Quy định Công tác thi đua khen thưởng 
Số 111/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

03/08/2022 
Trường ĐHTT   

H24.24.02.03 

1. Quyết định về việc ban hành quy định rèn luyện SV đại 
học hệ chính quy 

Số 110/QĐ-TTU.15, ngày 
07/09/2015 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên 
bậc đại học các khóa 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H24.24.02.04 
Hồ sơ kế hoạch, chương trình hoạt động phong trào sinh 
viên các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 Hội SV 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1--4JAo8NkiRRagxIg1YbGfidWiZsVYsN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10h-DHJy3tk0oEagakKo09E3M7L92R40r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16NWvh_P54Kf748DvSjVxLt7Iug3u6KW9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LjveK9vKrgwNi0tZNw5rmr-MJwuGFHML?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.02.05 Kế hoạch hoạt động công đoàn hằng năm 2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

H24.24.02.06 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học từ năm học và phương 
hướng nhiệm vụ năm học 

2019-2024 Các đơn vị   

H24.24.02.07 
Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm 
học 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.02.08 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng CTSV-HTDN được quy 
định tại Quy định chức năng nhiệm, vụ các đơn vị Trường 
ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
 ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.02.09 
Kế hoạch về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng các năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.02.10 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
phòng QLKH-HTQT và phòng CTSV-HTDN hằng năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H24.24.02.11 

1. Báo cáo kết quả so chuẩn, đối sánh về hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

2. Báo cáo đối sánh hoạt động NCKH 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H24.24.02.12 
Kế hoạch triển khai khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ 
các bên liên quan các năm học 

2019-2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1Jiv_8UAHParD_tmO9olcMjER3W5afG6I?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DVUsBqs1ihnwJhg_aQ0AbHZO4BZMwILl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14T4IvPWVKW2hgLaTw0IrF6kdKLzM1oAl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MgBrdyQbvBMpEXBztb59B1uAypld9Wat?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B_NL9v0U_4sIdD0rJIg20wklyJXbdLDU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h2ZeBlrIRLHEbo_0DYWHQ-EDeiM66ewb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dHkVt3LBT1RPnbMP7Gam5a29Lc9eliZi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dLRzKnnENxJMgKEYq5Tah5rppivbutdg?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.02.13 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh 
viên và đơn vị sử dụng lao động về hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.02.14 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về 
hoạt động kết nối và PVCĐ năm học 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.02.15 
Báo cáo tổng kết kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 
CB, GV về hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.02.16 
Kế hoạch Cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng 

14/KH-ĐHTT.24 ngày 
27/6/2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

  

H24.24.02.17 
Hồ sơ, quyết định đầu tư xây dựng, sửa chữa các tòa nhà, 
mua sắm trang thiết bị liên quan đến công tác phục vụ cộng 
đồng 

2019-2024 
Phòng QL 
CSVC-TB 

  

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ CB, GV, NV được xác lập, giám 
sát và đối sánh để cải tiến. 

H24.24.03.01 
Kế hoạch về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.02 Kế hoạch hoạt động các năm học 2019-2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1ha6i4d1aPD-Z6Z0Ja_PfLXmOzQ0-yvit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MGd8fEYQqProrT4RNy7yac3QgnunYDEy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BO69i9naIwmljMCSFT_1Db_vII9Gh-kf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GrKnEXTtWeWcBR9vO6vYp_usga77G_oY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ldHRRXCG9LIWu86084pNBJRmAPt9udFF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wocJtKpMjvFX5udB-wvh_lqyOo8bJzRU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MUcEqTcIS3gk82sAQFFzBzQ4Qc_Bns7G?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.03.03 Tổng hợp hoạt động phong trào sinh viên 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 HSV 

  

H24.24.03.04 
Kế hoạch triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn hằng 
năm 

2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

H24.24.03.05 Thông báo giao ban hàng tháng của Trường 2019-2024 Phòng TCHC   

H24.24.03.06 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ các 
năm học 

2019-2024 Các đơn vị   

H24.24.03.07 Báo cáo tổng kết công tác phong trào sinh viên hằng năm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 HSV 

  

H24.24.03.08 
Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng các 
năm học 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.09 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
hằng năm của phòng KT- BĐCL 

2019-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
  

H24.24.03.10 Quy định thanh tra, kiểm tra nội bộ 2022 Ban Thanh tra   

H24.24.03.11 Kế hoạch triển khai kế hoạch thanh tra các năm học 2019-2024 Ban Thanh tra   

https://drive.google.com/drive/folders/1f5PtsLH5xvrrz6tZqDogQZYhDaffwA4e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M51YHuhi9uwdP5z3AQ5KuPVmMcutG1mu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xjK7zNisjHZLjLccTIalw6soIcCMmcAj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AM6Md1U11u7CZUpuFUl3KAAryPF6b9hA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F1KM16fCTuuESklKcVd8dExMwOv9Xjh0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZP9stqHSiT1NS0hP41LbWDTibCcLA-hD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gly8TyzYOp-9gorF1oka8bdA2qXZJSCC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jb38dnTaCFMWo3nkWhKLx-kXb8hUepSc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dZTBtWXPXvxly_6gozcyN1Spxfgf8aPJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.03.12 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT 

Số 0602/QĐ-TTU.17 ngày 
06/02/ 2017 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt 
động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21 ngày 
01/12/ 2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.03.13 

1. Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên 
BGH nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/07/ 2022 

Trường ĐHTT   

2. Thông báo phân công nhiệm vụ quản lý, Điều hành của 
BGH và ủy quyền ký các văn bản giấy tờ. 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H24.24.03.14 
Chức năng nhiệm vụ phòng CTSV-HTDN được quy định 
tại Quy định chức, năng nhiệm vụ các đơn vị trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
 ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.03.15 
Quy định về công tác quản lý sinh viên (quản lý sinh viên 
ngoại trú, nội trú,...) 

123/QĐ-TTU.20 ngày 
29/12/2020 

Trường ĐHTT   

H24.24.03.16 
Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường 
ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
 ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.03.17 
Báo cáo kết quả đối sánh về hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

  

H24.24.03.18 Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ 2019-2024 Ban TT-PC   

https://drive.google.com/drive/folders/18kh_pcYUw8HKPH7t-E0Barsur2A8-VaF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dw5yuh-oKt0AYlxC3cr4Knk5CHGQ9HTR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I8gOQRrVoWAZ0fupkcE0RlylrEdOaScE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nWsZpXkwLledNZpv1TTGtyUNYie9AMlt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1txQUTJe_9VaJ1FxjwIUqM3VBxB7H4pVa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16ZT2rPC6Bc_PvXohqjJpEYEeK_9JV6l7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dZxmtjsFNHaP2_C2ORkmRk_UnOxP11rT?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.03.19 
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, phương hướng 
nhiệm vụ hằng năm 

2019-2024 
Công đoàn 

Trường 
  

H24.24.03.20 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động sinh viên hàng năm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.21 
Kế hoạch triển khai khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ 
các bên liên quan các năm học 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H24.24.03.22 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên 
quan về hoạt động PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.23 
Kế hoạch Cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và 
PVCĐ 

14/KH-ĐHTT.24 ngày 
27/6/2024 

Phòng CTSV-
HTDN 

  

H24.24.03.24 
Tổng hợp các kế hoạch hoạt động phục vụ hỗ trợ người học 
hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.25 
Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường 
giai đoạn 2021 đến 2026, tầm nhìn đến đến 2030 

2021 Phòng TCHC   

H24.24.03.26 

1. Kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ hàng năm 2019-2024 Phòng TCHC   

2. Báo cáo về việc báo cáo công tác bồi dưỡng cán bộ 2019-2024 Phòng TCHC   

https://drive.google.com/drive/folders/1OkskxVEPx50MUg8p25WsTjQko78PTeQv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ezkvG76uJ-zGnWsc0fuREUE7GVgkfr6r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KQGHAhS1D_CCuAYlRXYVsDf2CSFoHAja?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XR1hPWTydneSkqdsjHC8__l53jcqB7LY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l5sM1kQMfIH3jKmVA7Au8-SprfFNQyfC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I34sj2V2MR7VkjqP9_4Blrow4FTLuYwe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZDrBk-scP07EZxkY73IwDplBE6PXsaQP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nrxIhRuMs-lhJFR8o2g7-vuOkoH02M92?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.03.27 
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa sinh viên 
với lãnh đạo Trường hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.03.28 
Hồ sơ, quyết định đầu tư xây dựng, sửa chữa các tòa nhà, 
mua sắm trang thiết bị liên quan đến công tác phục vụ cộng 
đồng 

2019-2024 
Phòng 

QLCSVC-TB 
  

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám 
sát và đối sánh để cải tiến. 

H24.24.04.01 
Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường 
ĐHTT giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21, ngày 
19 tháng 11 năm 2021 

HĐT   

H24.24.04.02 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá 
trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.04.03 

1. Quyết định về việc ban hành “Quy định hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/04/2022 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/06/2022 

Trường ĐHTT   

H24.24.04.04 
Kế hoạch về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

  

H24.24.04.05 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
hằng năm 

2019-2024 Các đơn vị   

https://drive.google.com/drive/folders/1fNPRtoyIkOPUl3xIcRQOniZxCulhfwJD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XXknqEUfa1BTTuzePHo9dvwKaajesnRv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hm_b9iKDVdvYBfeYwt2sFJeTaW3PDeHU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-CsSVkvhg66OMmdHBu_VqxD-u5Pg0V9P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dR9TLjFVk7k_gE15h1IDHjXFew1Ogogu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZP1MfStZ3RfwuoARc7lL6oJwG1GcGBsO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mMoqD_ggRQSfyxRXSM5C7wkT64Rr_AmD?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.04.06 
Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng hằng 
năm 

2022-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

  

H24.24.04.07 
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, phương hướng 
nhiệm vụ hằng năm 

2023, 2024 
Công đoàn 

Trường 
  

H24.24.04.08 Báo cáo tổng kết công tác phong trào sinh viên 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.04.09 
Quyết định về việc Khen thưởng tập thể và cá nhân hằng 
năm 

2019-2024 
Trường ĐHTT, 

 Công đoàn 
Trường 

  

H24.24.04.10 
Chức năng nhiệm vụ phòng CTSV-HTDN được quy định 
tại Quy định chức năng nhiệm, vụ các đơn vị trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 
 ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H24.24.04.11 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ 
hằng năm của phòng KT-BĐCL 

2021-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
  

H24.24.04.12 Quy định thanh tra, kiểm tra nội bộ 2022 Ban Thanh tra   

H24.24.04.13 Kế hoạch triển khai kế hoạch thanh tra 2019-2024 Ban Thanh tra   

H24.24.04.14 Thông báo giao ban hàng tháng của Trường 2019-2024 Phòng TCHC   

https://drive.google.com/drive/folders/1h9-EazFqI-WApQNWqpls9pepQXwnyN8U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IXb7Z8FCyiJ11rKMCv7py7ftyD2Bkxx3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eTgqdGWavMJ8OcOOzOS9PhEgyC8y4ij6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hekOUf2SinYN0KrLzPUE-X80egEDlSIR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pf9o21TeBxrm5QVMGCkPwzDuWUt9OWLz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15BSJQadjK1zDo7-rs6Z7YJgqZD8T4Hew?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GRGWCpRUMHWD_HK--Jw-729VN0mrpoCR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-3QAnKKFKiNgZooEtdPShyPX412jIRPv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vIMCQPF0WRhnwArXXNAAE1KpzRzXCtPJ?usp=drive_link
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H24.24.04.15 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 
về các lĩnh vực hoạt động của trường ĐHTT hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H24.24.04.16 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về 
hoạt động kết nối và PVCĐ hằng năm 

2022, 2023 Trường ĐHTT   

H24.24.04.17 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên 
liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.04.18 
Kế hoạch Cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng 

14/KH-ĐHTT.24 ngày 
27/6/2024 

Trường ĐHTT   

H24.24.04.19 Báo cáo đối sánh kết quả hoạt động kết nối và PVCĐ 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.04.20 Kế hoạch hoạt động phục vụ hỗ trợ người học 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H24.24.04.21 

1. Quyết định ban hành “Quy định hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng của Trường” 

44/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
05/4/2022 

Trường ĐHTT   

2. Quyết định ban hành “Hệ thống đo lường kết quả hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường” 

85/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
27/6/2022 

Trường ĐHTT   

H24.24.04.22 
Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của 
Trường 

33/QĐ-ĐHTT.22 ngày 
28/02/2022 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/10ixru0D2wadMTPNbprWDzJEn8bqLBY3R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1__8s1M9hHQPaZMSSVmZh-nAep1WCJ0U2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Mbiq4l46wjQ5yT2YWX8lq57oh5tzHwcu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SOVANQsqLyqUywfDNSMXBEJkVMc_i9wL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14cIDyqnpqBRguGTUZJEJXCHczso1pW2i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X3gXG8s_Jq-8ASmKqHD1imxpttrIaC7U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZIGW4bJLmbKCpKOoGiIhH17smcZdroDs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XZhj2Ai3lMvWbMOIbjAZci2-F3XLlX1n?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến 

H25.25.01.01 

1. Ban hành chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011 - 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 09/QĐ-TTU.12 
ngày 01/10/2012 

Trường ĐHTT   

2. Ban hành chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 
2026, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 124/QĐ-HĐTr.21 
ngày 19/11/2021 

Trường ĐHTT   

3. Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - 
Giá trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT   

H25.25.01.02 

1. Nghị quyết đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo 
dục đại học 

Số 77/NQ-CP ngày 
24/10/2014 

Thủ tướng chính 
phủ 

  

2. Nghị quyết đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp 

Số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 

BCH Trung 
ương 

  

3. Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2017-2020 

Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 
06/02/2017 

Trường ĐHTT   

4. Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐHTT nhiệm kỳ 
2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 
01/12/2021 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1c1BC6OFVdLpVGWwiqXNWaffFkkMeQ3Rz
https://drive.google.com/drive/folders/15baMZo8_fJhqHss6U5ybjnqWeU4My_Og
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.01.03 Kế hoạch thu - chi hoạt động tài chính 2019 - 2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.04 

1. Kế hoạch hoạt động NCKH hằng năm 2019 - 2023 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Bảng thống kê kinh phí chi NCKH hằng năm 2019 - 2023 Phòng TCKT   

3. Bảng thống kê nguồn chi PVCĐ, tư vấn, kết nối doanh 
nghiệp hằng năm 

2019 - 2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.05 
Quyết định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên 
BGH Trường 

Số 93/QĐ-ĐHTT.22, ngày 
12/07/2022 

Trường ĐHTT   

H25.25.01.06 Quy chế tổ chức hoạt động Phòng TCKT 
Số 2702/QĐ-TTU.20, 

Ngày 27/02/2020 
Trường ĐHTT   

H25.25.01.07 Báo cáo tài chính hằng năm 2019-2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.08 Biên bản kiểm toán hằng năm 2019-2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.09 
1. Ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng cơ sở 
giáo dục và CTĐT 

2019 Phòng QLĐT   

https://drive.google.com/drive/folders/1NHmLv-Os1DNVS7zihQUdsxoVdvDLXeAZ
https://drive.google.com/drive/folders/1MQDkPCfpqcPu5AIAsanSXmnFvnW9ILpn
https://drive.google.com/drive/folders/1HYpApkiBoACa_Xl99qIU1Bznjp4xGhKz
https://drive.google.com/drive/folders/1VSiWZcQdXW5CDTCNRuZN_x18JqgKay6L
https://drive.google.com/drive/folders/11zJGRH9Qe_1ew5F0AMA1qjPgKZmHPW2x
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Ban hành Hệ thống đo lường kết quả và tác động kết nối, 
PVCĐ Trường 

2019 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.01.10 
Báo cáo đối sánh kết quả hoạt động NCKH và PVCĐ hằng 
năm 

2019 - 2023 
Phòng QLKH-
HTQT, Phòng 

CTSV 
  

H25.25.01.11 

1. Bảng cơ cấu sử dụng các nguồn thu hằng năm 2019 - 2023 Phòng TCKT   

2. Bảng cơ cấu sử dụng các nguồn chi hằng năm 2019 - 2023 Phòng TCKT   

3. Bảng so sánh kết quả và các chỉ số của hoạt động đào tạo, 
NCKH, PVCĐ hằng năm 

2019 - 2023 Phòng TCKT   

4. Ban hành các chỉ số tài chính HĐĐT, NCKH, PVCĐ 
hằng năm 

2019 - 2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.12 

1. Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên có 
liên quan hằng năm 

Số 111/QĐ-TTU.17 ngày 
01/09/2017 

Phòng CTSV-
HTDN 

  

2. Biên bản tổng hợp góp ý cho dự thảo Quy định hoạt động 
kết nối và PVCĐ, hệ thống đo lường kết quả hoạt động kết 
nối và PVCĐ của Trường 

- 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1t7nQCbo3q8yKwZt2XV1Mj8PHZYUbMkso
https://drive.google.com/drive/folders/1COnzcbb5cbiH5UEvo6eVv21y0LoKmQCN
https://drive.google.com/drive/folders/1DwABkuqIXXL8Zz6ZZXbUa_V4OX7x9obM
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.01.13 

1. Ban hành quy trình xây dựng và kiểm soát CTĐT 
Số 89/QĐ-TTU.15 ngày 

27/07/2015 
Trường ĐHTT   

2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người học 
trước khi tốt nghiệp về chất lượng CTĐT của trường các 
năm 

2019 - 2023 
Phòng KT-

BĐCL 
  

H25.25.01.14 

1. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của đơn vị sử dụng 
lao động về hoạt động kết nối và PVCĐ các năm 

2019 - 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

2. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, giảng 
viên trường về hoạt động kết nối và PVCĐ các năm 

2019 - 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

3. Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh 
viên về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng các năm 

2019 - 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.01.15 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh 
viên, đơn vị sử dụng lao động về hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng 

2019 - 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.01.16 
Kế hoạch cải tiến các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng hằng năm 

2019 -2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.01.17 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ hàng 
năm 

2019-2023 Phòng TCHC   

https://drive.google.com/drive/folders/1qzSAbN7lVw7djjRXfjwhqfm7896RCHEF
https://drive.google.com/drive/folders/1d8s-wReS8cC2PKB_zeYMzVokskNy8xsa
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.01.18 

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị 
Số 0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
Trường ĐHTT   

Chức năng nhiệm vụ các đơn vị 
Số 168/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT   

H25.25.01.19 Kế hoạch hoạt động của các đơn vị 2018-2022 Các đơn vị   

H25.25.01.20 Kế hoạch hoạt động năm học hằng năm 2019-2023 Phòng TCHC   

H25.25.01.21 Biên bản góp ý quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm 2019-2023 Phòng TCKT   

H25.25.01.22 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Năm 2012 Phòng TCHC   

2. Quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20, ngày 

09/09/2020 
Phòng TCHC   

H25.25.01.23 

1. Phần mềm quản lý đào tạo 
Số 14A/QĐ-TTU.2018, 

ngày 08/02/2018 
Phòng QLĐT   

2. Phần mềm thư viện Năm 2018-2023 Ban TV   

https://drive.google.com/drive/folders/1TZ7Z4uQz8--mJ3w7oydd3URXWVG3O2nL
https://drive.google.com/drive/folders/1Crkg_MfAwGjM5B4Mu5cTZlLi04yBUwIe
https://drive.google.com/drive/folders/1UDVR920FyYtnZVwDV87o3up45L_Eyyyp
https://drive.google.com/drive/folders/1U5EApTXJGQdhE75EpMtTS_NtxpcSMsza
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

3. Phần mềm MISA Năm 2020 Phòng TCKT   

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến 

H25.25.02.01 

1. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 – 2020, tầm 
nhìn đến 2030 

09/QĐ-TTU.12 ngày 
01/10/2012 

Trường ĐHTT   

2. Chiến lược phát triển Trường ĐHTT giai đoạn 2021 – 
2026, tầm nhìn đến 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 
ngày 19/11/2021 

HĐT   

3. Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - Sứ mệnh - 
Giá trị - Triết lý Giáo dục - Môi trường - Phục vụ cộng 
đồng 

Số 95/QĐ-TTU.21 ngày 
11/10/2021 

Trường ĐHTT   

H25.25.02.02 
Quyết định ban hành các chỉ số thị trường giáo dục của 
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ 

2019 Trường ĐHTT   

H25.25.02.03 
Quyết định ban hành các chỉ số thị trường giáo dục của 
hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ (cập nhật bổ sung) 

2020 Trường ĐHTT   

H25.25.02.04 Kế hoạch thực hiện các chỉ số thị trường giáo dục 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.05 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số thị trường giáo 
dục hằng năm 

2019-2024 Trường ĐHTT   
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.02.06 Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H25.25.02.07 Kế hoạch hoạt động HTQT hằng năm 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H25.25.02.08 
1. Báo cáo công tác thanh tra hằng năm 2019-2024 Ban TT-PC   

2. Phương hướng nhiệm vụ hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.09 Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.10 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng cho sinh viên năm học 2019- 2024 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.11 Quy định quản lý hoạt động KHCN của Trường ĐHTT 
Số 279/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT   

H25.25.02.12 Quyết định ban hành CTĐT đại học hệ chính quy 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.13 

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá số lượng và chất 
lượng các hoạt động NCKH áp dụng tại Trường 

2019 Trường ĐHTT   

Quyết định ban hành Hệ thống đo lường kết quả hoạt động 
kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường 

2022-DT Trường ĐHTT   
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.02.14 Quy chế BĐCL tại Trường 
Số 61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT   

H25.25.02.15 Sổ tay BĐCL Trường 2021 Trường ĐHTT   

H25.25.02.16 

1. Dự toán ngân sách hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

2. Bảng đối sánh các nguồn thu, cơ cấu sử dụng các nguồn 
thu 

2019-2024 Trường ĐHTT   

3. Bảng đối sánh các nguồn chi, cơ cấu sử dụng các nguồn 
chi 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.17 
Kế hoạch khảo sát ý kiến đánh giá của người học trước khi 
tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.18 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá người học trước 
khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường 

2019-2024 Phòng QLĐT   

H25.25.02.19 

1. Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp 

2019-2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

2. Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp 

2019-2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.20 
1. Kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng CTĐT dành cho 
sinh viên sau khi tốt nghiệp 

2019-2024 Phòng QLĐT   
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng CTĐT 
dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp 

2019-2024 Phòng QLĐT   

H25.25.02.21 
Kế hoạch khảo sát người sử dụng lao động về chất lượng 
sinh viên sau khi tốt nghiệp 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.22 
Báo cáo kết quả khảo sát người sử dụng lao động về chất 
lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.23 
1. Báo cáo công tác đào tạo hằng năm 2019-2024 Các đơn vị   

2. Phương hướng hoạt động đào tạo – khoa học hằng năm 2019-2024 Các đơn vị   

H25.25.02.24 Báo cáo thực hiện quy chế công khai 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.25 
Kế hoạch xây dựng, rà soát chính sách ĐT, NCKH và 
PVCĐ 

2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.26 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi cựu SV, đơn 
vị sử dụng lao động về hoạt động kết nối và PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.27 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, 
giảng viên về kết nối và PVCĐ 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.28 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 
về kết nối và phục vụ cộng đồng hằng năm 

2022, 2023 
Phòng CTSV-

HTDN 
  



 

 

262 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H25.25.02.29 Báo cáo quyết toán hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.30 Báo cáo tài chính hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.31 
Bảng đối sánh kết quả các chỉ số hoạt động đào tạo hằng 
năm 

2019-2024 Phòng QLĐT   

H25.25.02.32 
Bảng đối sánh kết quả các chỉ số hoạt động NCKH hằng 
năm 

2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H25.25.02.33 
Báo cáo kết quả so chuẩn đối sánh về hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng hằng năm 

2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.34 Hình ảnh phục vụ cộng đồng hằng năm 2019-2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
  

H25.25.02.35 

1. Danh mục các bài báo được công bố hằng năm 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

2. Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm 2019-2024 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

3. Giấy khen, giải thưởng NCKH của GV và NH hằng năm 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.36 1. Quyết định sửa đổi bổ sung CTĐT hệ chính quy 2019-2024 Trường ĐHTT   
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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

2. Quyết định sửa đổi CTĐT hệ chính quy 2019-2024 Trường ĐHTT   

3. Quyết định ban hành CTĐT hệ chính quy 2019-2024 Trường ĐHTT   

H25.25.02.37 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
Số 0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 
Trường ĐHTT   

 


